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(Ban hành kèm theo Quyết định số   17666 /QĐ-CT-UBND ngày   13  tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Nha Trang) 
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TÊN 

TÁC 

GIẢ 

ĐƠN VỊ 
TÊN SÁNG 

KIẾN 
TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN 

YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC 

Đơn vị áp 

dụng 
Hiệu quả thu được 

Phạm 

vi ảnh 

hưởng 

I. KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, HỘI 

1 

Trần 

Văn 

Phúc 

Ban Tổ 

chức 

Thành ủy 

Giải pháp nâng 

cao chất lượng, 

hiệu quả trong 

công tác 

chuyển đảng 

chính thức cho 

đảng viên dự bị 

trên địa bàn 

thành phố Nha 

Trang. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn 

bản liên quan đến công tác chuyển đảng chính thức 

cho đảng viên dự bị: Tuyên truyền, phổ biến các nội 

dung văn bản “Điều 5, Điều lệ Đảng; Quy định số 

24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 

28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương; Hướng dẫn 

số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ 

chức Trung ương; Thông báo số 85-TB/TU, ngày 

06/11/2020 của Ban Thường vụ Thành. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời của các cấp 

ủy đảng đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục, rèn 

luyện đảng viên dự bị để Cấp ủy đảng các cấp có 

nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác giáo 

dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên dự bị, sẽ là điều 

kiện bảo đảm cho đảng viên dự bị có đủ phẩm chất 

và năng lực để trở thành đảng viên chính thức, tránh 

hiện tượng hình thức hoặc xem nhẹ công tác này. 

- Xác định thời hạn, thủ tục, tiêu chí yêu cầu trong 

việc chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị: 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng 

viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ, đảng bộ cơ sở phải 

xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên 

nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên 

chính thức thì chi bộ, đảng bộ cơ sở có văn bản đề 

nghị Ban Thường vụ Thành ủy quyết định xóa tên. 

- Cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám 

sát công tác chuyển đảng chính thức cho đảng viên 

dự bị tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở.  

 

Đảng ủy 

phường Tân 

Lập, Đảng 

ủy xã Vĩnh 

Lương 

- Các chi bộ, đảng ủy cơ sở và chi 

bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã 

thực hiện tốt công tác chuyển 

đảng chính thức cho đảng viên dự 

bị, thực hiện đúng thời hạn, thủ 

tục, quy trình, trình tự và đảm bảo 

chất lượng, giảm đáng kể những 

sai sót trong quá trình triển khai 

thực hiện.  

- Lòng trung thành của đảng viên 

dự bị được tăng cường, nỗ lực làm 

việc hết mình vì lợi ích chung của 

Đảng; đồng thời tạo ra sự đồng 

thuận và đoàn kết trong Đảng. 

- Ban Tổ chức Thành ủy tiết kiệm 

thời gian, công sức trong việc 

tổng hợp, thẩm định hồ sơ chuyển 

đảng chính thức; tránh được 

những thiếu sót, nâng cao hiệu 

quả trong công tác chuyển đảng 

chính thức cho đảng viên dự bị. 

- Trong Hội nghị tổng kết công 

tác xây dựng Đảng hàng năm, Ban 

Thường vụ Thành ủy Nha Trang 

đã kịp thời biểu dương, tặng giấy 

khen cho các chi bộ, đảng bộ cơ 

sở có thành tích xuất sắc trong 

công tác phát triển đảng viên.  

Đạt 

https://cpv.ctu.edu.vn/images/upload/quytrinh/PHAPLY/BTCTW_12_HD_Huong_dan_nghiep_vu_cong_tac_dang_vien
https://cpv.ctu.edu.vn/images/upload/quytrinh/PHAPLY/BTCTW_12_HD_Huong_dan_nghiep_vu_cong_tac_dang_vien
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Hoàng 

Hữu 

Đồng 

Ban Tổ 

chức 

Thành ủy 

Giải pháp nâng 

cao tính chính 

xác, rút ngắn 

thời gian thẩm 

tra, xác minh 

kết nạp đảng 

viên đối với 

những trường 

hợp có vấn đề 

chính trị hoặc 

có yếu tố nước 

ngoài 

- Tham mưu Lãnh đạo Ban tham mưu Ban Thường 

vụ Thành ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phổ biến, quán triệt 

các văn bản Quy định 24-QĐ/TW, Hướng dẫn số 

01-HD/TW; Quy định số 58-QĐ/TW; Hướng dẫn 

01-HD/BTCTW. 

- Trong năm 2022, đã tham mưu lãnh đạo Ban Tổ chức 

tổ chức lớp tập huấn về công tác phát triển đảng viên, 

triển khai, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ có  trọng 

tâm, trọng điểm liên quan đến yếu tố “có vấn đề về 

chính trị hoặc có yếu tố nước ngoài”. 

- Thường xuyên trao đổi với cán bộ phụ trách công 

tác phát triển đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng về 

nội dung và phương pháp thẩm tra xác minh, về quy 

trình, thời gian tiến hành thẩm tra xác minh, cụ thể:  

+ Hướng dẫn cần làm rõ những vấn đề về lịch sử chính 

trị và chính trị hiện nay của bản thân người vào Đảng 

và người thân của người vào đảng . 

+ Hướng dẫn việc tiến hành thẩm tra, xác minh của 

các đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở: Sau khi cảm tình 

đảng trải qua 12 tháng kể từ ngày được chi bộ phân 

công đảng viên chính thức chi bộ tiến hành việc 

thẩm tra, xác minh các nội dung mà người vào Đảng 

khai trong hồ sơ “Lý lịch của người xin vào Đảng”, 

trường hợp có liên quan đến yếu tố “có vấn đề về 

chính trị hoặc có yếu tố nước ngoài” thì Đảng ủy, 

chi bộ cơ sở ban hành công văn gửi đến các cơ quan, 

tổ chức có liên quan để thẩm tra, xác minh (Phòng 

PA 03 Công an tỉnh Khánh Hòa; Bộ phận Tổ chức 

xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng đoàn thể Bộ 

Ngoại Giao), đồng thời tiến hành thẩm tra các nội 

dung khác có liên quan tại các đơn vị, địa phương có 

liên quan theo quy định, như vậy Đảng ủy, chi bộ cơ 

sở đã và đang tiến hành việc thẩm tra xác minh 02 

yếu tố “có vấn đề về chính trị hoặc có yếu tố nước 

ngoài” và yếu tố không có vấn đề chính trị được 

khai trong hồ sơ cùng một thời gian. 

 

Đảng ủy 

các 

phường: 

Lộc Thọ; 

Phước 

Tiến, Tân 

Lập, Phước 

Tân, 

Xương 

Huân, 

Phương 

Sài, Vĩnh 

Hải, Vĩnh 

Nguyên, 

Vạn 

Thắng, 

Công ty Cổ 

phần tư 

vấn xây 

dựng Điện 

4…; 

- Việc các đảng ủy, chi bộ cơ sở 

trực tiếp gửi văn bản đến các cơ 

quan, tổ chức có liên quan để thẩm 

tra, xác minh yếu tố “có vấn đề về 

chính trị hoặc có yếu tố nước 

ngoài” đã rút ngắn được thời gian, 

trong công tác thẩm tra, xác minh 

đối với người vào Đảng nói chung. 

- Chủ động hơn về mặt thời gian, 

có thể tiến hành thẩm tra, xác 

minh nhiều hồ sơ trong cùng một 

thời gian, không phụ thuộc vào 

Ban Tổ chức Thành ủy, sẽ không 

còn hồ sơ vi phạm về mặt thời 

gian theo quy định 

- Đảm bảo, điều kiện tiêu chuẩn 

(tính chính xác) trước khi tiến 

hành họp, xét ban hành nghị quyết 

đề nghị kết nạp đảng viên theo 

đúng các Quy định, Điều lệ Đảng 

và các hướng dẫn có liên quan.  

- Việc tiến hành gửi công văn 

thẩm tra xác minh yếu tố “có vấn 

đề về chính trị hoặc có yếu tố 

nước ngoài” được cấp cơ sở tiến 

hành, do đó sẽ giảm tải cho 

chuyên viên phụ trách công tác 

phát triển đảng viên 

 

Đạt 
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Từ Thị 

Phương 

Nam 

Văn 

phòng 

Thành ủy 

Một số giải 

pháp nâng cao 

chất lượng 

công tác lưu 

trữ hồ sơ phục 

vụ sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của 

Thường trực, 

Ban Thường 

vụ, Thành ủy 

Nha Trang 

 

- Luôn chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ công 

tác chuyên môn; đề xuất với lãnh đạo việc phân loại 

văn bản, tài liệu ngay từ giai đoạn văn thư: Sau khi 

tiếp nhận văn bản hàng ngày từ bộ phận văn thư; đối 

với công văn đến phân loại theo năm, theo tác giả, 

thể loại văn bản; đối với công văn đi phân loại theo 

nhiệm kỳ, thể loại; đối với chuyên viên sau khi tham 

mưu văn bản triển khai thực hiện một nội dung hay 

lĩnh vực nào đó, các văn bản có liên quan đều được 

chuyển về lại bộ phận văn thư phát hành và lưu hồ 

sơ công việc. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 

chuyên môn nghiệp vụ. Đối với việc tổng hợp, xử lý 

thông tin thống kê số liệu từ các đơn vị báo cáo. 

Chuyên viên tổng hợp có thể sử dụng phần mềm 

Excel để đặt các hàm, công thức, các phép tính, sau 

đó nhập số liệu các đơn vị báo cáo vào (để tính kết 

quả đạt được, tỷ lệ %, lũy kế…); đồng thời chủ động 

đối chiếu số liệu với các cơ quan, đơn vị liên quan 

để phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình và kết quả 

hoạt động của thành phố, từ đó có đánh giá, đề xuất, 

kiến nghị trong thời gian tới. 

- Đổi mới cách làm việc theo quy chế, quy trình 

khoa học, hoạt động chuyên nghiệp, thực hiện tốt 

chức năng tham mưu giúp việc cho Thường trực, 

BTV và Thành ủy. Đối với mỗi chuyên viên phải 

chủ động nghiên cứu, học tập, hoàn thiện các tiêu 

chuẩn và kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; 

đồng thời phải thường xuyên tự cập nhật, bổ sung 

những nội dung mới, văn bản mới, bài viết hay của 

Đảng và Nhà nước ở các cấp, các ngành liên quan 

đến lĩnh vực công tác được giao và lưu trữ để phục 

vụ công việc ngày càng tốt hơn. 

 

 

 

Ban Tuyên 

giáo Thành 

ủy và Ban 

dân vận 

Thành ủy 

Giúp nâng cao chất lượng công 

tác lưu trữ hồ sơ phục vụ sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Thường trực, 

Ban Thường vụ, Thành ủy; góp 

phần hoàn thành thắng lợi các 

mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

 

Đạt 
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Đinh 

Công 

Thông 

Văn 

phòng 

Thành ủy 

Giải pháp đẩy 

mạnh ứng 

dụng công 

nghệ thông tin 

trong hoạt 

động của các 

cơ quan Đảng 

Thành ủy trên 

mạng internet 

có quản lý 

- Tham mưu cho Thường trực Thành ủy, lãnh đạo 

Văn phòng ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho 

các cơ quan Đảng Thành ủy và Đảng ủy 27 xã, 

phường khai thác và sử dụng hiệu quả các quy trình 

thực hiện, nắm đầy đủ các ứng dụng, phần mềm 

được triển khai trên hệ thống tác nghiệp điện tử E-

Office để sử dụng đúng mục đích, công việc. Đồng 

thời, thông tin cụ thể đến các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố và các cơ quan thuộc tỉnh biết để phối hợp 

thực hiện. 

- Tham mưu Thường trực Thành ủy nâng cấp hệ 

thống mạng internet tại cơ quan Thành ủy bảo đảm 

đường truyền internet mạnh, hoạt động thông suốt, 

hiệu quả; đề xuất mua mới máy vi tính để bàn, máy 

in; thường xuyên duy trì bảo dưỡng định kỳ, đột 

xuất các thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hoạt 

động ổn định, đáp ứng yêu cầu công việc của cơ 

quan. Đồng thời, hướng dẫn, kiến nghị các Đảng ủy 

xã, phường trang bị máy vi tính làm việc, máy scan 

từ nguồn kinh phí cơ quan đơn vị để đáp ứng tốt hơn 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tham mưu cho Thường trực Thành ủy, lãnh đạo 

Văn phòng ban hành các văn bản về bảo đảm an 

toàn, an ninh thông tin đến các cơ quan tham mưu, 

giúp việc Thành ủy, các đảng ủy xã, phường để 

hướng dẫn cách phòng tránh các nguy cơ gây mất an 

toàn thông tin, quán triệt các nội dung bị nghiêm 

cấm khi sử dụng hoặc trao đổi thông tin trong và 

ngoài hệ thống;  

- Thường xuyên truy cập vào hệ thống thông tin điện 

tử E-Office bằng tài khoản quản trị để theo dõi, đánh 

giá hoạt động của các tổ chức, cá nhân để hướng 

dẫn, nhắc nhở thực hiện đúng quy định. Đồng thời, 

hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bổ sung thêm một số 

chức năng, quyền hạn liên quan phù hợp với thực 

tiễn để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc tại các cơ 

quan, đơn vị. 

Ban dân 

vận Thành 

ủy và Đảng 

ủy phường 

Tân Lập 

- Việc quản lý, xử lý, phát hành 

văn bản trên Hệ thống tác nghiệp 

điện tử E-Office được thực hiện 

thường xuyên, đảm bảo đúng quy 

trình từ khâu soạn thảo, kiểm 

duyệt, trình ký, ký số và phát hành 

góp phần tích cực vào công tác 

chuyển đổi số, thúc đẩy cải cách 

hành chính, nâng cao chất lượng 

công việc, tiết kiệm thời gian in 

ấn phát hành văn bản, đảm bảo 

kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy. 

- Hệ thống các trang thiết bị công 

nghệ thông tin, đường truyền 

internet tại các cơ quan hoạt động 

ổn định, thông suốt, hiệu quả, cơ 

bản đáp ứng yêu cầu công việc 

của các cơ quan, đơn vị. 

- Tình hình triển khai thực hiện 

việc đảm bảo an toàn thông tin 

theo chỉ đạo của tỉnh, thành phố 

được đảm bảo. 

- Các cơ quan tham mưu, giúp 

việc Thành ủy đã triển khai thực 

hiện nghiêm túc các quy định, 

hướng dẫn của Thành ủy; việc 

ứng dụng công nghệ thông tin 

trong xử lý văn bản đang dần đi 

vào nề nếp. Đa số các Đảng ủy xã, 

phường đã quan tâm, triển khai 

thực hiện tốt việc ứng dụng công 

nghệ thông tin tại cơ quan góp 

phần đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính và chuyển đổi số tại 

địa phương. 

Đạt 
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Phạm 

Hồng 

Phúc 

Ban Dân 

vận 

Thành ủy 

Một số giải 

pháptiếp tục 

nâng cao chất 

lượng công 

tác dân vận cơ 

sở, phát huy 

sức mạnh của 

Nhân dân 

trong phát 

triển kinh tế - 

xã hội giai 

đoạn hiện nay 

- Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện 

tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, 

trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài 

lòng của người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận và 

giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời 

những bức xúc của nhân dân, làm tốt công tác giải 

quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện 

tốt Quy chế dân chủ ở địa phương và trong hoạt 

động cơ quan, gắn với phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí và thực hành tiết kiệm; xây dựng và thực 

hiện phong cách của người cán bộ “Thực sự là công 

bộc của dân”. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm 

công tác dân vận, thường xuyên kiện toàn, củng cố 

hoạt động của Khối vận xã, phường và Tổ dân vận ở 

thôn, tổ dân phố, tăng cường tập huấn, đào tạo bồi 

dưỡng về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và 

đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt 

động; quan tâm giúp đỡ người yếu thế, khó khăn 

trong xã hội; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản 

biện xã hội, tăng cường tập hợp, phát triển đoàn 

viên, hội viên; thực sự là cầu nối vững chắc giữa 

Đảng với nhân dân 

- Tập trung tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ 

thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 

Ban Thường vụ Thành uỷ về các nội dung liên quan 

đến công tác dân vận, đến nhân dân. 

Đảng uỷ 

phường 

Xương 

Huân và 

Đảng uỷ xã 

Vĩnh 

Trung. 

 

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ 

cán bộ trong hệ thống chính trị về 

vị trí công tác dân vận trong tình 

hình mới, nâng cao chất lượng 

công tác tuyên truyền, giáo dục 

cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

nắm vững các quan điểm, mục 

tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận. 

- Đẩy mạnh công tác dân vận 

chính quyền, thực hiện nghiêm 

quy định phân công người đứng 

đầu chính quyền trực tiếp phụ 

trách công tác dân vận; đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính 

nhằm nâng cao mức độ hài lòng 

của người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp, duy trì chế độ tiếp dân, 

giải quyết kịp thời đơn thư khiếu 

nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, 

phương thức, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội theo hướng đổi 

mới tổ chức bộ máy và cán bộ.– 

Góp phần giữ mối quan hệ và 

động viên chức sắc, chức việc, tín 

đồ tôn giáo tham gia đóng góp 

tích cực cho công cuộc xây dựng 

và phát triển ở địa phương. 

- Tăng cường phát huy sức mạnh 

khối đại đoàn kết toàn dân, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh, 

giữ vững ổn định chính trị. 

 

Đạt 
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Nguyễn 

Chinh 

An 

Ban 

Tuyên 

giáo 

Thành ủy 

Giải pháp 

nâng cao hiệu 

quả công tác 

tuyên truyền 

qua việc tăng 

cường khai 

thác, biên tập, 

sử dụng tài 

liệu Đồ họa 

thông tin 

(Infographic) 

Khai thác thông tin từ các trang chính thống, cơ quan 

ngôn luận, các tờ báo uy tín của Đảng, Nha Nước như: 

- Thông tấn xã Việt Nam (http://infographic.vn) 

- Báo cáo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(http://dangcongsan.vn) 

- Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương 

(http://www.tuyengiao.vn) 

-Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn/) 

- Báo Nhân dân điện tử (http://nhandan.vn/.) 

- Truyền hình Công an nhân dân (https://antv.gov.vn) 

-Cổng thông tin Chuyển đổi số quốc gia 

(http://dx.gov.vn/) 

- Báo Khánh Hòa (http://baokhanhhoa.vn/) 

Sau đó biên tập, đăng tải trên fanpage Thùy Dương 

Xanh của Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Đảng ủy 

phường 

Phương Sài 

và Chi bộ 

Thành đoàn 

Nha Trang 

- Phát huy hiệu quả trong công tác 

thông tin, tuyên truyền, định hướng 

dư luận xã hội trên địa bàn thành 

phố và tại các cơ quan, địa phương 

được chuyển giao sáng kiến. Thông 

tin tuyên truyền được thể hiện sinh 

động hơn, giúp người xem dễ nhớ, 

dễ hiểu, dễ nắm vấn đề hơn phương 

pháp truyền thống. 

- Đã kịp thời phổ biến những kiến 

thức, thông tin mới đến các tầng lớp 

nhân dân; giúp cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân thành phố, nhất là đoàn 

viên, thanh niên tiếp cận nhanh các 

chủ trương, chính sách, thông tin 

cần thiết trên nhiều lĩnh vực. 

 

Đạt 

7 
Đặng 

Lợi 

Ủy ban 

kiểm tra 

Thành ủy 

 

Nâng cao chất 

lượng công tác 

tiếp nhận, xử lý 

đơn thư, tiếp 

đảng viên và 

công dân của ủy 

ban kiểm tra 

 

Xây dựng dự thảo Quy trình, lấy ý kiến đóng góp 

các thành viên Ủy ban Kiểm tra, trình Thường 

trực UBKT Thành ủy ký ban hành quy định về 

tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư, tiếp đảng 

viên và công dân của ủy ban kiểm tra. 

Đảng ủy 

phường 

Phước Tiến 

và Đảng ủy 

phường Tân 

Lập 

Nhận biết được trình tự các bước 

thực hiện, cách thức tiếp nhận, xử lý 

đơn thư, tiếp đảng viên và công dân 

của ủy ban kiểm tra. 

Đạt 
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Phương 

Bích 

Trâm 

Hội 

Đông y 

thành 

phố 

Ứng dụng 

“Thang Quy 

Tỳ gia giảm 

phối hợp châm 

cứu trong điều 

trị bệnh mất 

ngủ do suy 

nhược cơ thể” 

Để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh mất ngủ ngoài 

việc áp dụng các phương pháp không dùng thuốc 

(châm cứu, day bấm huyệt…) sẽ kết hợp thêm bài 

thuốc cổ phương Quy Tỳ thang gia giảm để tăng 

hiệu quả điều trị bệnh do suy nhược cơ thể. 

Phòng Chẩn 

trị Tứ Hải 

Dược 

Phòng và 

Phòng Chẩn 

trị Hội 

Đông y 

thành phố  

 

Lợi ích bài thuốc “Quy Tỳ gia 

giảm ” nâng cao thể trạng người 

bệnh kết hợp châm cứu trong điều 

trị bệnh mất ngủ giúp người bệnh 

vừa điều trị vừa làm việc nhẹ 

được, người bệnh mau hồi phục 

ổn định sức khỏe sớm trở lại cuộc 

sống bình thường, ổn định công 

việc, kinh tế, ổn định cuộc sống 

gia đình.  

 

Đạt 
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Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Phú 

Ủy ban 

Mặt trận 

TQVN 

thành 

phố 

Tiếp tục giải 

pháp nâng cao 

chất lượng 

hoạt động của 

Ban công tác 

Mặt trận xã, 

phường thông 

qua việc duy 

trì và đánh giá 

các hoạt động 

tự quản tại khu 

dân cư 

 

- Lãnh đạo quan tâm,  chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, 

của chính quyền, sự phối hợp giữa Mặt trận và các 

ban ngành đoàn thể từ xã, phường đến thôn, tổ dân 

phố, sự đồng thuận của nhân dân.  

- Ban công tác Mặt trận các địa phương vận động 

Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đoàn 

kết, nhất trí trong hành động. Kịp thời nắm bắt và 

phản ánh tâm tư nguyện vọng nhân dân để đề xuất 

cho cấp ủy, chính quyền những vấn đề cần giải 

quyết, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở 

vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với 

Đảng và Nhà nước. 

- Đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện Luật Dân chủ 

ở cơ sở và hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư, 

vận động nhân dân tham gia giám sát hoạt động 

của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ 

công chức nhà nước, đảng viên nơi cư trú... 

- Khuyết khích xây dựng các mô hình giúp nhau 

phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, mô 

hình“Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, 

“Nhóm liên gia tự quản”; “Khu dân cư bảo đảm 

về an ninh trật tự và không có tệ nạn xã hội”, mô 

hình bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi 

trường chung của cộng đồng cư dân, “Thu gom và 

xử lý rác thải”; “Khu dân cư bảo vệ môi trường 

sáng - xanh - sạch - đẹp”, đoạn đường tự quản”, 

“Khu phố văn minh”,... Từ đó tinh thần trách 

nhiệm của cán thôn, tổ dân phố được nâng cao; 

góp phần tích cực thực hiện các nội dung, tiêu chí 

về xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh; giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương.  

 

 

UBMTTQ

VN phường 

Vĩnh Phước 

và 

UBMTTQ

VN phường 

Tân Lập 

- Xây dựng mô hình tự phòng, tự 

quản nhằm tập hợp đoàn kết, phát 

huy quyền làm chủ của nhân dân, 

phát huy tất cả những nguyện 

vọng của nhân dân. Mọi phong 

trào phải bắt đầu từ nhân dân và 

vì nhân dân. 

- Làm cho khu phố sáng - xanh - 

sạch - đẹp, với những con đường 

bê tông  hai bên trồng hoa tô 

thắm.  

- Mô hình tự phòng, tự quản về an 

ninh trật tự được thành lập, các 

ban ngành, quần chúng tích cực 

hơn trong phòng ngừa, đấu tranh 

với tội phạm, tệ nạn xã hội. Các 

gia đình nhắc nhở, giám sát các 

thành viên thực hiện tốt các quy 

định của Phát luật, nghĩa vụ công 

dân với nhà nước. Mọi gia đình 

đều có số điện thoại của Công an 

khu vực và trưởng Ban công tác 

Mặt trận để phối hợp xử lý khi có 

sự việc xảy ra. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của 

nhân dân được tăng cao, đoàn kết 

giúp đỡ nhau, chấp nhành pháp 

luật, xây dựng cộng đồng dân cư 

văn hóa văn minh an toàn vì lơi 

ích của công dân và cộng đồng. 

Tình hình mất an ninh trong khu 

phố được đảm bảo. 

- Giúp nhau làm giàu chính đáng, 

phát triển kinh tế gia đình, tạo 

việc làm, tăng thu nhập, … ổn 

đinh đời sống cho bà con nhân 

dân; giảm nghèo bền vững.  

Đạt 
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Hoàng 

Đặng 

Quỳnh 

Anh 

Ủy ban 

Mặt trận 

TQVN 

thành 

phố 

Giải pháp nâng 

cao hiệu quả 

hoạt động của 

Ban công tác 

Mặt trận ở khu 

dân cư trên địa 

bàn thành phố 

Nha Trang 

- Xây dựng đầu mối nắm bắt thông tin từ các vị 

thành viên Ban công tác Mặt trận ở thôn tổ dân 

phố.Thời gian qua, trong công tác cài đặt định danh 

điện tử (VNeid) các Trưởng ban công tác mặt trận 

thường xuyên tuyên truyền, vận động tới từng hộ gia 

đình cài đặt sử dụng ứng dụng, hướng dẫn các bước 

cho người dân tự kích hoạt tại nhà.  

- Thành lập “Tổ liên gia hộ gia đình phòng cháy 

chữa cháy’; nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ; 

"Tổ đảm bảo an ninh trật tự” để người dân nắm 

được các thông tin mới để cảnh giác, bảo vệ tài sản 

của mình và mọi nhà xung quanh. 

- Nâng cao vai trò giám sát tại khu dân cư: giám sát 

các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, 

giám sát việc thu chi các loại quỹ vận động ở thôn, 

tổ dân phố... 

 - Nhiều mô hình giảm nghèo bền vững được nhân 

rộng: Mô hình “Mỗi chi hội làm một việc tốt”, “Trao 

phương tiện sinh kế”… Các mô hình từ thiện giúp 

người nghèo, người không may có hoàn cảnh khó 

khăn trong cuộc sống: mô hình suất ăn không đồng, 

mô hình buổi sáng yêu thương... 

+ Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban công tác 

Mặt trận ở khu dân cư đảm bảo số lượng, cơ cấu 

thành phần theo quy định; chuẩn bị tốt cho việc tổ 

chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 

2024 – 2027 gắn liền với việc xây dựng, sửa đổi, bổ 

sung quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực 

tế địa phương;  

+ Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cập nhật các chủ 

trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 

Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp gắn với những mô hình mới 

và cách làm hay; đổi mới phương thức tập huấn cho 

đội ngũ cán bộ Mặt trận bằng nhiều hình thức như: 

Tổ chức hội thi Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi; 

giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm... 

UB MTTQ 

Việt Nam 

phường 

Vạn Thạnh 

và UB 

MTTQ Việt 

Nam 

phường 

Phương Sài 

Mang lại hiệu quả rõ rệt, từng 

bước nâng cao ý thức, trách nhiệm 

của Ban công tác Mặt trận ở khu 

dân cư và nâng cao việc phối kết 

hợp, đảm bảo hoạt động giữa các 

khu dân cư, xã phường và thành 

phố; Ban công tác Mặt trận ở khu 

dân cư đã vận động nhân dân thực 

hiện hiệu quả các phong trào thi 

đua yêu nước, các cuộc vận động 

được phát động ở địa phương. 

Trong đó, trọng tâm là cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”; vận động quần chúng nhân 

dân tham gia phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia 

phòng ngừa, đấu tranh chống tội 

phạm, truyền tải thông tin kịp thời 

khi phát hiện tội phạm trong vấn 

đề trộm cướp, cướp giật, nâng cao 

vai trò phòng cháy chữa cháy... 

 

Đạt 
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Hồ Thị 

Thủy 

Trúc 

Trung 

tâm 

Chính trị 

thành 

phố 

Một số giải 

pháp nâng cao 

hiệu quả công 

tác giáo dục 

bồi dưỡng lý 

luận chính trị 

tại Trung tâm 

Chính trị 

thành phố Nha 

Trang 

- Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm một cách chủ động và 

đầy đủ, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng chính trị của 

thành phố. 

- Tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm triển khai 

thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-

NQ/TW,ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành 

Trung ương khóa XIII; Quy định số 57-QĐ/TW, 

ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư.  

- Tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm tăng cường 

lồng ghép các nội dung thực tế như lịch sử Đảng 

bộ thành phố, tình hình kinh tế - xã hội và các 

chương trình, nghị quyết của Thành ủy, Uỷ ban 

nhân dân thành phố hàng năm, nhiệm vụ công tác 

tại cơ sở; chính sách tôn giáo và dân tộc của 

Đảng…  

- Tham mưu Ban Giám đốc triển khai phương 

pháp đổi mới dạy và học của giáo viên và học 

viên của Trung tâm Chính trị theo hướng cơ bản 

thiết thực gắn với thực tiễn, nâng cao kỹ năng 

thực hành 

- Thực hiện tốt việc bồi dưỡng kỹ năng thực hành, 

nghiệp vụ công tác, kỹ năng sinh hoạt đối với 

khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, khối 

chính quyền. 

- Tham mưu Ban Giám đốc triển khai thực hiện 

nghiêm túc, công khai công tác kiểm tra, đánh giá 

cả quá trình dạy và học 

- Tham mưu Ban Giám đốc tăng cường sự lãnh 

đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước đối với 

công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. 

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và 

học của Trung tâm Chính trị thành phố Nha Trang 

- Tham mưu Ban Giám đốc tăng cường phối hợp 

với các cơ quan ban ngành trong công tác giáo 

dục bồi dưỡng lý luận chính trị, tích cực giao lưu 

học tập với các Trung tâm Chính trị trong tỉnh. 

 

Ban Tuyên 

giáo và 

Đảng ủy 

phường 

Vạn Thạnh 

- Việc đổi mới phương pháp 

giáo dục lý luận chính trị cũng 

được các địa phương chú trọng, 

đẩy mạnh đổi mới phương pháp 

dạy học tích cực theo hướng 

tăng thực hành kỹ năng, giảm tải 

thời lượng lý thuyết, gắn lý luận 

với thực tiễn, tăng tương tác, đối 

thoại giữa giảng viên và học 

viên, kết hợp phương pháp giáo 

dục truyền thống với phương 

pháp giáo dục hiện đại, tạo khả 

năng thu hút, hấp dẫn người học. 

- Về nâng cao chất lượng đào 

tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 

cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, 

Trung tâm đã chủ động tham 

mưu cho cấp ủy xây dựng kế 

hoạch nâng cao chất lượng đào 

tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; 

đổi mới nội dung, hình thức giáo 

dục lý luận chính trị, nghiên cứu 

bổ sung các giải pháp mới; … 

- Về nâng cao chất lượng đội 

ngũ giảng viên lý luận chính trị 

tăng cường phối hợp với các cơ 

quan liên quan, tổ chức các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ giảng dạy cho 

giảng viên với nhiều hình thức 

khác nhau: Hội nghị, tọa đàm, 

trao đổi kinh nghiệm; thường 

xuyên tổ chức các hoạt động dự 

giờ, thao giảng nhằm tạo điều 

kiện trao đổi kinh nghiệm về 

chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ 

góp phần nâng cao công tác đào 

tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. 

Đạt 
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Chu 

Minh 

Phương 

Thành 

đoàn 

Nha 

Trang 

Chuyển đổi số 

các hoạt động 

Đoàn và công 

tác thi đua của 

Đoàn 

- Chuyển đổi số trong triển khai các hoạt động của 

Đoàn trên các nền tảng Mạng xã hội và Website: Tổ 

chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết 

Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn, thi tìm hiểu 370 năm 

xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa… theo hình 

thức trả lời trắc nghiệm trên Fanpage và Website 

Thành đoàn;  Tổ chức các cuộc thi Sáng tác Video 

Clip về địa chỉ đỏ; các cuộc thi hùng biện tiếng anh 

bằng Video clip; biểu diễn các ca khúc cách mạng, 

ca khúc truyền thống bằng Video clip; tổ chức cuộc 

thi tranh luận, thuyết trình về các kỹ năng công tác 

Đoàn…. trên các nền tảng mạng xã hội.  

- Chuyển đổi số trong quản lý, đánh giá, theo dõi 

học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè tại địa phương và 

theo dõi chất lượng tổ chức sinh hoạt hè: Quản lý 

học sinh, sinh viên hè bằng mã QR 

- Chuyển đổi số trong thực hiện các hoạt động góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố: Số 

hóa địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên không gian mạng; 

Mã QR thanh toán không dùng tiền mặt; Chuyển đổi 

số trong các hoạt động khởi nghiệp của Thanh niên. 

- Chuyển đổi số trong theo dõi thi đua, quản lý hoạt 

động của các cơ sở Đoàn trực thuộc: Mỗi cơ sở 

Đoàn trực thuộc sẽ được cấp một tài khoản công 

việc trên Website Thành đoàn, các cơ sở Đoàn sẽ 

thực hiện các nội dung trên tài khoản được cấp. 

- Chuyển đối số các hoạt động của tổ chức Đội thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh thông qua mô hình 

Thư viện số cho em: Trong 01 tháng, mỗi liên đội 

(hiện có 65 liên đội) có ít nhất 01 bài phát thanh 

măng non hoặc bài sách nói được thu âm và xuất ra 

file MP3 và gửi về Hội đồng Đội thành phố. Căn cứ 

theo các bản Audio các liên đội gửi lên, Hội đồng 

Đội thành phố tổng hợp và đăng tải trên Website 

Thành đoàn (chuyên mục Thư viện Số cho em). Qua 

đó tạo thành kho dữ liệu sách nói và các bài phát 

thanh măng non trực tuyến, nhằm phục vụ cho các 

hoạt động sinh hoạt của tổ chức Đội. 

Đoàn 

phường 

Phương 

Sơn; Đoàn 

phường 

Phương 

Sài; Đoàn 

phường 

Vĩnh Hải; 

Đoàn xã 

Vĩnh Ngọc; 

Đoàn 

phường 

Tân Lập 

 

- Các cuộc thi trực tuyến được 

triển khai theo nhiều hình thức, từ 

đó cung cấp nhanh thông tin phục 

vụ công tác tuyên truyền, tiết 

kiệm nhiều thời gian, công sức, 

kinh phí nhưng vẫn bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả. 

- Các cơ sở đoàn cũng đã tích cực 

tham gia các hoạt động chuyển 

đổi số trong thực hiện các hoạt 

động góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội của thành phố. Hiện tại đã 

có 02 đơn vị triển khai thực hiện 

gắn mã QR số hóa địa chỉ đỏ, di 

tích lịch sử trên không gian mạng 

(Vĩnh Hải và Vĩnh Trường);đã có 

hơn 1.500 mã QR thanh toán 

không dùng tiền mặt đã được triển 

khai tới các cơ sở kinh doanh tại 

các địa phương, trong đó phường 

Phương Sơn, Vĩnh Ngọc triển 

khai rất tích cực nội dung này. 

- Hiện tại trên trang Website Thành 

đoàn đã có 58 tài khoản công việc 

của 58 cơ sở Đoàn trực thuộc, các 

tài khoản này đáp ứng nhu cầu 

công việc của các cơ sở cũng như 

hỗ trợ Thành đoàn theo dõi, quản lý 

các hoạt động tại cơ sở rất hiệu quả. 

- Chuyên mục “Thư viện số cho 

em” dành cho các em học sinh 

cấp 1, cấp 2 cũng đã đi vào hoạt 

động, đang từng bước xây dựng 

thêm các nguồn tài liệu số để phục 

vụ hoạt động “Phát thanh Măng 

non” tại 65 trường THCS và Tiểu 

học. 

Đạt 
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Trương 

Thị 

Ánh 

Hồng 

Hội Chữ 

thập đỏ 

thành 

phố 

Mô hình “Nhịp 

cầu nhân ái”tại 

Hội Chữ thập 

đỏ thành phố 

Nha Trang – 

giải pháp đẩy 

mạng Cuộc 

vận động “Mỗi 

tổ chức, mỗi cá 

nhân gắn với 

một địa chỉ 

nhân đạo”, 

nâng cao chất 

lượng hoạt 

động hỗ trợ xã 

hội phù hợp 

với tình hình 

phục hồi kinh 

tế hiện nay 

Bước 1: Lập Kế hoạch thành lập Mô hình : Thành lập 

Mô hình “Nhịp cầu nhân ái” tại Hội chữ thập đỏ 

thành phố - Giải pháp đẩy mạnh Cuộc vận động 

“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân 

đạo”, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ xã hội 

phù hợp với tình hình phục hồi kinh tế sau dịch bệnh 

hiện nay, phù hợp với hoạt động công tác Hội và 

phong trào Chữ thập đỏ. 

- Bước 2: Khảo sát và lựa chon đối tượng tuyên truyền, 

vận động để thành lập Mô hình “Nhịp cầu nhân ái” tại 

Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang: Hiện nay, đã thành lập 

được 586 địa chỉ nhân đạo gồm các cụ già neo đơn, 

trẻ mồ côi và hộ khó khăn trên địa bàn thành phố, 

các địa chỉ nhân đạo được hỗ trợ nhu yếu phẩm, 

gạo.....kết quả thực hiện cuộc vận động trong năm 

đạt 1.253,6 triệu đồng, tổ chức Tết vì người nghèo 

thông qua mô hình “Nhịp cầu nhân ái”.  

- Bước 3: Vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện 

viên nêu gương, đi đầu trong việc tham gia đóng góp 

quỹ hoạt động của Mô hình đồng thời tuyên truyền 

đến nhân dân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng 

chung tay tham gia thực hiện Mô hình “Nhịp cầu 

nhân ái” một cách hiệu quả tham mưa kiện toàn Ban 

Chỉ đạo Cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân 

gắn với một địa chỉ nhân đạo”; triển khai thực hiện 

kế hoạch thành lập Mô hình “Nhịp cầu nhân ái” tổ 

chức tuyên truyền, vận động 100% hội viên, tình 

nguyện viên tham gia thực hiện mô hình.  

- Bước 4: Bàn giao quản lý và thực hiện: Mô hình 

“Nhịp cầu nhân ái” được duy trì hoạt động thường 

xuyên, giá trị vận động hỗ trợ ngày càng được nâng 

cao và  mỗi tháng tổ chức tổng kết, sinh hoạt Chi hội 

định kỳ. Hội Chữ  thập đỏ thành phố theo dõi mạnh 

thường quân ủng hộ thường xuyên, nắm thông tin 

nhà tài trợ, giá trị ủng hộ thực hiện chăm sóc, quan 

tâm san sẻ cùng nhau để duy trì mối liên hệ giúp đạt 

hiểu quả trong việc thực hiện và nhân rộng Mô hình. 

 

Hội chữ 

thập đỏ 

phường 

Phước Hòa 

và Hội chữ 

thập đỏ 

phường 

Phương 

Sơn 

- Phong trào “Tết vì người nghèo 

và nạn nhân chất độc da cam” năm 

2022 đã được các cấp từ Thành hội 

đến Hội cơ sở triển khai thực hiện 

hiệu quả, kết quả toàn cấp Hội đã 

vận động và trao tặng 7.261 suất 

quà cho 7.261 lượt người tổng trị 

giá 2.667,3 triệu đồng, vượt 12% 

chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh hội giao, 

riêng đối với việc trợ giúp cho các 

địa chỉ nhân đạo được lập hồ sơ là 

273 địa chỉ tương ứng với 183 

triệu đồng nhân dịp Tết nguyên 

đán năm 2023. 

- Thông qua Cuộc vận động, các 

cấp Hội Chữ thập đỏ và các tổ 

chức, cá nhân đã trợ giúp, vận 

động hỗ trợ tặng sinh kế cho 22 

trường hợp, trị giá 33.600.000đ; 

tặng 54 suất học bổng trị giá 

46.500.000đ; hỗ trợ 5 thẻ BHYT trị 

giá 7.600.000đ; hỗ trợ hàng tháng 

cho 113 trường hợp trị giá 

117.000.000đ; hỗ trợ tiền mặt cho 

196 trường hợp trị giá 

255.400.000đ. Tổng trị giá đạt được 

tại cơ sở năm 2022: 460.100.000đ. 

- Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận 

động các nhà hảo tâm tặng 01 xe 

máy honda cho gia đình bà Phạm 

Thị Hạnh, địa chỉ tổ 19 Vĩnh Hội, 

Ngọc Hiệp trị giá 21 triệu đồng để 

gia đình bà có phương tiện sinh kế 

và mưu sinh.... 

  

Đạt 
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Đinh 

Thị 

Hằng 

Nga và 

Ngô 

Thị Lan 

Dung 

Hội Liên 

hiệp phụ 

nữ thành 

phố 

Một số giải 

pháp thu hút 

phụ nữ 18-30 

tuổi tham gia 

hoạt động Hội 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: chỉ đạo các cấp 

hội tập trung tuyên truyền rộng khắp về ý nghĩa, vai 

trò của tổ chức Hội LHPN cũng như những lợi ích 

của phụ nữ độ tuổi 18-30 khi tham gia sinh hoạt Hội. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ “hỗ trợ phụ nữ phát triển 

kinh tế”: tăng cường phối hợp với các cơ sở tư nhân, 

đào tạo dạy nghề, giới thiệu việc làm; trao phương 

tiện sinh kế; ưu tiên hỗ trợ vay vốn cho chị em phụ 

nữ trẻ. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao, các hội thi mang tính chất đặc thù của phụ 

nữ như cắm hoa nghệ thuật, ẩm thực, nữ công gia 

chánh; duy trì thường xuyên hoạt động Câu lạc bộ 

yoga, dân vũ, cầu lông, nói tiếng Anh,… nhằm tạo 

sân chơi hấp dẫn thu hút phụ nữ trẻ tham gia đông 

đảo. 

-Làm tốt việc tổ chức/phối hợp tổ chức truyền thông 

các kiến thức về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ 

em, các kiến thức về tiền hôn nhân, sức khoẻ sinh 

sản, chăm sóc con nhỏ,… cho phụ nữ trẻ trong độ 

tuổi 18-30. 

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận 

động để nâng cao ý thức tham gia các đoàn thể, nhất 

là tham gia các hoạt động Hội cho phụ nữ trẻ: chỉ 

đạo các Hội, Chi hội cơ sở cần thường xuyên gặp 

gỡ, động viên, giáo dục, truyên truyền bằng nhiều 

hình thức sinh động, phù hợp để nâng cao nhận thức 

cho phụ nữ trẻ.  

- Xây dựng mạng lưới xã hội, tranh thủ sự ủng hộ, 

giúp đỡ của các hội viên lớn tuổi: Tận dụng sự phổ 

cập của điện thoại thông minh và các ứng dụng 

mạng xã hội, đề nghị các Hội, Chi hội cơ sở cần 

thiết lập các kênh kết nối với đối tượng phụ nữ trẻ 

thông qua hình thức online để cập nhật thông tin, 

chia sẻ kinh nghiệm và các thông tin vận động, 

tuyên truyền một cách nhanh nhất. Đồng thời tiếp 

nhận thông tin phản hồi và tâm tư nguyện vọng của 

hội viên, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

Hội LHPN 

xã Vĩnh 

Thái và Hội 

LHPN 

phường 

Phước Hải 

- Các Hội cơ sở, Chi hội đã phát 

huy vai trò của các hội viên lớn 

tuổi trong việc bồi dưỡng, dìu dắt 

thế hệ hội viên trẻ. Bên cạnh đó, 

các Hội, Chi hội cũng vận động 

hội viên lớn tuổi có con gái/con 

dâu trong độ tuổi 18-30 tham gia 

giao lưu, tham gia các hoạt động 

Hội. 

- Nhờ thực hiện có hiệu quả các 

giải pháp thu hút hội viên phụ nữ 

nói chung, phụ nữ từ 18-30 tuổi 

nói riêngtham gia hoạt động Hội, 

số lượng hội viên phụ nữ năm 

2023 tăng 1.617/1.500, vượt 7,8% 

so với chỉ tiêu giao, trong đó phụ 

nữ từ 18-30 tuổi tăng 226 hội 

viên, chiếm 4,4% tổng số hội viên 

phụ nữ, tăng 0,4% so với cùng kỳ 

năm trước. Đây là một kết quả rất 

đáng ghi nhận và là bước tạo đà 

phát triển hội viên độ tuổitừ 18-30 

trong những năm tiếp theo. 

 

 

Đạt 
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15 

Nguyễn 

Minh 

Hùng 

Hội Cựu 

chiến 

binh 

thành 

phố 

Một số giải 

pháp nhằm 

nâng cao hiệu 

quả hoạt động 

“Câu lạc bộ 

Bảo vệ môi 

trường” của 

Hội Cựu chiến 

binh thành phố 

 

 

- Thành lập Câu lạc bộ môi trường ở các Hội và chi 

hội cơ sở hoạt động. Duy trì hoạt động 18 CLB bảo 

vệ môi trường (Vĩnh Hải 07, Vĩnh Hòa 05, Vĩnh 

Ngọc 01, Vĩnh Trường 01, Vĩnh Nguyên 02, Phước 

Đồng 03, Vĩnh Hiệp 01, Vĩnh Thạnh 01). Theo quy 

chế hoạt động, CLB bảo vệ môi trường dựa trên tinh 

thần tình nguyện, thực hiện công tác xã hội về hoạt 

động bảo vệ môi trường ở địa bàn tổ, khu dân cư. 

-  Các thành viên trong CLB là những hội viên nồng 

cốt ở chi, tổ hội; mỗi tháng một lần, CLB sẽ chủ trì, 

tổ chức phối hợp với các tổ chức đoàn thể và nhân 

dân làm tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp vệ sinh 

công cộng, chăm soc cây cảnh, thu gom rác thải, 

khai thông cống rãnh… Đồng thời, vận động người 

dân cùng góp phần bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, 

xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp ở 

khu dân cư, khuyến khích hội viên tham gia hưởng 

ứng hoạt động bảo vệ môi trường, ngày môi trường 

thế giới. 

- Vận động Hội CCB, nhân dân thực hiện đúng cam 

kết bảo vệ môi trường, Chi hội tổ chức cho hội viên 

đăng ký không gây ô nhiễm môi trường 

- Các thành viên trong CLB theo địa bàn được phân 

công thường xuyên kiểm tra nhắc nhở Hội viên CLB 

và nhân dân thực hiện các tiêu chí của CLB tự quản 

bảo vệ môi trường. 

- Căn cứ kế hoạch hoạt động, định kỳ vào chiều thứ 

6 cuối tháng, tổ chức dọn vệ sinh, phát quang bụi 

rậm trong khu vực của CLB, khu vực bờ biển, xung 

quang các nhà hàng, khách sạn… Phối hợp tổ chức 

mít ting nhân ngày môi trường thế giới. 

 

 

 

 

 

Hội CCB 

phường 

Vĩnh 

Trường và 

Hội CCB xã 

Vĩnh Hiệp 

- Cán bộ, hội viên nhận thức sâu 

sắc về vai trò, vị trí của công tác 

bảo vệ môi trường, tuyên truyền, 

phổ biến bảo vệ môi trường. Nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, khắc 

phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu 

hướng tới mục tiêu chung của 

Hội, là sống và làm việc có môi 

trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp, 

xứng đáng là hội viên “Cựu chiến 

binh gương mẫu”, tạo sự chuyển 

biến rõ trong nhận thức và hành 

động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

môi trường. 

- Câu lạc bộ ở cơ sở hội, cùng với 

toàn xã hội tạo dựng môi trường 

sống lành mạnh, có ý nghĩa, góp 

phần quan trọng vào việc thực 

hiện các chỉ tiêu thi đua của Hội 

và phong trào ở địa phương; củng 

cố nâng cao chất lượng con đường 

“Cựu chiến binh tự quản”; góp 

phần thực hiện thành công Nghị 

quyết 18 của Thành ủy Nha 

Trang; phong trào tham gia xây 

dựng CLB CCB “Bảo vệ môi 

trường”, CLB “Chống rác thải 

nhựa”v.v… được phát triển và 

hoạt động có hiệu quả. 

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn 

liền với bảo vệ môi trường theo 

hướng phát triển bền vững; Sử 

dụng hiệu quả, bảo vệ tài nguyên, 

chủ động phòng chống thiên tai, 

biến đổi khí hậu. 

- Chủ động phòng ngừa và kiểm 

soát hạn chế các nguồn gây ô 

nhiễm. 

Đạt 
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II. KHỐI PHÒNG, BAN 

 

1 

Nguyễn 

Thăng 

Long 

và Lê 

Thị 

Linh 

Chi 

Phòng 

Văn hóa 

và Thông 

tin 

Xây dựng phần 

mềm quản lý 

vị trí, địa điểm 

các bảng 

quảng cáo 

ngoài trời dưới 

20 mét vuông 

(20m2) 

Xây dựng phần mềm quản lý vị trí, địa điểm các 

bảng quảng cáo ngoài trời dưới 20 mét vuông 

(20m2): Văn bản thông báo tiếp nhận hồ sơ quảng 

cáo, quản lý đơn vị thực hiện quảng cáo; quản lý vị 

trí, địa điểm quản cáo gồm: công ty; vị trí; xã, 

phường; nội dung; kích thước cho phép; kích thước 

thực tế; số lượng; từ ngày; đến ngày; hoạt động; thao 

tác; truy xuất thông tin của cơ sở để phục vụ báo cáo 

định kỳ. Ngoài ra, phần mềm còn có chức năng cập 

nhập quá trình kiểm tra của phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố và UBND các xã, phường. 

UBND 

phường 

Phương Sài 

và UBND 

phường 

Tân Lập 

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ giấy phép 

thông tin đơn vị thực hiện bảng 

quảng cáo lớn ngoài trời trên địa 

bàn thành phố Nha Trang một 

cách khoa học, có hệ thống; kiểm 

soát, tìm kiếm thông tin của từng 

vị trí quảng cáo nhanh chóng khi 

cần thiết, mọi lúc mọi nơi; người 

kế cận dễ dàng tiếp cận thông tin 

của các cơ sở. 

- Tiết kiệm thời gian thực hiện 

báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 

theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. 

- Thể hiện sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước trong việc cập nhật tình hình 

hoạt động, thông tin liên quan đến 

hoạt động quảng cáo trên địa bàn.  

- Sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với kho 

dữ liệu dùng chung của thành phố 

phục vụ cho Trung tâm điều hành 

thông minh (IOC) khi có yêu cầu. 

Đạt 

2 

Nguyễn 

Phi 

Đoàn 

và Vũ 

Anh 

Hưởng 

Phòng 

Quản lý 

đô thị 

Giải pháp nâng 

cao hiệu quả 

công tác quản 

lý trật tự xây 

dựng đô thị 

trên địa bàn 

UBND các xã, 

phường 

- Áp dụng 02 quy trình xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực xây dựng 

+ Quy trình 1: Quy trình xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực xây dựng có xác định được đối tượng 

vi phạm. 

+Quy trình 2: Quy trình xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực xây dựng không xác định được đối 

tượng vi phạm. 

- Tăng cường phát huy phần mềm phản ảnh và tương 

tác trực tuyến OX-Rim trong công tác quản lý trật tự 

xây dựng đô thị 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Trường và 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Nguyên 

UBND các xã, phường xác định, 

đặt ra mục tiêu có trọng tâm, 

trọng điểm trong công tác quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn; xử 

lý trình trạng xây dựng công trình 

không phép, sai phép… đối với 

từng trường hợp vi phạm và thời 

gian giải quyết cụ thể theo quy 

trình; nhanh chóng, kịp thời kiểm 

tra, xử lý các trường hợp vi phạm 

trật tự xây dựng trên địa bàn 

phường thông qua việc tiếp nhận 

thông tin, phản ánh trên ứng dụng. 

 

 

Đạt 
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3 

Lê 

Khổng 

Hàn 

Khuê 

và 

Trương 

Minh 

Trí 

Phòng 

Quản lý 

đô thị 

Áp dụng hố ga 

định hình bằng 

nhựa trong đầu 

tư hệ thống 

thoát nước 

thải. 

Áp dụng hố ga định hình bằng nhựa uPVC trong đầu 

tư hệ thống thoát nước thải thay thế cho hố ga bê 

tông đối với các dự án, công trình cải tạo, sửa chữa, 

xây dựng mới hệ thống thoát nước thải trên địa bàn 

thành phố Nha Trang 

BQL Dịch 

vụ công 

ích; Công 

ty TNHH 

TVXD 

Thăng 

Long; BQL 

Dự án các 

công trình 

xây dựng. 

- Tạo mỹ quan đô thị, tăng hiệu 

quả của dự án. 

- Dễ dàng thi công, tiết kiệm thời 

gian thực hiện dự án. 

- Phụ kiện đấu nối đa dạng dễ 

dàng xử lý giao cắt cùng cốt với 

các hệ thống hạ tầng chôn ngầm. 

- Dễ quản lý, vận hành, bảo 

dưỡng. 

 

Đạt 
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Hà Thị 

Kim 

Thanh 

và Phan 

Thị 

Kim 

Hoàng 

Trung 

tâm phát 

triển quỹ 

đất thành 

phố 

Một số giải 

pháp trong 

công tác quản 

lý hồ sơ chứng 

từ tài chính 

 

- Phân loại hồ sơ lưu trữ: Trước khi mang toàn bộ hồ 

sơ, chứng từ sổ sách kế toán đi lưu trữ, kế toán cần 

phân loại cụ thể hồ sơ theo các nhóm cụ thể, tránh 

lưu trữ chung tất cả các hồ sơ trong một chổ. 

+ Nhóm chứng từ kế toán: Gồm chứng từ gốc, 

chứng từ ghi sổ, các quyết định phân bổ dự toán, …  

+ Nhóm sổ sách, gồm: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ cái các 

tài khoản, Sổ Nhật ký chung, Sổ chi tiết theo từng 

nguồn, Sổ theo dõi tài sản, Sổ theo dõi cấp dự toán. 

+ Nhóm báo cáo tài chính: trong đó gồm báo cáo 

quyết toán tài chính, đối chiếu kho bạc, … 

Những hồ sơ kế toán nói trên phải đầy đủ các chữ ký 

và có dấu đóng của thủ trưởng đơn vị. 

- Sắp xếp hồ sơ, chứng từ tài chính kế toán để bảo 

quản, lưu trữ theo các đầu mục cụ thể: phân loại, sắp 

xếp cụ thể, khoa học theo từng tập, kế toán sẽ cho 

vào từng ngăn tủ (hoặc thùng), đóng lại, có ghi tên 

và kê gọn vào trong phòng làm việc. 

- Quản lý các chứng từ, sổ sách kế toán được lưu trữ 

tại đơn vị: thường xuyên kiểm tra lại xem có mất 

mát chứng từ, có hư hỏng hay mối mọt. Nếu có thì 

báo cáo với Lãnh đạo để có biện pháp xử lý kịp thời. 

Nếu không thì niêm phong lại bỏ vào tủ cất lại như 

cũ; thường xuyên dùng thuốc mối xịt vào trong tủ 

đựng chứa hồ sơ, sổ sách kế toán của mình, không 

để mối mọt vào và khóa cửa tủ cẩn thận.  

Ban quản 

lý dịch vụ 

công ích; 

Thanh tra; 

Phòng Tư 

pháp 

- Tiết kiệm thời gian thực hiện báo 

cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu 

cầu của cơ quan cấp trên. 

- Luôn có đầy đủ các chứng từ để 

lập bảng kê hoàn ứng các khoản 

chi hay thanh quyết toán các dự 

án, quyết toán tài chính. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tài 

chính kế toán, góp phần nâng cao 

hiệu quả chung trong công việc 

của đơn vị. 

- Đảm bảo tính thống nhất chặt 

chẽ trong hồ sơ chứng từ kế toán. 

- Áp dụng sáng kiến cùng với việc 

tích cực ứng dụng công nghệ 

thông tin giúp cho công việc được 

đơn giản hóa đi rất nhiều, việc 

quản lý số liệu được thuận tiện 

khi cần có thể trích xuất nhanh 

chóng chính xác. 

 

Đạt 
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5 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Đài 

Phòng Y 

tế 

Một số giải 

pháp nâng cao 

ý thức chấp 

hành pháp luật 

của các cơ sở 

kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống trên địa 

bàn thành phố 

Nha Trang. 

 

-Tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản 

chỉ đạo về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm như 

sau: Kế hoạch số 9586/UBND-YT ngày 23/12/2022; 

Kế hoạch số 420 UBND-YT ngày 18/01/2023; Kế 

hoạch số 819/UBND-YT ngày 13/02/2023, Công 

văn số 1282/UBND-YT ngày 28/02/2023, Công văn 

số 2230/UBND-YT ngày 30/3/2023… 

- Thực hiện rà soát, tổng hợp và thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống tại địa phương: Qua rà soát, trên địa bàn 

toàn thành phố có 831 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống do cấp thành phố và cấp xã, phường quản lý. 

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các quy 

định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống với các hình thức thích hợp: Trong năm 

2023, Tổ chức 02 lớp tập huấn các quy định của 

pháp luật về an toàn thực phẩm  cho 314 người là 

chủ và nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn thành phố. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn thành phố; đồng thời lồng ghép 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

an toàn vệ sinh thực phẩm đến chủ và nhân viên cơ 

sở: Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn 

thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 89 cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố (Đoàn 

Kiểm tra liên ngành đã đề nghị Đội Quản lý thị 

trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh 

Hòa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với 18 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 

185.500.000 đồng); đồng thời lồng ghép tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP cho 

chủ và nhân viên tại các cơ sở. 

UBND 

phường 

Ngọc Hiệp 

và UBND 

phường 

Phước Tân 

- Phòng Y tế thực hiện tốt chức 

năng quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực an toàn vệ sinh thực phẩm 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

- Việc chấp hành các quy định của 

pháp luật tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống được nâng lên, 

góp phần bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân tại 

các xã, phường nói riêng và thành 

phố nói chung, đảm bảo an sinh 

xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội của thành phố 

năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Đạt 



18 

6 

Nguyễn 

Ngọc 

Thanh 

Hoài 

Thanh 

tra thành 

phố 

Nâng cao chất 

lượng công tác 

thanh tra tài 

chính lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo trên 

địa bàn thành 

phố Nha Trang 

Xây dựng và hệ thồng hóa các biểu mẫu cho từng 

cấp từng nguồn kinh phí như sau: 

- Đối với nguồn ngân sách cấp: (dành cho 03 cấp) 

Đối chiếu với dự toán được giao và các khoản chi 

trong năm qua chứng từ phải thể hiện đầy đủ trong 

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.  

- Đối với nguồn thu học phí: (dành cho cấp học 

Mầm non và Trung học cơ sở): 

+ Trước hết phải xác định được số học sinh của từng 

năm học, số tiền thu học phí hàng tháng theo đúng 

tinh thần Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa, các khoản chi theo quy định. 

+ Khi tiến hành thanh tra, đề nghị các đơn vị báo cáo 

tổng hợp theo mẫu chi tiết từng năm ngân sách. 

+ Trong bảng tổng hợp phân tích được trong tổng số 

thu khác các mức trích lập và sử dụng các chi phí đó 

có phù hợp với mục đích không; sau đó đối chiếu 

với bảng chi tiết các khoản chi có phù hợp với định 

mức; có nhiều trường hợp đơn vị không trích 50% 

cải cách tiền lương và chi cho mục đích khác. 

- Đối với các Quỹ thu ngoài ngân sách:  

+ Đối với các cấp Mầm non: gồm tiền ăn, phục vụ 

sáng, phục vụ ngày thứ 7, vệ sinh, học tiếng anh, bảo 

hiểm y tết, học sinh… 

+ Đối với cấp Tiểu học: tiền phục vụ bán trú (tiền 

ăn, phục vụ bán trú, khấu hao CSVC, vệ sinh) mua 

hộ (bảng tên, sổ liên lạc, học bạ) Hội CMHS, 

khuyến học, tiền nước uống…. 

+ Đối với cấp Trung học cơ sở: tiền mua hộ (bảng 

tên, sổ liên lạc, học bạ) Hội CMHS, khuyến học…  

- Trong quá trình kiểm tra chứng từ phải đưa vào các 

biểu mẫu số liệu cụ thể để đối chiếu ngược với sổ 

sách quyết toán và các văn bản hiện hành.  

- Khi đã lập các bảng chi tiết cho từng nguồn kinh 

phí người làm công tác thanh tra sẽ dễ dàng nắm bắt 

được tất cả các nguồn thu và chi, qua đó phát hiện 

khoản thu nào không nộp ngân sách hoặc nộp thiếu 

theo kế hoạch.  

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo và 

Phòng Lao 

động 

thương binh 

và Xã hội 

- Giúp cơ quan thanh tra đánh giá 

gần như 90% công tác quản lý tài 

chính của các đơn vị, đánh giá 

được các ưu, khuyết và các hạn 

chế, hướng dẫn các đơn vị khắc 

phục các thiếu sót theo quy định. 

- Đối với Đoàn Thanh tra quản lý 

tài chính: Đánh giá được năng lực 

chuyên môn quản lý tài chính của 

các đơn vị; Đánh giá về các nguồn 

kinh phí được cấp và hiệu quả sử 

dụng các nguồn kinh phí trên; Chỉ 

ra được những thiếu sót, hạn chế 

và giải pháp khắc phục cho các 

đơn vị … 

- Đối với các đơn vị Trường học:  

+ Giúp cho cán bộ quản lý và kế 

toán từng bước hoàn thiện công 

tác quản lý tài chính áp dụng vào 

thực tế công việc hàng ngày. 

+ Đối với cán bộ lãnh đạo (Chủ 

tài khoản): không ngừng nâng cao 

trình độ quản lý, cần quan tâm chỉ 

đạo thật sát sao hơn nữa trong 

quản lý tài chính của đơn vị. 

+ Đối với kế toán: nắm chắc các 

nguyên tắc quản lý tài chính để 

tham mưu cho chủ tài khoản 

quyết định đúng đắn các vấn đề 

trong công tác quản lý tài chình 

- Đối với phòng giáo dục và đào 

tạo, phòng tài chính: Cấp đầy đủ 

kinh phí cho hoạt động sự nghiệp 

giáo dục theo đúng chế độ quy 

định, đảm bảo đủ chi cho con 

người và các hoạt động thường 

xuyên dạy và học của đơn vị trên 

địa bàn toàn thành phố. 

Đạt 
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Lê Thị 

Thanh 

Thúy 

và Phan 

Hoàng 

Yến 

Trung 

tâm Văn 

hóa – 

Thông 

tin và 

Thể thao  

Giải pháp quản 

lý chứng từ, sổ 

sách kế toán 

- Xây dựng kế hoạch bảo quản chứng từ, sổ sách kế 

toán ở đơn vị và lưu trữ hồ sơ kế toán: Hằng ngày có 

bao nhiêu chứng từ rút dự toán từ ngân sách sắp xếp 

theo thứ tự tăng dần theo ngày phát sinh, kết thúc 

ngày nhập lên phần mềm Misa và lập chứng từ ghi 

sổ. Sau khi nhập lên phần mềm xong sẽ chuyển lên 

DVC kho bạc để thanh toán, sau khi được thanh toán 

thì in ra và sắp xếp hồ sơ vào 1 bìa sơ mi theo số thứ 

tự tăng dần. Kết thúc quý sau khi nhập hết các chứng 

từ liên quan sẽ in sổ sách ra và cho vào 01 sơ mi hồ 

sơ lưu trữ theo thứ tự sau: Lập chứng từ kế toán, 

Kiểm tra chứng từ kế toán, Lập chứng từ ghi sổ, Lưu 

trữ hồ sơ kế toán. 

- Phân loại hồ sơ lưu trữ: Phân ra tất cả các nguồn 

Thu- Chi riêng như sau: Hồ sơ nguồn ngân sách; Hồ 

sơ xây dựng; Hồ sơ phí, lệ phí; Hồ sơ nguồn thu 

khác. Tất cả các loại hồ sơ hàng tháng đều lưu vào 

mỗi tép hồ sơ riêng của từng nguồn và cho vào từng 

bìa hồ sơ khác nhau. 

- Tất cả các báo cáo đóng thành tập in bìa, ngoài bìa 

ghi:Tên cơ quan chủ quản -Tên đơn vị - Tên báo cáo 

và đóng thành tập để lưu trữ. 

- Hàng tháng, quí, năm kiểm tra xem có mất mát 

chứng từ, có hư hỏng không. Nếu có thì báo cáo với 

Lãnh đạo để có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu không 

thì niêm phong lại bỏ vào tủ cất lại như cũ. 

- Hàng quí thường xuyên dùng thuốc mối xịt vào 

trong tủ đựng chứng từ, sổ sách kế toán của mình 

không để mối mọt vào và khóa cửa tủ cẩn thận. 

Phòng Y tế 

và Phòng 

Văn hóa và 

Thông tin 

- Góp phần quan trọng vào việc 

thực hiện công tác quản lý chứng 

từ, sổ sách kế toán. 

- Việc tìm kiếm văn bản nhanh chóng 

và hiệu quả  hơn; 

- Giúp cho Kế toán nâng cao hiệu 

suất công việc; giải quyết, xử lý 

công việc nhanh chóng, đầy đủ cơ 

sở pháp lý, đáp ứng được yêu cầu 

đổi mới cải cách hành chính hiện 

nay   

 

Đạt 
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Nguyễn 

Ngọc 

Lộc và 

Lưu 

Thị 

Minh 

Tâm 

Trung 

tâm Văn 

hóa – 

Thông 

tin và 

Thể thao 

Giải pháp xử 

lý nguồn nước 

đầu vào hiệu 

quả, tiết kiệm 

chi phí vận 

hành và nâng 

cao chất lượng 

dịch vụ của hồ 

bơi 

-Thay đổi công năng bể cân bằng, dùng bể cân bằng 

làm bểt hu gom nước bơm từ bể dự phòng để giảm 

thời gian cấp nước vào hồ. 

- Lắp thêm các van nước số 2 trên các đường ống 

dẫn nước từ bể cân bằng về các bộ lọc để thay đổi 

chế độ vận hành của các bộ lọc phù hợp với nhu cầu. 

- Dùng các van nước này để thay đổi chế độ lọc một 

chiều (khi cấp nước vào hồ bơi) và lọc tuần hoàn 

(khi lọc nước trong hồ bơi) 

Công ty 

TNHH Lan 

Anh và 

Công ty cổ 

phần phát 

triển đô thị 

Vĩnh Thái 

- Giảm nhiều thời gian cấp nước 

và chi phí vận hành hồ bơi. 

- Ngăn chặn sự phát triển của các 

loại tảo, giảm sự ô nhiễm cho 

nguồn nước trong hồ.  

-Ít tốn kém chi phí, dễ dàng áp 

dụng rộng rãi. 

- Tạo ra mỗi trường bơi lội trong 

sạch, lành mạnh và an toàn. 

Đạt 
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Cam 

Hòa 

Nghĩa 

Phòng 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Một số giải 

pháp nâng cao 

hiệu quả, chất 

lượng công tác 

lập Thống kê 

đất đai hàng 

năm của thành 

phố Nha Trang 

Bước 1: - Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, 

UBND các xã, phường tổ chức thực hiện thống kê 

đất đai năm 2023. 

- Thu thập, đánh giá, lựa chọn tài liệu có liên quan 

phục vụ cho công tác Thống kê đất đai gồm kết quả 

kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 

2021; hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của năm 2021, 

2022; các quyết định, số liệu, hồ sơ về giao đất, cho 

thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

của các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân.  

- Kiểm tra hồ sơ do cấp xã, phường gửi đến, tổng 

hợp biểu mẩu, lập báo cáo kết quả Thống kê đất đai 

hàng năm. 

Bước 2: Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ dùng cho 

công tác Thống kê đất đai  

Bước 3: Thực hiện điều tra, đối soát, chỉnh lý, 

khoanh vẽ bổ sung các yếu tố về hiện trạng sử dụng 

đất ở thực địa. 

Bước 4: Thực hiện áp dụng phần mềm trong thống 

kê, kiểm kê đất đai và yêu cầu của công tác kiểm kê 

đất đai. 

Bước 5: - Tổng hợp các công đoạn rà soát tài liệu, 

chuẩn hóa nguồn bản đồ thống kê đất đai của kỳ 

thống kê, cập nhật nguồn dữ liệu chuẩn hóa. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu 

UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp cùng UBND các 

xã, phường, cùng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai thành phố Nha Trang thực hiện đối soát nguồn 

bản đồ thống kê đã hoàn thiện và thực địa đối với 

một số vị trí khoanh đất để tổng kết, kiểm tra tính 

chính xác của nguồn dữ liệu thống kê. 

- Biên tập, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND thành phố 

Nha Trang. 

Bước 6: Phòng Tài nguyên và Môi trường trình hồ 

sơ UBND thành phố ban hành Báo cáo kết quả 

thống kê đất đai hàng năm của thành phố Nha Trang 

trỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. 

Phường 

Phước Hải 

và phường 

Phước Tân 

- Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện công tác tham 

mưu UBND thành phố quản lý đất 

đai được chặt chẽ, đảm bảo tính 

đồng bộ của quá trình tổ chức 

triển khai thực hiện thống kê hàng 

năm và kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm trên địa bàn thành phố đã đạt 

được nhiều chỉ tiêu sử dụng đất 

quan trọng, góp phần to lớn trong 

việc thực hiện các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng của thành phố.  

- Thống kê hàng năm thành phố 

Nha Trang được hoàn thiện phê 

duyệt bảo đảm đúng quy định 

Luật Đất đai năm 2013; Đạt được 

những mục tiêu đề ra của Đảng bộ 

và chính quyền UBND thành phố 

Nha Trang nhằm làm cơ sở khoa 

học để việc tổng hợp hóa nội dung 

bản đồ khi xây dựng bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp huyện phục 

vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai trên toàn tỉnh được 

đồng bộ, thống nhất; đồng thời có 

các chủ trương, chính sách phù 

hợp, cùng với những biện pháp 

thực hiện tích cực để huy động 

được các nguồn nhân lực, tài lực, 

vật lực nhằm khai thác hết tiềm 

năng, thế mạnh của thành phố; thể 

hiện được chiến lược sử dụng đất 

của thành phố trong thời kỳ từ nay 

đến năm 2030.  

 

 

Đạt 
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Nguyễn 

Mai 

Hoa 

Phòng 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Một số giải 

pháp tăng 

cường hiệu quả 

quản lý nhà 

nước về bảo vệ 

môi trường đối 

với các cơ sở 

giết mổ gia 

súc, gia cầm 

trên địa bàn 

thành phố. 

- Bước 1: - Phòng Tài nguyên và Môi trường ban 

hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Trạm 

Chăn nuôi và Thú y thành phố rà soát, báo cáo thống 

kê số lượng các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên 

địa bàn quản lý; lập Kế hoạch kiểm tra việc chấp 

hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn 

thành phố ngay từ đầu năm trong đó xác định rõ thời 

gian, nội dung công việc cần làm, các cơ quan, đơn 

vị phối hợp. 

- Bước 2: - Phòng Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức tự 

giác chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận chung 

tay bảo vệ môi trường cho các chủ cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm. Công tác tuyên truyền được thực hiện 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động 

như: đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố 

và xã, phường, tuyên truyền trên hệ thống Đài phát 

thanh - Truyền hình, treo pano, áp phích, lồng ghép 

tại các buổi kiểm tra thực tế tại cơ sở ... 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành kịp thời các 

văn bản triển khai hướng dẫn bảo vệ môi trường 

trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; các văn 

bản chỉ đạo tăng cường tăng cường kiểm tra việc 

chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. 

Bước 3: - Tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ 

công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: 

công tác bảo vệ môi trường, y tế, điều kiện vệ sinh 

thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở, 

hộ gia đình chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên 

địa bàn thành phố Nha Trang (do phòng Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì). 

Bước 4:  Lập báo cáo kết quả thực hiện, chỉ ra các 

tồn tại, vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục. 

 

Phường 

Phước Hải 

và phường 

Phước Tân 

- Năm 2023, công tác quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường tại các 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên 

địa bàn thành phố có nhiều chuyển 

biến tích cực: không phát sinh cơ sở 

giết mổ mới, các cơ sở đã tồn tại từ 

lâu đều nâng cấp, sửa chữa đảm 

bảo vệ sinh môi trường và an toàn 

thực phẩm tại nơi giết mổ; các chủ 

cơ sở đều ý thức và tự giác tuân thủ 

các quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường; tình trạng đơn thư, kiến 

nghị phản ánh của người dân về 

công tác bảo vệ môi trường của các 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm giảm 

đáng kể. 

- Việc đảm bảo vệ sinh môi trường 

tại các cơ sở giếtmổ gia súc, gia 

cầm có ý nghĩa quan trọng, góp 

phần thực hiện một trong những 

mục tiêu xuyên suốt của công tác 

bảo vệ môi trường là bảo vệ sức 

khỏe người dân, đảm bảo người 

dân được sống trong môi trường 

trong lành. Thực hiện tốt công tác 

bảo vệ môi trường tại các cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm là nhân 

tố quan trọng thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, góp phần ổn định 

an ninh, chính trị trên địa bàn 

thành phố. 
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Phạm 

Như 

Hoàng 

Phòng 

Tài chính 

– Kế 

hoạch 

Giải pháp nâng 

cao hiệu quả 

quản lý công 

sản của các 

phòng ban, 

đơn vị, UBND 

các xã, phường 

trên địa bàn 

thành phố Nha 

Trang. 

 

- Trên cơ sở các Luật Kế toán, Luật Ngân sách, Luật 

về Quản lý, sử dụng tài sản công; các nghị định, 

thông tư và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Tài Chính, và cấp Tỉnh, Phòng Tài 

chính – Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, 

UBND các xã, phường: 

 + Triển khai cho tất cả các đội ngũ cán bộ làm công 

tác tài chính, kế toán việc thi hành Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công; hướng dẫn thực hiện các bước 

theo quy trình, trình tự mua sắm, thanh lý, ghi tăng, 

ghi giảm tài sản cố định...; 

+ Kiểm kê, kê khai tài sản để nắm bắt được tình hình 

thực tế của tài sản xem còn hay mất; 

+ Hướng dẫn kế toán xã, phường căn cứ các số liệu 

trên sổ kế toán và hồ sơ của tài sản cố định để xác 

định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản cố định.  

+ Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công 

khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công.. 

+ Thực hiện việc nhập dữ liệu vào phần mềm  quản 

lý tài sản công. 

- Đối với các đơn vị, UBND các xã, phường: 

+ Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý theo quy định.  

+ Thực hiện đúng trình tự mua sắm, thanh lý, ghi 

tăng, ghi giảm tài sản cố định; 

+ Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu 

nhà nước. 

+ Hàng năm thực hiện công khai, minh bạch trong 

quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát. 

- Đối với kế toán phòng ban, xã, phường: Yêu cầu 

phải tự nghiên cứu kỹ các Luật Kế toán, Luật Ngân 

sách, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; hệ thống 

các văn bản, hướng dẫn…Đồng thời, phải thực hiện 

đúng quy trình theo dõi tài sản. Lập sổ sách theo dõi 

tài sản theo đúng quy định, số liệu trong sổ sách phải 

khớp đúng với báo cáo quyết toán và đối chiếu chéo 

giữa tài khoản, thực tế và sổ sách. 

Phòng Y tế 

và Phòng 

Văn hóa và 

Thông tin 

+ Tăng cường trách nhiệm của kế 

toán các phòng ban, UBND các 

xã, phường trong công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

+ Phục vụ cho việc quản lý tài sản 

công được tốt hơn, chặt chẽ và 

hiệu quả hơn, góp phần thực hiện 

thành công kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023 của 

thành phố. 
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Nguyễn 

Minh 

Tuấn 

và 

Huỳnh 

Thị 

Thùy 

Vân 

Phòng 

Tư pháp 

Cần xác minh 

tại gia đình 

trước khi đưa 

vụ việc ra hòa 

giải tại cơ sở 

thôn, tổ để 

hoạt động hòa 

giải cơ sở đạt 

hiệu quả. 

- Về hoạt động của Hòa giải viên: 

+ Hòa giải viên là Tổ trưởng Tổ hòa giải khi nhận 

được đơn khởi kiện, kiến nghị hoặc phản ảnh mà nội 

dung đơn thư thuộc thẩm quyền hòa giải của Tổ hòa 

giải cần xem xét kỹ nội dung đơn, nghiên cứu các tài 

liệu có liên quan đến vụ việc cần hòa giải. 

+ Chọn thời gian hợp lý để gặp từng bên liên quan 

tiến hành phân tích, lý giải và phổ biến các quy định 

của pháp luật và hậu quả của hành vi vi phạm pháp 

luật. Đồng thời, động viên, vận động các bên tự 

nguyện tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp với bên kia, 

thực hiện hành vi và cư xử đúng theo pháp luật. 

+ Sau khi các bên đã thỏa mãn, mâu thuẫn đã được 

tháo gỡ, Hòa giải viên tập hợp hồ sơ thành lập và 

chọn thời điểm để mở phiên hòa giải. 

- Về hoạt động của Tổ hòa giải: Tổ hòa giải chọn 

thời gian, địa điểm, thành phần tham gia (có thể 

thông báo rộng rãi cho nhân dân địa phương dự 

xem) và tiến hành các bước hòa giải. 

- Về người được mời tham gia hòa giải: mời đại diện 

Ban nhân dân thôn, đại diện các tổ chức như: Thanh 

niên, Phụ nữ, cụ lão, Mặt trận và một số người có uy 

tín, lớn tuổi trong thôn.  

- Về tiến hành hòa giải: do các bên đã được nghe 

Hòa giải viên gặp gỡ, trao đổi, giải thích trước tại 

gia đình; đồng thời cũng đã đồng ý hòa giải mâu 

thuẫn đối với bên kia, nên tại phiên hòa giải này, Tổ 

hòa giải chỉ nêu lên toàn bộ sự việc mâu thuẫn, tranh 

chấp, nêu ra các quy định của pháp luật liên quan 

đến tranh chấp, nêu rõ hành vi có lỗi của mỗi bên và 

yêu cầu các bên cho ý kiến. Khi các bên đã nêu ý 

kiến đồng ý hòa giải mâu thuẫn theo những nội dung 

đã được Hòa giải viên gợi ý trước đó, Tổ hòa giải 

kết luận vụ việc đã được hòa giải thành và phổ biến 

cho những người tham dự phiên hòa giải, thông báo 

rộng rãi trong nhân dân và tuyên bố vụ việc đã được 

hòa giải thành, làm cơ sở giải quyết cho những 

trường hợp khác (nếu có) trong nhân dân. 

UBND 

phường 

Tân Lập và  

UBND xã 

Vĩnh Ngọc 

Công tác hòa giải đã góp phần 

giải quyết các mâu thuẫn, tranh 

chấp phát sinh trên địa bàn dân cư 

đã được giải quyết từ gốc rễ, qua 

đó góp phần giữ vững an ninh trật 

trự, an toàn xã hội ở địa phương, 

góp phần phát huy tình đoàn kết 

trong cộng động dân cư. 
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Nguyễn 

Thị 

Hòe và 

Võ 

Minh 

Điền 

Phòng 

Kinh tế 

Giải pháp phát 

triển và nâng 

cao chất lượng 

bình chọn sản 

phẩm Công 

nghiệp nông 

thôn tiêu biểu 

- Tăng cường sự chỉ đạo của UBND các cấp trong 

công tác khuyến công, xúc tiến thương mại:  tham 

mưu UBND thành phố văn bản chỉ đạo UBND cấp 

xã tăng cường công tác tuyên truyền mục đích ý 

nghĩa của việc bình chọn đồng thời liên hệ các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý. 

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT trong việc thực hiện thụ 

hưởng các chính sách khuyến công, xúc tiến thương 

mại: ưu tiên từ nguồn vốn khuyến công hỗ trợ các cơ 

sở CNNT trên địa bàn tham gia và có sản phẩm đạt 

giải, qua đó giúp cơ sở  phát triển sản xuất, quảng bá 

sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, chú trọng 

khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, cải tiến 

công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, 

bao bì… 

- Tăng cường và đổi mới công tác truyền thông 

trong việc tổ chức bình chọn sản phẩm: xây dựng 

nhóm Zalo và trang Facebook bình chọn sản phẩm 

CNNT tiêu biểu thành phố với sự tham gia của đại 

diện nhiều cơ sở CNNT, thực hiện tư vấn thông tin 

về các chính sách khuyến công, chương trình bình 

chọn, các biểu mẫu đăng ký, hồ sơ mẫu tham gia đã 

được gửi đến các cơ sở CNNT trên địa bàn, thu hút 

và kết nối nhiều cơ sở CNTT tham gia. 

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT trong việc xây dựng hồ sơ 

tham gia bình chọn: Thực hiện triển khai tổ chức 

công tác tập huấn xây dựng hồ sơ sản phẩm tham gia 

bình chọn và hỗ trợ cơ sở CNNT xây dựng một bộ 

hồ sơ đầy đủ cho sản phẩm dự thi . 

- Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động bình 

chọn: Triển khai công tác bình chọn từ sớm và các 

hoạt động tổ chức bình chọn phải thực hiện nghiêm 

túc, chỉn chu, theo đúng quy định.  

- Kiến nghị sửa đổi nội dung phiếu thuyết minh, mô 

tả giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn chi tiết cách 

chấm điểm sản phẩm: Xây dựng thang điểm chi tiết 

cho từng nhóm sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho 

các địa phương căn cứ thực hiện. 

Phòng 

Kinh tế thị 

xã Ninh 

Hòa và 

Phòng 

Kinh tế 

thành phố 

Cam Ranh 

- Hồ sơ tham gia bình chọn đầy 

đủ, có chất lượng cao. 

- Tăng số lượng sản phẩm tham 

gia bình chọn. Năm 2023 số 

lượng sản phẩm tham gia bình 

chọn là 15 sản phẩm, trong đó có 

nhiều bộ sản phẩm hơn so với 

năm 2021( năm 2021 số bộ sản 

phẩm là 6, năm 2023 số bộ sản 

phẩm là 8 bộ) 

- Tăng tỷ lệ sản phẩm đạt sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp huyện, tỉnh. Điểm bình 

quân của các sản phẩm đạt giải 

sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp thành phố năm 2023 

là trên 81,7 điểm (so với điểm 

bình quân năm 2021 là 79 điểm) 
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Phan 

Ngọc 

Kim 

Trâm 

Phòng 

Nội vụ 

Xây dựng tiêu 

chí đánh giá, 

phân loại hằng 

quý đối với 

công chức, 

nhân viên. 

Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối quý, thực hiện 

và hoàn thành việc đánh giá, phân loại công chức, 

nhân viên. Gồm các bước sau: 

- Công chức, nhân viên tự đánh giá kết quả công tác . 

- Công chức, nhân viên đóng góp ý kiến cho đồng 

nghiệp bằng phiếu. 

- Tổ chức cuộc họp giữa tập thể lãnh đạo với Ban 

chấp hành công đoàn cơ quan để xem xét, đánh giá 

đối với từng công chức, nhân viên. Sau khi thống 

nhất kết quả đánh giá, phân loại, Trưởng phòng ký 

xác nhận kết quả đánh giá đối với từng công chức, 

nhân viên. Đối với kết quả đánh giá của Trưởng 

phòng, giao 01 Phó Trưởng phòng ký xác nhận. 

- Chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn 

thành việc đánh giá, phân công chức, nhân viên, cơ 

quan thực hiện thông báo công khai kết quả đánh 

giá, xếp loại đến từng công chức, nhân viên tại cuộc 

họp cơ quan. 

- Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan công 

khai kết quả đánh giá, phân loại hằng quý, nếu 

không đồng ý với kết quả đánh giá, phân loại, công 

chức, nhân viên được quyền khiếu nại với người 

đứng đầu cơ quan. Người đứng đầu triệu tập cuộc 

họp tập thể lãnh đạo cơ quan để xem xét, giải quyết. 

Kết quả giải quyết được thông báo công khai cho 

người khiếu nại và toàn thể công chức, nhân viên 

được biết. 

Phòng Lao 

động – 

Thương 

binh và xã 

hội và 

Phòng Y tế 

- Giúp việc đánh giá được minh 

bạch, công khai, khách quan, tạo 

thuận lợi cho việc phân phối thu 

nhập tăng thêm của cơ quan.  

- Kết quả đánh giá, phân loại hằng 

quý sẽ được xem xét, tổng hợp 

khi đánh giá, phân loại cuối năm 

đối với từng công chức, nhân 

viên, từ đó sẽ giúp cho việc đánh 

giá cuối năm được nhanh chóng, 

thuận lợi hơn so với trước đây. 
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Phạm 

Thị 

Thoa 

Văn 

phòng 

HĐND&

UBND 

thành 

phố 

Áp dụng số 

hóa Văn bản 

điện Tử trong 

việc giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

- Liệt kê các TTHC của các cơ quan, đơn vị theo 

từng các lĩnh vực. 

- Tạo các thư mục kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính theo từng lĩnh vực số hóa hồ sơ lưu trữ:  

+Tạo các thư mục dùng chung trên trên máy chủ 

theo từng lĩnh vực. 

+Quy định rõ giới hạn quản lý và trách nhiệm của 

mỗi đối tượng trong quy trình quản lý, sử dụng kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính để tăng cường 

công tác bảo mật. 

- Số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 

Phòng Lao 

động, 

thương 

binh và xã 

hội và 

Phòng Tư 

pháp 

- Ứng dụng công nghệ thông tin 

để chia sẻ thông tin tài liệu; khoa 

học, thuận lợi trong việc truy cập, 

tìm kiếm giữa các cơ quan, đơn 

vị. 

- giúp tăng mức độ hài lòng của tổ 

chức, công dân trong giải quyết 

thủ tục hành chính. Giảm phiền hà 

cho tổ chức, công dân, thời gian 

giải quyết được rút ngắn. 

-Hạn chế tệ nạn quan liêu, tiêu 

Đạt 
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Phối hợp các bộ phận theo dõi hồ sơ trình ký về giải 

quyết Thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực. 

+ Tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

(đăng ký số đi văn bản giấy) của lãnh đạo UBND 

thành phố; (đối với những văn bản giấy không thực 

hiện được ký số) tiến hành sao chụp, chuyển thành 

tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin. 

+ Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính, lưu trữ vào các tệp Thư mục 

cực, cửa quyền trong đội ngũ cán 

bộ công chức.  

- Tiết kiệm chi phí in ấn, thời gian 

liên hệ nhận kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính. 

- Bảo quản hồ sơ không bị hư 

hỏng, thất thoát tài liệu; nhất là 

đối với những bản gốc, bản chính. 

16 

Phạm 

Thị 

Thanh 

Vân 

Phòng 

Lao 

động-

Thương 

binh và 

xã hội 

Ứng dụng 

phần mềm 

Excel trong 

việc thực hiện 

nhập dữ liệu 

quản lý thông 

tin người lao 

động. 

 

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra Cung lao động 

làm cơ sở để đánh giá chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước, 

chỉ tiêu thi đua ngành, cấp xã, phường, thành phố; 

đánh giá tiêu chí đánh giá xã đạt tiêu chí nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao cấp xã. 

- Tổng hợp số liệu báo cáo theo yêu cầu của cơ quan 

cấp trên. 

- Lọc, In danh sách thông tin người lao động theo 

yêu cầu của cơ quan cấp trên để hoạch định chủ 

trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động –

việc làm nhằm tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, 

định hướng, đào tạo nghề đối với người thất nghiệp, 

người lao động thuộc hộ khó khăn… 

- Tổng hợp được số liệu về tình hình quản lý lao 

động hàng năm; phân tích theo nhóm đối tượng 

người lao động. 

UBND 

phường 

Lộc Thọ và 

UBND xã 

Vĩnh Hiệp 

- Tiết kiệm thời gian, công sức 

của người sử dụng, dễ dàng tìm 

kiếm thông tin, theo dõi, thống kê 

báo cáo tài chính với nhiều mẫu 

biểu khác nhau. 

- Thuận lợi trong việc tìm kiếm, 

lọc thông tin người lao động, 

nhóm đối tượng với nhiều tiêu chí 

khác nhau. 

- Rút ngắn thời gian thực hiện các 

loại báo cáo theo yêu cầu của các 

cơ quan có thẩm quyền 

- Hỗ trợ cán bộ tác nghiệp thực 

hiện các quy định, chế độ nhanh 

hơn, chính xác và kịp thời hơn. 

Đạt 
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Nguyễn 

Quốc 

Bình 

Phòng 

Lao 

động-

Thương 

binh và 

xã hội 

Ứng dụng 

phần mềm 

Quản lý trợ 

cấp các đối 

tượng bảo trợ 

xã hội vào 

công tác quản 

lý đối tượng và 

giải quyết các 

chế độ chính 

sách cho các 

đối tượng bảo 

trợ xã hội. 

- In danh sách quản lý, danh sách quà Tết hàng năm, 

danh sách hỗ trợ bảo hiểm y tế hàng năm tại xã, 

phường kịp thời, đảm bảo chính xác và đúng thời 

gian và đúng đối tượng theo quy định. 

- In danh sách quà Tết hàng năm 

- In danh sách thu hồi trợ cấp hàng tháng 

 

UBND 

phường 

Lộc Thọ và 

UBND 

phường 

Phước Hải 

- Tiết kiệm thời gian, công sức 

của người sử dụng, dễ dàng tìm 

kiếm thông tin, theo dõi, thống kê 

báo cáo tài chính với nhiều mẫu 

biểu khác nhau. 

- Thuận lợi trong việc tìm kiếm, 

lọc thông tin đối tượng bảo trợ xã 

hội với nhiều tiêu chí khác nhau. 

- Thực hiện việc quản lý chặt chẽ, 

khoa học. 

- Hạn chế sai sót trong quá trình 

thực hiện các chế độ đối tượng 

bảo trợ xã hội 

Đạt 
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III. KHỐI PHƯỜNG NỘI THÀNH 

1 

Phạm 

Thành 

Nam 

UBND 

phường 

Phước 

Hòa 

Nâng cao chất 

lượng, hiệu 

quả công tác 

quản lý, chi trả 

đối tượng “Bảo 

trợ xã hội” 

- Đối với nội dung công tác quản lý: 

+ Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành, 

các tổ chức và cá nhân đã tạo cho người hưởng 

chính sách Bảo trợ yên tâm, phấn khởi tin tưởng vào 

các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. 

+ Kịp thời rà soát, hướng dẫn đối tượng đang thụ 

hưởng thực hiện thủ tục chuyển chế độ đến nơi cư 

trú mới, để địa phương nơi đang sinh sống quản lý 

và thực hiện chi trả, hỗ trợ các chế độ chính sách 

theo quy định của Nhà nước. 

+Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh tăng, 

giảm chế độ cho các người được thụ hưởng, thực 

hiện hỗ trợ cho thân nhân đối tượng đang hưởng 

chính sách khi từ trần. 

-  Đối với công tác quản lý, chi trả: 

+Tăng cường hướng dẫn, thực hiện việc rà soát, xét 

duyệt các đối tượng đảm bảo chính xác, công khai, 

minh bạch; thực hiện tốt công tác phối hợp với tổ 

dân phố về việc quản lý, cập nhật biến động tăng, 

giảm đối tượng trong thực hiện chi trả chế độ, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế. 

+ Ứng dụng phầm mềm để thực hiện công tác quản 

lý và chi trả, thường xuyên cập nhật tăng mới, cắt 

giảm khi có sự thay đổi, điều chỉnh chế độ, tra cứu 

thông tin, kịp thời có số liệu để báo cáo, tiết kiệm 

thời gian, công sức người sử dụng, dễ dàng tìm 

kiếm, tra cứu thông tin. 

+ Phối hợp với Bưu điện thành phố Nha Trang (đơn 

vị chi trả) hàng tháng chi trả cho đối tượng hưởng 

chính sách được đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng. 

- Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh tăng, 

giảm chế độ cho các người được thụ hưởng, thực 

hiện hỗ trợ cho thân nhân đối tượng đang hưởng 

chính sách khi từ trần. 

- Tuyên truyền, vận động người hưởng chính sách 

Bảo trợ xã hội và thân nhân người hưởng chính sách 

Bảo trợ xã hội tiến tới chi trả không dùng tiền mặt.  

UBND 

phường 

Phước Hải 

và UBND 

phường 

Phước Tiến 

- Địa phương kịp thời gặp mặt, 

thăm hỏi, tặng quà cho người 

khuyết tật nhân ngày Người 

khuyết tật Việt Nam 18/4 hàng 

năm cho tất cả các đối tượng đang 

hưởng chế độ Bảo trợ xã hội hàng 

tháng là Người khuyết tật với hơn 

100 suất quà, mỗi xuất trị giá từ 

120.000 đồng đến 200.000 đồng. 

Hàng năm, phối hợp với Hội 

người cao tuổi của địa phương tổ 

chức các hoạt động chúc thọ, 

mừng thọ cho các cụ tròn 70, 75 

…và trên 100 tuổi, mỗi năm có từ 

180 đến 280 cụ được mừng thọ, 

chúc thọ, kinh phí từ 68.000.000 

đồng đến 120.000.000 đồng.  

- Tổng số đối tượng đang hưởng 

chính sách Bảo trợ xã hội trên địa 

bàn phường tính đến tháng 10/2023: 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không 

có lương hưu: 215 người; Người 

khuyết tật đặc biệt nặng: 19 

người; Người khuyết tật nặng: 99 

người; Người chăm sóc khuyết tật 

biệt nặng: 21 người; Đơn thân 

nuôi con nhỏ thuộc hộ cận nghèo: 

03 người; Cao tuổi cô đơn thuộc 

hộ nghèo: 01 người; Trẻ em mồ 

côi: 02 trẻ. 

- Công tác tuyên truyền, vận động 

thực hiện chi trả không dùng tiền 

mặt có 26 trường hợp đã nhận qua 

tài khoản, số còn lại do lớn tuổi 

không muốn chuyển khoản, do 

chưa biết sử dụng. 

 

Đạt 
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2 

Nguyễn 

Thùy 

Dương 

UBND 

phường 

Phước 

Hòa 

Mô hình thu 

hút, tập hợp 

thanh niên đến 

với tổ chức 

Đoàn, Hội 

thông qua hoạt 

động tình 

nguyện làm và 

tặng khăn ấm 

cho các em 

học sinh miền 

núi. 

- Đăng kí công trình thanh niên hoặc mô hình thu 

hút hút hội viên trình Đảng ủy, thành Đoàn phê 

duyệt nhằm tăng mức độ uy tín và tăng tính lan tỏa 

khi vận động: Sử dụng địa chỉ 38 Lam Sơn (Văn 

phòng Đoàn, Hội trường Ủy ban) là nơi sinh hoạt 

đan móc len, cất giữ phát nguyên liệu; hướng dẫn 

đan móc; nhận sản phẩm hoàn thiện; đóng gói sản 

phẩm. 

- Có đội ngũ biết đan móc len để hướng dẫn. 

- Vận động nguồn kinh phí từ các Chi đoàn trực 

thuộc, kinh phí hoạt động của Đoàn phường, mạnh 

thường quân hoặc các tổ chức chính trị xã hội khác. 

- Đăng tin bài tuyên truyền vận động người tham gia 

trên các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội. 

- Xây dựng hình thức sinh hoạt đan móc len mỗi 

cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật kết hợp giữa online 

và offline; lập nhóm zalo quản lý thành viên. 

- Duy trì hoạt động trong các năm tiếp theo. Tăng số 

lượng khăn, thay đổi địa điểm tặng. 

BCH Đoàn 

phường 

Phước Hải 

và BCH 

Đoàn 

phường 

Phước Tân 

- Hoạt động thu hút được 50 

người tham gia độ tuổi từ 16 – 50. 

Mạnh thường quân đóng góp 

thêm 50 cuộn len. Hội LHPN 

phường hưởng ứng nhân rộng mô 

hình, tham gia với 50 cuộn len – 

50 khăn len. 

- Đoàn Thanh niên phường phối 

hợp với Hội Phụ nữ phường đến 

giao lưu và trao tặng 185 khăn len 

cho 185 em học sinh, 10 khăn gửi 

tặng giáo viên trường Tiểu học 

Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, vượt 

95 khăn so với kế hoạch ban đầu. 

-Định hướng giới thiệu việc làm 

với ngành nghề thủ công đan móc, 

làm đồ handmade cho 51 chị hội 

viên Phụ nữ phường Phước Hòa. 

Trong đó có 1 chị đã mở cửa hàng 

tại nhà bán các sản phẩm do chính 

mình đan móc. 

Đạt 
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Nguyễn 

Thị Anh 

Thư và 

Lê Ngọc 

Hồi 

UBND 

phường 

Phước 

Tiến 

Sử dụng thử 

nghiệm 

phương pháp 

soạn thảo văn 

bản qua công 

cụ hỗ trợ bằng 

giọng nói 

- Bước 1: Truy cập vào Google Docs: Đầu tiên, vào 

Google Docs đăng nhập tài khoản. Nếu chưa có 

tài khoản, thực hiện tạo tài khoản và truy cập.  

- Bước 2: Mở tài liệu mới: Tại giao diện chính của 

Google Docs, mình nhấn biểu tượng dấu + (Trống) 

để mở một văn bản mới. 

- Bước 3: Thiết lập soạn thảo văn bản bằng giọng 

nói: Đầu tiên các mình nhấn vào phần Công cụ > 

Chọn Nhập liệu bằng giọng nói hoặc nhấn tổ hợp 

phím Ctrl+Shift+S để bật tính năng.Tiếp theo xuất 

hiện một biểu tượng hình microphone, mình hãy 

nhấn chuột vào Nhấp để nói. 

- Bước 4: Sử dụng tính năng nhập văn bản bằng 

giọng nói: Sau khi thiết lập xong mình có thể đọc 

văn bản cần nhập vào. Google Docs sẽ nhận diện 

cực kì chính xác. Hỗ trợ đầy đủ Tiếng Việt, dấu câu. 

UBND 

phường 

Phương Sài 

và UBND 

phường 

Vĩnh 

Nguyên 

- Tiết kiệm thời gian; tăng năng 

suất làm việc;  giảm mỏi cổ tay; 

dễ sử dụng. 

- Công chức Văn phòng – Thống 

kê phường thực hiện áp dụng 

thường xuyên đối với những loại 

văn bản như công văn, biên bản 

họp giao ban hàng tuần, tính đến 

thời điểm hiện tại đã thực hiện 

soạn thảo được hơn 20 công văn 

áp dụng giọng nói, chủ yếu về nội 

dung xin lỗi và hẹn trả kết quả…, 

biên bản họp giao ban hàng tuần. 
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4 
Nguyễn 

Thị Linh 

UBND 

phường 

Vạn 

Thạnh 

Giải pháp nâng 

cao tuyên 

truyền cải cách 

hành chính và 

khảo sát mức 

độ hài lòng của 

người dân qua 

ứng dụng Zalo 

- Tạo lập ứng dụng ZALO: 

+ Bước 1: Tạo lập biểu mẫu các câu hỏi về khảo sát 

mức độ hài lòng thông qua gmail cán bộ, công chức 

Bộ phận Một cửa: Bộ câu hỏi gồm 5 yếu tố cơ bản: 

Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành 

chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức trực 

tiếp giải quyết thủ tục hành chính; Kết quả cung ứng 

dịch vụ hành chính công; Việc tiếp nhận, giải quyết 

góp ý, phản ánh, kiến nghị. 

+Bước 2: Tạo lập nhóm Zalo “Tuyên truyền 

CCHC”. Từ đó, in đường link nhóm bằng mã quét 

QR dán tại bộ phận Một cửa. 

+ Bước 3: Đưa câu hỏi đã tạo lập vào nhóm Zalo 

“Tuyên truyền CCHC” 

+ Bước 4: Khi người dân làm thủ tục hành chính, 

thông qua số điện thoại của người dân. Cán bộ, công 

chức UBND phường thực hiện thao tác mời người 

dân vào nhóm Zalo “Tuyên truyền CCHC” thực hiện 

phiếu khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến. 

+ Định kỳ, Sáng thứ 7 hàng tuần thực hiện tuyên 

truyền các tin mới nhất về CCHC của phường, thành 

phố, tỉnh….trên nhóm  Zalo “Tuyên truyền CCHC” 

+ Cuối tháng, Cán bộ, công chức sẽ mở gmail tổng 

hợp các ý kiến mà người dân đã thực hiện khảo sát 

thông qua ứng dụng. 

- Đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền với 

thực tiễn, phù hợp với các đối tượng có nhu cầu: 

Giao diện thể hiện trên nhóm Zalođược liên kết trực 

tiếp với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh 

Khánh Hòa, giúp người dùng có thể thực hiện các 

thao tác để tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến vào Hệ 

thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh đối với các 

thủ tục hành chính cho phép thực hiện giao dịch trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

- Thu hút các đối tượng tham gia vào ứng dụng Zalo 

“Tuyên truyền CCHC”:Thực hiện tổ chức tuyên 

truyền thông qua các hội nghị, tập huấn bồi dưỡng, 

các cuộc họp dân, họp giao ban...  

UBND 

phường 

Phước Tiến 

và UBND 

phường 

Ngọc Hiệp 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của chính quyền điện 

tử. 

- Góp phần giảm bớt gánh nặng 

cho cán bộ, công chức Bộ phận 

Một cửa, đáp ứng được việc cung 

cấp thông tin thống kê, báo cáo 

được nhanh gọn, chính xác, rút 

ngắn thời gian tìm thông tin khi 

người dân đánh giá mức độ hài 

lòng. 

- Việc ứng dụng phần mềm khảo 

sát mức độ hài lòng qua Zalo đã 

tạo bước tiến quan trọng trong 

công tác đo lường mức độ hài 

lòng của người dân khi đến liên 

hệ công việc với UBND phường. 

Từ đó, kịp thời giúp cho cán bộ, 

công chức xác định được các giải 

pháp khắc phục những tồn tại, hạn 

chế và cải thiện chất lượng phục 

vụ, nâng cao sự hài lòng của 

người dân. 

- Việc tuyên truyền CCHC thông 

qua Zalo còn giúp giảm chi phí 

giấy tờ, tài liệu, tiết kiệm thời 

gian, không gian lưu trữ, nâng cao 

hiệu quả quản lý. Đồng thời, khi 

có các thắc mắc người dân sẽ 

được giải đáp nhanh chóng. 

 

Đạt 
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Quảng 

Đại 

Thành 

UBND 

phường 

Vạn 

Thạnh 

Giải pháp nâng 

cao công nghệ 

số vào đời 

sống người dân 

và công cuộc 

cải cách hành 

chính 

- Thành lập Tổ công nghệ số là các bạn Đoàn viên 

thanh niên có am hiểu và nhanh nhạy về công nghệ 

thông tin, nắm bắt kịp thời những chuyển biến của 

thời kì công nghệ số.  

- Thực hiện các nội dung mà người dân cần như sau: 

+ Bước 1: Hướng dẫn, hỗ trợ người dân về các thủ 

tục hành chính mà người dân muốn thực hiện. 

+ Bước 2: Giới thiệu cơ bản đến người dân về 

“Trung tâm dịch vụ hành chính công Tỉnh Khánh 

Hòa”. 

+ Bước 3: Hỗ trợ người dân đăng kí tài khoản, nộp 

hồ sơ trực tuyến khi đã thực hiện đầy đủ các 

bướcliên quan.  

+ Bước 4: Hỗ trợ người dân thanh toán trực tuyến 

qua các ví điện tử. Lưu lại thông tin người dân để 

lấy ý kiến cải cách hành chính. 

+ Định kỳ, vào Thứ bảy hàng tuần Tổ công nghệ số 

sẽ rà soát các thủ tục hành chính đã được thực hiện 

trên “Trung tâm hành chính công tỉnh Khánh Hòa” 

tại UBND phường. Ngoài ra Tổ công nghệ sẽ đến 

địa chỉ người dân để lấy ý kiến hài lòng và đánh giá 

mức độ thực hiện thủ hành chính bằng công nghệ số. 

+ Cuối tháng, Tổ công nghệ số sẽ tổng hợp các ý 

kiến mà người dân đã đánh giá sau khi sử dụng dịch 

vụ, báo về UBND phường. 

- Phương thức tuyên truyền: 

 + Dựng các clip ngắn minh họa thực hiện cải cách 

hành chính và lợi ích của việc áp dụng công nghệ số 

vào thực hiện các thủ tục hành chính cũng như các 

hoạt động thường ngày khác(thanh toàn số, định 

danh số, kinh doanh số,...) 

 + Các ngày cuối tuần trực tiếp lấy kiến của người 

dân về những thuận lợi khó khăn và vướng mắc gặp 

phải khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. 

-Thu hút các đối tượng tham gia: Thực hiện tổ chức 

tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn bồi 

dưỡng, các cuộc họp dân, họp giao ban vừa bằng 

hình thức trực tuyến vừa bằng hình thức trực tiếp. 

UBND 

phường 

Phương 

Sơn và 

UBND 

phường 

Phương Sài 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cải cách hành 

chính, tạo thêm nhiều kênh tương 

tác giữa người dân với chính 

quyền nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho người dân trong việc nộp 

hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin 

về thủ tục hành chính, tình trạng 

xử lý hồ sơ. Đồng thời, nhanh 

chóng xử lý các kiến nghị của các 

tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ 

tục hành chính. Từ đó nâng cao 

chỉ số hài lòng của người dân khi 

thực hiện thủ tục hành chính. 

- Thông qua các thiết bị số người 

dân sẽ nắm bắt đượcnhững thông 

tin mà UBND phường muốn cung 

cấp trên Cổng Thông tin điện tử. 

Ngoài ra các trang mạng xã hội 

của các ban ngành Đoàn thể và 

của UBND phường sẽ giúp người 

dân dễ tiếp cận tới Bộ phận một 

cửa giúp cho người dân được 

hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp các thủ 

tục hành chính mà mình muốn 

thực hiện một cách nhanh chóng.   

- Thông qua việc triển khai tuyên 

truyền qua nhiều kênh cung cấp 

thông tin như Cổng thông tin điện 

tử phường, Trang facebook của 

đoàn thể (Đoàn thanh niên, 

MTTQVN phường, Công đoàn 

phường…) và đặc biệt là thông 

qua Tổ công nghệ số sẽ góp phần 

thúc đẩy hiệu quả công tác cải 

cách hành chính, phục vụ tối đa 

nguyện vọng, nhu cầu chính đáng 

của người dân. 

Đạt 
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Lê Thị 

Dung 

UBND 

phường 

Phương 

Sơn 

Giải pháp hỗ 

trợ theo dõi, 

kiểm tra, đánh 

giá xử lý hồ 

sơ, thủ tục 

hành chính 

trên phần mềm 

một cửa điện 

tử nâng cao 

hiệu quả Chỉ 

số cải cách 

hành chính, chỉ 

số hài lòng của 

người dân đối 

với sự phục vụ 

của UBND 

phường 

Căn cứ  vào Kế hoạch đánh giá nội bộ hàng năm, 

công chức chuyên môn được cấp giấy chứng nhận 

chuyên gia đánh giá thực hiện đánh giá chéo 01 lĩnh 

vực của công chức khác, tiến hành  mở phần mềm 

một cửa điển tử -> đăng nhập tài khoản tiếp nhận và 

trả kết quả hoặc tài khoản lĩnh vực đánh giá chéo -> 

thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hồ sơ, thủ 

tục hành chính trong tháng của lĩnh vực thực hiện 

đánh giá chéo-> Qua theo dõi, kiểm tra kịp thời phát 

hiện hỗ trợ khắc phục ngay những thiếu sót, sai quy 

trình hồ sơ, thủ tục hành chính, tổng hợp kết quả 

theo dõi, đánh giá chéo vào cuộc họp bộ phận một 

cửa hàng tháng để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời xử lý 

các thiếu sót, hạn chế rút kinh nghiệm xử lý hồ sơ 

cho tháng tiếp theo. 

 

UBND 

phường 

Phương Sài 

và UBND 

phường 

Ngọc Hiệp 

- Qua công tác theo dõi đánh giá 

chéo, các công chức đánh giá kịp 

thời, hỗ trợ nhau phát hiện các sai 

sót, hạn chế như thiếu file, thiếu 

thành phần hồ sơ, thời gian thực 

hiện không khớp với hồ sơ giấy 

trên phần mềm một cửa điển tử để 

kịp thời nhắc nhở bổ sung, cập 

nhật tránh tình trạng các Đoàn 

kiểm tra cải cách hành chính của 

tỉnh, Đoàn kiểm tra công vụ của 

UBND thành phố phát hiện các 

sai sót ảnh hưởng đến kết quả 

đánh giá cải cách hành chính cuối 

năm của UBND phường Phương 

Sơn. 

- Các công chức chuyên môn 

UBND phường càng nắm vững 

quy trình thao tác trên phần mềm 

một cửa, quy chế tổ chức và hoạt 

động của bộ phận một cửa theo 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của  chính phủ và 

Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 23/8/2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về quy 

chế tổ chức và hoạt động của Bộ 

phận một cửa trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa, thực hiện rút kinh 

nghiệm cách xử lý hồ sơ lĩnh vực 

chuyên môn trên phần mềm một 

cửa điển tử từ các lĩnh vực khác 

đã gặp phải. 

- Kịp thời phát hiện, báo cáo lãnh 

đạo chỉ đạo công chức khắc phục, 

rút kinh nghiệm và đưa ra được 

các giải pháp khắc phục nếu có 

vướng mắc, khó khăn. 

Đạt 
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Lê Thị 

Thu 

Hồng 

UBND 

phường 

Phương 

Sơn 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

công tác quản 

lý và tìm kiếm 

dữ liệu 

 

 

 

 

- Tìm kiếm dữ liệu trên máy tính: 

+ Bước 1: Tạo một file bằng excel có nội dung 

(Danh mục các văn bản tham khảo.xls) 

+ Bước 2: Liên kết trích yếu nội dung với file văn 

bản tương ứng trong thư 

mục chứa văn bản đã nhận 

+ Bước 3: Sau đó muốn tìm văn bản, ta mở file 

“Danh mục các văn bản tham khảo.xls”,Vào Edit, 

chọn (Find) 

+ Bước 4: Gõ từ cần tìm vào khung Find what, nhấp 

chuột vào Find Next, từ tìm được sẽ được nhấp chọn 

vào. Sau đó vào liên kết để mở file cần tìm. 

+ Bước 5: Sắp xếp các văn bản theo năm, cùng loại 

vào thư mục riêng để có 

thể dễ dàng tìm kiếm 

- Tìm kiếm dữ liệu trên hồ sơ giấy: 

+Bước1: Phân loại, sắp xếp các văn bản theo từng 

năm, từng loại. 

+ Bước 2: Đối với văn bản đi sắp xếp theo số tăng 

dần, tránh sắp xếp lộn xộn số sẽ gây khó khăn trong 

việc tìm kiếm văn bản 

+ Bước 3: Đối với những văn bản đến, lưu số thứ tự 

theo ngày nhận được 

trên máy tính rồi sắp xếp chúng theo đúng thứ tự ấy. 

+ Bước 4: Các văn bản nội bộ cũng nên được xếp 

theo từng loại văn bản, mỗi loại văn bản một tập hồ 

sơ riêng theo từng năm. 

- Tạo thư mục: Tạo thư mục để chứa các văn bản đã 

nhận 

 

 

 

 

 

UBND 

phường 

Phước Long 

và UBND 

Xã Vĩnh 

Hiệp 

- Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, tìm kiếm dữ liệu. 

Ngoài việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu 

trên giấy, còn lưu trữ dữ liệu trên 

máy vi tính 

- Quản lý hồ sơ trên máy tính sắp 

xếp các Folder mang tính khoa 

học và dễ tìm 

- Nhờ đó, văn bản được quản lý 

và tìm kiếm nhanh chóng, chính 

xác kịp thời, tiết kiệm được nhiều 

công sức và thời gian mang lại 

hiệu quả trong công việc. 

 

Đạt 
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Lê 

Nguyên 

Phương 

Thùy 

UBND 

phường 

Phước 

Tân 

Mô hình “ Phụ 

nữ thân thiện – 

đoàn kết – san 

sẻ yêu thương” 

 

+ Hội đã triển khai mô hình “ ngôi nhà nhỏ - triệu 

trái tim” nhằm thu gom phân loại rác thải như bao 

gồm vỏ lon bia, chai nhựa, giấy báo… đến dịp cuối 

năm sẽ mua những phần quà trao đến cho các đối 

tượng phụ nữ  nghèo, khó khăn trên địa bàn phường. 

+ Tận dụng những chai nhựa can xà bông để tạo ra 

hơn 300 sản phẩm từ chai nhựa tái chế thành những 

bình hoa, lồng đèn, vật dụng gia đình để tặng cho 

các em thiếu nhi nhân dịp trung thu và các chị em 

hội viên phụ nữ và vừa qua được đài VTV3 và đài 

KTV về ghi hình và đưa tin. 

+ Nâng cao trình độ nhận thức, năng lực của cán bộ 

chi hội phụ nữ nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

Phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển, giảm nghèo 

được triển khai trong toàn phường và được nhiều kết 

quả đáng khích lệ. Các hoạt động vay vốn giải quyết 

việc làm được đông đảo hội viên tham gia, việc thực 

hiện các chương trình dự án do cấp Hội quản lý 

được triển khai đúng mục đích, đúng yêu cầu. 

+ Sẽ tiến hành chọn các chi hội đang còn hộ nghèo 

để tiến hành thực hiện mô hình này  Tìm hiểu  

định hướng  vận động  giúp đỡ. 

+ Hội tiến hành tổ chức khảo sát đời sống, nhu cầu 

của hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế gia đình; 

đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm 

hiểu nguyên nhân để có những biện pháp hỗ trợ kịp 

thời. Tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình sản 

xuất mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương và khả năng tham gia của hội viên phụ nữ để 

tập trung phát triển, định hướng bằng nhiều hình 

thức như: Tạo điều kiện giúp đỡ cho vay vốn ngân 

hàng chính sách giải quyết việc làm; Giới thiệu cho 

vay từ nguồn “Quay vòng giảm nghèo” qua kênh 

Hội LHPN phường; ... 

- Tham mưu cho tổ chức Hội thành lập CLB “ người 

dân Khánh Hòa nói tiếng anh” miễn phí, thu hút 

hơn 50 chị em phụ nữ đăng ký tham gia, trong đó có 

hơn 30 chị thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Hội LHPN 

phường 

Ngọc Hiệp 

và Hội 

LHPN 

phường 

Phước Hòa 

+ Tạo điều kiện giúp đỡ cho vay 

vốn ngân hàng chính sách giải 

quyết việc làm 21 chị với số tiền 

là 687.000.000 đ 

 + Giới thiệu cho vay từ nguồn 

“Quay vòng giảm nghèo” qua 

kênh Hội LHPN phường 3 chị với 

số tiền 30.000.000 đ  

+ Xây dựng kế hoạch tiếp sức cho 

phụ nữ kinh doanh, buôn bán để 

không lấn chiếm lòng đường vỉa 

hè theo nghị quyết 18.Tổ chức 

thăm hỏi động viên 2 chị với tổng 

số tiền 600.000 đ 

+ Triển khai mô hình “ tiết kiệm 

vì phụ nữ nghèo” với hình thức 

vận động hội viên tham gia tiết 

kiệm nhằm tạo nguồn vốn để hỗ 

trợ cho phụ nữ nghèo, khó khăn 

được vay. Hỗ trợ thăm hỏi tặng 

quà cho 30 chị với số tiền là 

4.500.000 đ 

+ Trong năm đã tổ chức rà soát 

giúp đỡ thoát hộ nghèo, cận 

nghèo, cụ thể: có 8/14 hộ thoát 

nghèo, 34/116 hộ thoát cận nghèo. 

 

Đạt 



34 

9 
Phạm 

Thị Khuê 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Hải 

Nói không với 

rác thải nhựa 

- Xây dựng Kế hoạch số 30/KH-BTV ngày 

27/3/2023 về việc  “Thu gom phế liệu gây quỹ hội 

và chung tay bảo vệ môi trường phòng, chống rác 

thải nhựa’’với mục đích giảm thiểu chất thải nhựa, 

tiến đến phân loại chất thải, chất thải nhựa đã qua sử 

dụng ra môi trường.   

- Tổ chức sinh hoạt tại chi hội, vận động hội viên 

phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia hoạt động của 

mô hình. 

- Xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, hội viên 

nòng cốt tuyên truyền vận động hội viên, gia đình về 

tác hại của rác thải nhựa và mức độ nguy hiểm ảnh 

hưởng đến môi trường và chất lượng cuộc sống xung 

quanh chúng ta. 

- Tăng cường sự phối hợp với các ngành, đoàn thể ở 

địa phương nhằm tranh thủ nguồn nhân lực, nguồn 

thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền. 

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, hội viên tại 

chi hội để tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ 

tham gia mô hình tích cực và có hiệu quả. 

- Phối hợp với các ngành, các cấp mở lớp tập huấn 

cho hội viên, phụ nữ các kiến thức về bảo vệ môi 

trường. 

- Duy trì thực hiện các mô hình, câu lạc bộ hoạt 

động có hiệu quả như: Câu lạc bộ phụ nữ “5 không 3 

sạch”tại chi hội 5 Thanh Hải, 11 Tây Nam, 18 Tây 

Bắc ...Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, tập trung 

tuyên truyền các nội dung về môi trường, các tiêu 

chí 3 sạch của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 

không 3 sạch… 

- Phát động hội viên, phụ nữ tham gia thu gom và 

phân loại rác thải bỏ đúng nơi quy địnhtheo hướng 

văn minh, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp 

cho tổ dân phố. 

- Tổ chức sơ, tổng kết biểu dương, khen thưởng kịp 

thời cá nhân phụ nữ và hộ gia đình thực hiện tốt mô 

hình, đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức tốt trong 

thời gian tới. 

Hội LHPN 

phường 

Xương 

Huân và 

Hội LHPN 

phường 

Phương 

Sơn 

- Mô hình “thu gom phế liệu gây 

quỹ hội”, mỗi tháng thu gom 1 lần 

vào ngày 30 hàng tháng, thông 

qua hoạt động mô hình đã thu 

được 10.300.000 đồng, Hội 

LHPN phường đã tổ chức “Gian 

hàng 0 đồng” tặng 62 phần quà 

cho 62 phụ nữ khuyết tật, phụ nữ 

có hoàn cảnh khó khăn và tặng 05 

xuất học bổng cho 05 em học sinh 

nghèo vượt khó học giỏi. 

- Hàng tháng các chị thu gom và 

cùng với nguồn Quỹ Tiết kiệm vì 

phụ nữ nghèo đã hỗ trợ 

6.000.000đ tặng 02 phương tiện 

sinh kế cho chị Võ Thị Kim Liên 

chi hội 7 Thanh Hải và chịTrần 

Thị Hải là 02 hộ buôn bán nhỏ có 

hoàn cảnh khó khăn. 

-“Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch 

” tại 24/24 chi hội phụ nữ, chi hội 

đã tuyên truyền, phát tờ rơi, vận 

động 1.909/1.909 hộ gia đình hội 

viên phụ nữ thực hiện Cuộc vận 

động “Xây dựng gia đình 5 không 

3 sạch” gắn với xây dựng đô thị 

văn minh. Xây dựng mới mô hình 

“Chi hội phụ nữ 5 không 3 

sạch”chi hội 5 Thanh Hải, tặng 25 

giỏ đi chợ thay cho việc dùng túi 

nilong. 

- Hội đã triển khai đến 24/24 chi 

hội đã duy trì tốt việc thực hiện 

“Ngày chủ nhật xanh” được thực 

hiện hàng tuần giúp cho môi 

trường trong lành, xanh, sạch, 

đẹp. 

 

Đạt 
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Ngô Thị 

Thu Hà 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Hải 

Nâng cao hiệu 

quả công tác 

quản lý, chăm 

sóc và chi trả 

trợ cấp cho đối 

tượng người có 

công cách 

mạng. 

- Về công tác quản lý đối tượng:  

+ Được thực hiện ngay khi có giấy giới thiệu của 

ngành cấp trên chuyển về. 

+ Tổ chức tiếp nhận giấy giới thiệu và ghi chép các 

thông tin cần thiết của đối vào sổ bộ quản lý đối 

tượng chính sách. Đồng thời cập nhật vào phần mềm 

quản lý chính sách người có công cách mạng. 

+ Thông báo đến Tổ trưởng Tổ dân phố nơi đối 

tượng chuyển về cư trú. 

- Về công tác chăm sóc: Ngoài quà lễ tết của cấp 

Trung ương, tỉnh, thành phố,  UBND phường Vĩnh 

Hải còn trích từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa vận 

động từ nhân dân thăm hỏi tặng quà nhân các dịp lễ 

tết hoặc khi người có công từ trần, hỗ trợ khó khăn 

đột xuất bằng tiền, đề xuất cấp trên hỗ trợ sửa chữa 

nhà ở khi đối tượng chính sách có khó khăn về nhà 

ở. Tham mưu đề xuất các cơ quan đơn vị phụng 

dưỡng Bà mẹ VNAH như Cty cổ phần F17 phụng 

dưỡng Mẹ Lê Thị Tú, Trường Cao đảng Sư phạm 

TW Nha Trang, Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn 

Vingroup phụng dưỡng Mẹ Võ Thị Mận.  

-Về công tác chi trả trợ cấp chính sách:  

+ Đối với việc chi trả trợ cấp hàng tháng: Vào tháng 

đầu của năm tham mưu lịch chi trả trợ cấp hàng 

tháng trong vòng 12 tháng, nội dung ghi rõ ngày 

tháng chỉ trả trợ cấp đính vào sổ lĩnh tiền trợ cấp 

hàng tháng của đối tượng. Hàng tháng các đối tượng 

nhìn vào lịch chi trả lên UBND phường để nhận 

tiền. Nếu đối tượng chính sách quên thì trực tiếp gọi 

điện thoại hoặc thông qua tổ dân phố mời đối tượng 

lên nhận, nếu đối tượng chính sách không đi lại 

được thì bộ phận TBXH sẽ trực tiếp xuống tận nhà 

để cấp phát đảm bảo việc chi trả trợ cấp. 

+ Đối với việc chi trả tiền lễ tết trong năm (4 lần): 

Thực hiện lập danh sách các đối tượng nhận tiền quà 

lễ tết theo quy định. Sau khi có danh sách lập giấy 

mời ghi rõ họ tên, ngày giờ, địa điểm nhận quà.  

UBND 

phường 

Vĩnh 

Phước và 

UBND 

phường 

Vĩnh Thọ 

Trong thời gian qua, UBND 

phường Vĩnh Hải nhờ sự phối hợp 

với các ban ngành đoàn thể; sự 

phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàn với 

tổ dân phố nên việc quản lý đối 

tượng chính sách chuyển đến, 

chuyển đi, cắt chết được chặt chẽ 

dẫn đến việc chăm sóc cũng như 

việc chi trả trợ cấp, quà lễ tết đối 

với đối tượng chính sách người có 

công cách mạng được thuận lợi, 

kịp thời, tận tay và đúng đối 

tượng và nhất là tránh sai sót 

trong việc thất thoát cũng như 

thâm tiêu tiền. 

 

Đạt 
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Trần Thị 

Thu và 

Trần Thị 

Lý 

UBND 

phường 

Phương 

Sài 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

thực hiện khảo 

sát mức độ hài 

lòng của người 

dân thông qua 

biểu mẫu khảo 

sát trực tuyến 

được tạo từ 

Google forms 

Bước 1: Vào Google drive, chọn Google biểu mẫu 

(Google forms): Vào Google Drive , Chọn Mới, Ở 

mục Ứng dụng khác chọn Google biểu mẫu. 

Bước 2: Đặt tên cho biểu mẫu, nhập tiêu đề và mô 

tả biểu mẫu (Phiếu khảo sát sự hài lòng của người 

dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công 

chức phường Phương Sài) 

Bước 3: Nhập câu hỏi và chọn hình thức đáp án,  

Chọn chế độ cho câu hỏi bắt buộc hoặc không để 

hoàn chỉnh các câu hỏi muốn đặt ra. 

Bước 4: Chọn biểu tượng “mắt” để xem trước biểu 

mẫu 

Bước 5: Chọn Gửi để chia sẻ biểu mẫu: Sau khi đã 

tạo được mẫu, tiến hành gởi qua gmail gửi đi hoặc 

sao chép link của biểu mẫu chia sẻ trực tiếp qua 

Zalo, Fabook, Viber…đến khách hàng cần thực hiện 

khảo sát; Bên cạnh đó có thể tạo mã Quét QR Code 

in trên Maker niêm yết tại bộ phận Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả phường.  

UBND 

phường 

Phương 

Sơn và 

UBND 

phường 

Phước Tiến 

- Giảm chi phí về tài chính cho cơ 

quan trong việc in phiếu khảo sát 

và công sức phát phiếu khảo sát 

đến người dân. 

- Tiết kiệm được chi phí mau sắm 

lắp đặt thiết bị của cơ quan, vì 

hiện nay hệ thống mạng wifi. 

- Khi thực hiện khảo sát trực tuyến 

thông qua Zalo, Fabook, mail, quét 

mã QR code, người dân dễ dàng 

truy cập và bày tỏ ý kiên bằng cách 

chọn các nôi dung, tiêu chí khảo sát 

và kết thúc bằng 1 thao tác gửi đi. 

Ngay lập tức phần mềm cho kết 

quả tự động và hệ thống cập nhật 

tổng hợp tự động giúp tiết kiệm 

được thời gian thực hiện thao tác 

trên máy để thể hiện mức độ hài 

lòng đối với dịch vụ công cũng như 

công chức làm công tác tổng hợp 

kết quả khảo sát được nhanh chóng, 

thuận tiện hơn.  

- Viêc tổng hợp, phân tích, phân 

loại ý kiến của cá nhân tổ chức 

thực hiện qua khảo sát trực tuyến 

qua Zalo, Fabook, mail, mã QR 

code được cập nhật hàng ngày, 

hàng tuần lãnh đạo UBND 

phường nắm bắt được ngay mức 

độ hài lòng cũng thông tin phản 

ánh của người dân để kịp thời đưa 

ra các giải pháp khắc phục những 

điểm người dân chưa hài lòng. 

Đạt 
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Trần Thị 

Thuý 

Kiều  

UBND 

phường 

Vạn 

Thắng 

Giải pháp ứng 

dụng Công 

nghệ thông tin 

để nâng cao 

chất lượng tiếp 

nhận, giải 

quyết thủ tục 

cấp Giấy xác 

nhận tình trạng 

hôn nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi công dân liên hệ thực hiện thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân, công chức Tư pháp – Hộ 

tịch tra cứu thông tin của công dân, xem công dân 

này đã cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần 

nào chưa, nếu đã từng được cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân thì công chức in tờ khai cho công 

dân từ phần mền hộ tịch điện tử. Nếu công dân làm 

xác nhận tình trạng hôn nhân lần đầu thì công chức 

hỗ trợ công dân đánh máy tờ khai và lưu lại. 

Như vậy, khi công chức thực hiện việc cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân cho công dân không mất 

thời gian đánh máy lại mà thực hiện copy từ tờ khai 

đã được lưu sang phần thực hiện của công chức. 

Việc thực hiện ghi tờ khai của công dân phải mất 20 

phút đến 30 phút, nhưng khi được Công chức hỗ trợ 

thì thời gian thực hiện 05 phút. Đối với việc thực 

hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của 

Công chức phải mất 15 phút nhưng khi thực hiện 

việc copy từ tờ khai đã được lưu lại thì chỉ mất 07 

phút.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND 

phường 

Lộc Thọ và 

UBND 

phường 

Tân Lập 

- Không tốn kinh phí, giảm thời 

gian chuẩn bị hồ sơ của tổ chức, 

cá nhân, thời gian tiếp nhận và 

giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá 

nhân; 

- Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân khi đến liên hệ thực hiện thủ 

tục hành chính, tạo niềm vui, 

mang lại sự hài lòng của tổ chức, 

cá nhân cho việc giải quyết thủ 

tục hành chính của địa phương; 

- Giúp người dùng rút ngắn thời 

gian đáng kể trong việc giải quyết 

thủ tục hành chính; 

- Được thực hiện từ nguồn lực có 

sẵn tại cơ quan, đơn vị, không tốn 

kém chi phí. 

 

Đạt 
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Trương 

Thị 

Tuyết 

Vân 

UBND 

phường 

Vạn 

Thắng 

Xây dựng Gia 

đình văn hóa 

từ thế hệ trẻ ở 

khu dân cư 

- Tuyên Truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình 

thức:  

+ Tổ chức tập huấn, trao đổi, học tập kinh nghiệm từ 

các mô hình ở địa phương đem lại hiệuquả như: mô 

hình zalo tổ dân phố, mô hình tổ cộng đồng ở khu 

dân cư và nhiều mô hình khác mang lại hiệu quả cao 

ở khu dân cư.  

+ Vận động nhân dân trong toàn phường tích cực 

tham gia cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa 

ở khu dân cư gắn với xây dựng gia đình văn hóa từ 

thế hệ trẻ, phát huy giữ vững 11/11 tổ dân phố văn 

hóa hàng năm. 

- Đa dạng các hình thức hoạt động đáp ứng nhu cầu 

của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn 

phường: Nội dung các hoạt động trong từng buổi 

sinh hoạt chủ đề thay đổi theo nhu cầu của đối tượng 

tham gia: sinh hoạt chủ đề (nói chuyện chuyên đề, 

phổ biến kiến thức, toạ đàm, hái hoa dân chủ…); 

hoạt động văn hoá thể thao: văn nghệ hát karaoke, 

cắm hoa, nấu ăn, trang trí món ăn, làm bánh, cờ 

tướng, bóng bàn, trò chơi dân gian…  

- Thu hút các đối tượng tham gia các hoạt động 

phong trào:  

+ Lấy nhân dân trên địa bàn phường làm trung tâm 

nhằm phát huy trí tuệ cá nhân thành sức mạnh tập 

thể vì chính họ là những người tham gia các hoạt 

động văn hóa – thể thao mà họ yêu thích do đó thu 

hút được các tầng lớp nhân dân tham gia. Đó là điều 

cốt lõi trong nâng cao phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư. 

+ Hoạt động giao lưu với các đơn vị khác trong cùng 

địa phương gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ 

thể dục thể thao ưa thích lôi cuốn các đối tượng 

tham gia thể hiện tinh thần thi đua của đơn vị với 

các đơn vị khác. 

+ Thay đổi địa điểm, đối tượng, hình thức, phù hợp 

với khả năng, thời gian, sự ưa thích của các đối 

tượng dễ lôi cuốn hơn và hoạt động sôi nổi hơn. 

UBND 

phường 

Lộc Thọ và 

UBND 

phường 

Tân Lập 

-  Góp phần nâng cao chất lượng 

đời sống nhân dân tại khu dân cư, 

đưa các chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà 

nước vào đời sống của nhân dân, 

phát huy được quyền làm chủ của 

nhân dân trong khu dân cư; tạo sự 

đồng thuận trong nhân dân trên 

địa bàn phường. 

- Tuyên truyền, vận động nhân 

dân bằng nhiều hình thức như: Tổ 

zalo cộng đồng, tổ công nghệ số 

….trên địa bàn phường. 

- Đánh giá thực hiện các nội dung 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư cải tạo các tập quán lạc 

hậu, phân tích tìm ra nguyên nhân 

việc thực hiện tốt và chưa tốt để 

đẩy mạnh đời sống văn hoá khu 

dân cư. 

- Việc đẩy mạnh xây dựng đời 

sống văn hoá khu dân cư được 

tiến hành nghiêm túc, thiết thực, 

tránh hình thức phô 

trương, lãng phí; phát huy được 

sức mạnh của cả hệ thống chính 

trị ở các cấp trong 

việc vận động cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân quyết 

tâm thực hiện, tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

cuộc sống. 

- Hướng dẫn các khu dân cư xây 

dựng quy ước, hương ước, trong 

đó có nội dung thực hiện đời sống 

văn hoá tại địa phương. 
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Lê Thị 

Hồng 

Nhung 

Phường 

Ngọc 

Hiệp 

Giải pháp nâng 

cao chất lượng, 

hiệu quả công 

tác thông tin 

báo cáo 

- Đảm bảo “tính kịp thời” trong công tác thông tin 

báo cáo: 

+ Bộ phận Văn phòng tham mưu Chủ tịch UBND 

phường ban hành văn bản quán triệt, nâng cao hiệu 

quả công tác hành chính. Trong đó, quy định chế độ 

thông tin cụ thể cho từng loại báo cáo định kỳ. 

+ Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tổng hợp 

nắm được yêu cầu và gửi báo cáo đúng quy định. Có 

sổ theo dõi đầu công việc đã làm, có cách tổ chức 

thu thập thông tin khoa học. 

+ Tất cả các bộ phận đều thực hiện gửi báo cáo đến 

hộp thư điện tử của Bộ phận Văn phòng. Công chức 

Văn phòng được giao nhiệm vụ tổng hợp sẽ tiếp 

nhận các nguồn thông tin báo cáo từ các bộ phận gửi 

đến và thực hiện công tác tổng hợp nhanh chóng. 

- Đảm bảo đầy đủ, chính xác về mặt thể thức, nội 

dung báo cáo: 

+ Lãnh đạo đơn vị phân công cho 01 công chức Văn 

phòng phụ trách công tác Văn thư kiểm tra thể thức 

văn bản trước làm thủ tục phát hành. 

+ Đối với nội dung báo cáo: CBCC cần tích cực 

nghiên cứu các loại văn bản, tài liệu liên quan, tiếp 

thu học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Khi tham 

mưu cho Lãnh đạo cần phải trung thực, khách quan, 

đúng nội dung và số liệu yêu cầu. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi việc thực 

hiện công tác thông tin báo cáo: Hàng năm, tại đơn 

vị đều thành lập Tổ kiểm tra công vụ, thông qua đợt 

kiểm tra để chấn chính kịp thời những nội dung mà 

đơn vị thực hiện chưa đúng theo quy định, từ đó 

nâng cao hiệu quả các mặt công tác. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng 

cơ quan, của cán bộ, công chức trong công tác thông 

tin báo cáo: thủ trưởng đơn vị bố trí, lựa chọn cán 

bộ, công chức có khả năng tổng hợp tốt nhằm diễn 

đạt thông tin hiệu quả, đảm bảo tính chính xác, đầy 

đủ, kịp thời trong công tác thông tin báo cáo. 

UBND 

phường 

Tân Lập và 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Trường 

- Giúp cho Thủ trưởng các đơn vị 

và đội ngũ cán bộ, công chức 

nhận thức đầy đủ về vai trò của 

công tác thông tin báo cáo trong 

quá trình hoạt động, quản lý điều 

hành của  đơn vị. 

- Cán bộ, công chức được gia 

nhiệm vụ báo cáo có thể vận dụng 

linh hoạt vào quá trình làm việc 

của bản thân để mang lại hiệu quả 

hơn trong công việc. 
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Phan 

Thanh 

Chương 

UBND 

phường 

Phước 

Hải 

Một số giải 

pháp  nhằm 

nâng cao chất 

lượng hoạt 

động công tác 

thể dục thể 

thao tại các tổ 

dân phố trên 

địa bàn 

phường Phước 

Hải. 

 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động thể dục 

thể thao quần chúng ở địa phương: Tổ dân phố là cái 

nền cơ bản để phát triển thể dục thể thao. Xây dựng 

mạng lưới hướng dẫn viên, vận động viên làm nòng 

cốt cho phong trào.  

- Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao ở trường học.  

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển thể thao cho 

từng năm ở từng tổ dân phố. Xác định, lựa chọn các 

môn thể thao thế mạnh, mũi nhọn của địa phương 

đưa vào kế hoạch năm, quý, tháng...đảm bảo dựa 

trên các điều kiện thực tế phù hợp với điều kiện, tầm 

vóc và thể lực của người địa phương và có kế hoạch 

tập trung đầu tư. 

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất như sân bãi, dụng 

cụ phục vụ cho việc tập  luyện, nhất là đối với ở các 

Tổ dân phố khăn về vật chất.  

- Khảo sát, thống kê nhu cầu, điều kiện và sở thích 

từng môn thể thao của quần chúng để giúp định 

hướng nghiệp vụ. Thường xuyên, liên tục, kiên trì bổ 

sung đội ngũ cộng tác viên ở từng môn thể thao, tìm 

cộng tác viên có uy tín, mời họ hướng dẫn.  

- Thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch đất đai cho 

hoạt động thể dục thể thaoPhường nhà và các trường 

học trên địa bàn.  

- Phối hợp, trao đổi thông tin thật chặt chẽ với các 

phòng chức năng như Trung tâm thể dục thể 

thaoThành phố, Phòng Văn hoá thông tin và các ban 

ngành như phòng giáo dục, Đài truyền thanh, Hiệu 

trưởng các trường học và lãnh đạo các doanh nghiệp 

đóng chân trên địa bàn phường. 

- Tăng cường phối hợp thi đấu giao hữu thể thao 

trong các Tổ dân phố và ngoài đơn vị kết nghĩa như: 

Học viện hải quân, tiểu đoàn Thông tin. Tham gia 

các giải do thành phố tổ chức. Xác định lựa chọn các 

môn thi đấu phù hợp để cho vận động viên tham gia. 

- Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những đơn vị, 

cá nhân thực hiện tốt công tác phát triển sự nghiệp 

thể dục thể thao  

UBND xã 

Vĩnh 

Lương và 

UBND 

phường 

Phước Hòa 

- Nâng cao hiệu quả đổi mới 

phương pháp tổ chức phong trào 

thể dục thể thao cơ sở nhằm tăng 

cường sức khỏe, góp phần xây 

dựng con người địa phương phát 

triển toàn diện cả về trí tuệ và thể 

chất, chất lượng cuộc sống. 

- Phát hiện những VĐV có năng 

khiếu để có kế hoạch đào tạo, tạo 

nguồn vận động viện thành tích 

cao tham gia thi đấu các giải thể 

thao cho Thành phố. 

- Xây dựng phong trào thể dục thể 

thao nhằm giúp cho toàn dân địa 

phương hiểu được vai trò, tầm 

quan trọng của việc tham gia hoạt 

động phong trào, hiểu biết tích 

cực và chủ động tham gia hoạt 

động phong trào. Ngoài ra phong 

trào địa phương phát triển, thì 

hoạt động phát triển, những địa 

phương khác sẽ thấy vậy sẽ học 

tập kinh nghiệm. Mô hình sẽ được 

nhân rộng. 
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Hoàng 

Thị 

Thanh 

Hiền 

UBND 

phường 

Phước 

Hải 

Mô hình “Phụ 

nữ tham gia 

bảo vệ môi 

trường” 

+ Tiêu chí “Tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp": Vận 

động hội viên trồng cây xanh, góp phần giảm ô 

nhiễm môi trường và tạo cảnh quan. Tổ chức những 

buổi dọn rác tại công viên, hoặc khu vực đường phố 

mình sinh sống. Bảo vệ nguồn nước sạch, hạn chế 

tối đa các chất hóa học gây ô nhiễm môi trường, đặc 

biệt là môi trường nước.  

+ Tiêu chí "Nói không với rác thải nhựa": Hội triển 

khai mạnh mẽ đến từng hội viên cơ sở quyết tâm 

thực hiện các hoạt động “Nói không với sản phẩm 

nhựa dùng một lần” trong toàn hệ thống Hội và hội 

viên, bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ các sản 

phẩm nhựa và túi ni lông khó phân hủy; chỉ đạo, 

hướng dẫn các hội viên không rác thải nhựa...Hội 

LHPN đã áp dụng đồng thời hai mô hình bảo vệ môi 

trường “Chung tay thu gom rác thải nhựa” thu gom 

bao bì nhựa và "Nhà rác" thu gom rác thải nhựa tái 

chế. Lượng rác này sẽ được giao cho Hội Phụ nữ, Tổ 

xử lý rác quản lý, bán ve chai, tạo quỹ cuối năm tặng 

cho các em học sinh mồ côi, khuyết tật, khó khăn. 

Hội LHPN 

phường  

Phước Tân 

và Hội 

LHPN 

phường  

Phước Hòa 

Tháng 6/2023, Hội LHPN đã ra 

mắt 2 mô hình “ Chung tay thu 

gom rác thải nhựa” tại 90 Đồng 

Nai  và 176 Lê Hồng Phong. Mô 

hình thu gom chai nhựa và các vật 

dụng bằng nhựa đã qua sử dụng 1 

lần, số tiền bán được sẽ gây quỹ 

tặng lại các em học sinh mồ côi, 

khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn 

tại địa phương. Ngày 20/10 vừa 

qua, Hội LHPN đã trao tặng 

3.000.000 đồng tại quỹ này cho 

các em học sinh khó khăn tại 3 

trường trên địa bàn phường ( 

trường tiểu học Phước Hải 1,  

trường Tiểu học Phước Hải 3 và 

trường Trung học Nguyễn Hiền). 
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Lê Thị 

Hoàng 

Nga 

UBND 

phường 

Phước 

Long 

Biện pháp mới 

nhằm nâng cao 

chất lượng sinh 

hoạt chi hội, 

công tác vận 

động tuyên 

truyền nhiều 

nội dung mới 

thu hút hội 

viên, phụ nữ 

rộng rãi đến 

với tổ chức 

Hội 

- Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về các nội 

dung tuyên truyền, vận động, chuyên đề của địa phương.  

- Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền hội họp và trên đài 

truyền thanh cơ sở; mạng zalo..phối hợp cùng các ban 

ngành, đoàn thể phường chi hội tổ dân phố trong công tác 

tuyên truyền vận động thuyết phục nhân dân thực hiện 

các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an 

sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

- Tham mưu lãnh đạo tổ chức tập huấn, hội thảo, nói 

chuyện chuyên đề theo tháng, quý, năm.. 

- Tham mưu lãnh đạo khen thưởng, biểu dương các tập 

thể, cá nhân tiêu biểu để động viên và nhận rộng các điển 

hình người tốt, việc tốt; tập thể tốt,  

- Thường xuyên nhắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, 

nguyện vọng hội viên PN nói chung và nhân dân địa 

phương nói riêng theo dõi, thu thập thông tin báo cáo và 

định hướng nội dung sinh hoạt. 

-  Tiến hành xây dựng các kế hoạch theo, quý năm, theo 

nhiệm vụ và đặc thù từng chi hội;  

UBND 

phường 

Vĩnh 

Nguyên và 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Trường 

Ngay từ đầu năm, Hội đã xây dựng 

chương trình hành động trong 

năm,  phối hợp với các Ban ngành 

đoàn thể tổ chức các nội dung 

sinh hoạt thiết thực  

Phối hợp giữa các đơn vị liên 

quan trong việc cung cấp số liệu; 

và BCV tại chi hội, Hội  

Cùng với 24 chi hội đã thực hiện 

tuyên truyền vậng động tại cơ sở 

và đạt hiệu quả tốt 
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Trần Thị 

Thương 

UBND 

phường 

Tân 

Lập 

“Giờ linh 

hoạt”Nâng cao 

tinh thần, thái 

độ phuc vụ 

nhân dân tại bộ 

phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

bàn phường 

Tân Lập 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một 

cửa được quy định cụ thể tại UBND phường Tân 

Lập như sau: Sáng từ 7h30 đến 11h00; chiều từ 

13h30 đến 16h00. Tuy nhiên, giờ làm việc tại bộ 

phận một cửa là từ 7h30 đến 11h30 và chiều làm 

việc từ 13h30 đến 17h00 do đó bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả vẫn thực hiện việc tiếp nhận và trả kết 

quả khi công dân đến liên hệ. Chỉ 30 phút linh hoạt 

mỗi buổi làm việc nhưng mạng lại lợi ích không nhỏ 

cho khách hàng và cả chính cơ quan hành chính, từ 

đó được khách hàng khen ngợi tinh thần, thái độ 

phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

phường. 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Trường và 

UBND 

phường 

Ngọc Hiệp 

- Kết quả hồ sơ tiếp nhận và giải quyết 

so với cùng kỳ năm 2022: 1.454/1.272 

hồ sơ  tăng 14,38% trong đó hồ sơ lĩnh 

vực chứng thực: so với cùng kỳ năm 

2022 tăng đáng kể: 632/235 hồ sơ, tăng 

169% . 

- Giúp công dân hạn chế việc phải 

đi lại nhiều lần và xin nghỉ việc 

giờ hành chính để giải quyết việc 

cá nhân, tạo sự hài lòng đối với sự 

phục vụ của UBND phường. 
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Đặng 

Ngọc 

Hiệp 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Hòa 

 

 

 

Công tác tạo 

nguồn phát 

triển đảng viên 

trên địa bàn 

phường Vĩnh 

Hòa. 

 

 

 

 

- Cung cấp các văn bản, hướng dẫn mới nhất của 

Đảng về các thủ tục giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp 

đảng viên; Giao nhiệm vụ giám sát theo dõi các chi 

bộ thực hiện cho Đảng ủy viên phụ trách, kịp thời 

phát hiện những khó khăn, vướng mắc để giải quyết 

sớm;  

- Giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể phát động 

các phong trào thi đua, chọn lựa những nhân tố tích 

cực giới thiệu cho Đảng, tập trung nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời 

động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu 

đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

- Hàng năm, các chi bộ trực thuộc phải giao nhiệm 

vụ cho các đảng viên của chi bộ, nhằm theo dõi 

thường xuyên, gần gũi gây cảm tình, đồng thời 

hướng dẫn, giúp đỡ để làm các thủ tục xét kết nạp 

Đảng khi đã đủ điều kiện. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Đảng, các 

bài chính trị nâng cao nhận thức cho quần chúng. 

- Lồng ghép các đợt kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng 

viên của Đảng ủy, UBKT để xem xét việc quan tâm 

tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm. Phê bình, 

kiểm điểm nếu không thực hiện nghiêm việc lãnh 

đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng 

theo Nghị quyết của Đảng ủy. 

Đảng ủy xã 

Vĩnh Lương 

và Đảng ủy 

phường 

Vĩnh Hải 

- Từ đầu nhiệm kỳ tới nay có 

18/23 chi bộ phát triển đảng viên 

mới, có 36/35 đảng viên mới kết 

nạp đạt 102% kế hoạch phát triển 

đảng viên của nhiệm kỳ ;có 10 

đoàn viên ưu tú được kết nạp, có 

05 Hội viên của các hội đoàn thể 

được kết nạp, có 12 đoàn viên, hội 

viên ưu tú được cử đi bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng; có 3/36 đảng 

viên phát hiện, giới thiệu với chi 

bộ quần chúng ưu tú để bồi 

dưỡng, kết nạp mới; có 38 quần 

chúng được cử đi học lớp cảm 

tình đảng, có 21 quần chúng ưu tú 

được các chi bộ, hội đoàn thể theo 

dõi, hướng dẫn, động viên, giúp 

đỡ để giới thiệu đi học cảm tình 

đảng. 

-Từ đầu nhiệm kỳ tới nay đã kiểm 

tra, giám sát 08 chi bộ. 
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Nguyễn 

Thị Tuyết 

Nhung 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Hòa 

Một số giải 

pháp nâng cao 

công tác quản 

lý, chăm sóc 

đối tượng 

người từ đủ 80 

tuổi trở lên 

không có 

lương hưu, trợ 

cấp BHXH 

hàng tháng, trợ 

cấp xã hội 

hàng tháng 

trên địa bàn 

phường Vĩnh 

Hoà.  

- Tham mưu lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước về Luật người cao tuổi; 

Luật Người khuyết tật; Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP … Phát động các phong trào thi đua, tổ chức các 

buổi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người cao tuổi 

có sự tham gia của cộng đồng và gia đình; khen 

thưởng, biểu dương tấm gương tốt của người cao 

tuổi trong việc giáo dục con cháu cũng như tích cực 

tham gia bảo vệ an ninh trật tự… 

- Xây dựng Kế hoạch và căn cứ vào tình hình thực tế 

của địa phương để xem xét tổ chức các hoạt động 

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt, các hoạt 

động mừng thọ, rà soát người từ đủ 80 tuổi, lập danh 

sách theo tháng sinh để tiện theo dõi và xác minh 

với cơ quan BHXH tỉnh để kịp thời hướng dẫn gia 

đình và đối tượng hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Hỗ trợ đối tượng thực hiện kê khai và nộp hồ sơ 

trực tuyến. 

- Hướng dẫn đối tượng cách thức, địa điểm nhận tiền 

trợ cấp hàng tháng và kê khai hồ sơ tăng mới bảo 

hiểm y tế theo quy định. 

- Hỗ trợ đối tượng tiếp cận và thực hiện hình thức 

nhận tiền trợ cấp hàng tháng  bằng hình thức chuyển 

khoản. 

- Quản lý đối tượng chặt chẽ, hướng dẫn làm hồ sơ 

chuyển chế độ đên nơi cư trú mới khi có nhu cầu, 

làm hồ sơ mai táng phí khi đối tượng qua đời. 

- Hàng năm tiến hành rà soát tại các tổ, nắm bắt tình 

hình, kịp thời hướng dẫn người cao tuổi từ nơi khác 

chuyển đến địa phương để hướng dẫn cụ thể như: 

làm hồ sơ hưởng ban đầu đối với người chưa hưởng 

chế độ tại nơi cư trú cũ hoặc nắm danh sách đối 

tượng mới chuyển đến địa bàn. 

- Tư vấn kiến thức pháp luật các nội dung: Luật 

Người cao tuổi; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP; Nghị 

định số 28/2012/NĐ-CP… 

UBND 

phường 

Vĩnh Phước 

và UBND 

xã Vĩnh 

Ngọc 

- Nâng cao nhận thức của người 

dân các vấn đề về người cao tuổi, 

các chính sách của nhà nước đối 

với người cao tuổi, phổ biến nhân 

rộng các mô hình hoạt động như 

Hội người cao tuổi, Câu lạc bộ 

ông, bà, cháu… Phát động các 

phong trào thi đua, tổ chức các 

buổi sinh hoạt văn hóa, tinh thần 

của người cao tuổi có sự tham gia 

của cộng đồng và gia đình; khen 

thưởng, biểu dương tấm gương tốt 

của người cao tuổi trong việc giáo 

dục con cháu cũng như tích cực 

tham gia bảo vệ an ninh trật tự, 

phòng chống tệ nạn xã hội… 

Nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của người cao tuổi tại địa 

phương. 

- Tổ chức 02 buổi tuyên truyền 

phổ biến Pháp luật với 160 lượt 

người tham gia; phát hành 60 bộ; 

Tuyên truyền trên hệ thống Đài 

truyèn thanh 60 lượt; băng rôn 

tuyên truyền: 212 cái; 

- Hỗ trợ đối tượng thực hiện kê 

khai và nộp hồ sơ trực tuyến: 01 

hồ sơ 

- Hướng dẫn đối tượng cách thức, 

địa điểm nhận tiền trợ cấp hàng 

tháng và kê khai hồ - 

- Quản lý đối tượng chặt chẽ, 

hướng dẫn làm hồ sơ chuyển chế 

độ đên nơi cư trú mới khi có nhu 

cầu, làm hồ sơ mai táng phí khi 

đối tượng qua đời: 18 đối tượng. 
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Lư 

Nguyễn 

Trúc Kiều 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Hòa 

Rút ngắn thời 

gian trong thực 

hiện các thủ 

tục hành chính 

“Thủ tục cấp 

giấy xác nhận 

tình trạng hôn 

nhân” 

- Khi người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục Xác 

nhận tình trạng hôn nhân, trường hợp nếu người dân 

đó có khoảng thời gian cần xác nhận tình trạng hôn 

nhân chỉ cư trú tại địa bàn phường Vĩnh Hòa, không 

cư trú qua nhiều địa bàn cấp xã khác, thì người Tiếp 

nhận & trả kết quả chuyển ngay hồ sơ đó theo phần 

mềm một cửa đến công chức tư pháp, đồng thời hẹn 

thời gian giải quyết thủ tục hành chính này là 1 ngày 

thay vì 3 ngày. 

- Công chức tư pháp tiến hành kiểm tra, xác minh hồ 

sơ, trình duyệt lãnh đạo ký trong thời gian 1 ngày và 

chuyển kết quả đến cho người Tiếp nhận & kết quả 

để trả đúng thời gian hẹn cho công dân. Nếu trong 

quá trình kiểm tra hồ sơ thấy trường hợp cần có 

thêm thời gian xác minh thì có thể gia hạn lại đến 3 

ngày (có văn bản thông báo hẹn lại thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính cho người dân được biết) 

- Bố trí đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho việc giải 

quyết thủ tục hành chính được thuận lợi. 

- Thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các 

bộ thủ tục hành chính theo quy định.  

- Tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính bằng trực 

tuyến, nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm 

phục vụ cho các tổ chức và người dân. 

- Thực hiện nghiêm túc công khai hóa; đề cao vai trò 

giám sát của cán bộ, công chức và nhân dân. 

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT, nâng cao 

chất lượng Trang thông tin điện tử của phường nhằm 

cung cấp kịp thời các quy định, thủ tục hành chính 

cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương về công tác cải cách hành chính, góp phần 

hạn chế các thiếu sót, chậm trễ trong thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng 

cao hiểu biết của cán bộ, công chức và người dân về 

công tác cải cách hành chính. 

UBND 

phường 

Phước Tân 

và UBND 

phường 

Vĩnh Hải 

- UBND  phường đã tiếp nhận 1224 

hồ sơ, trong đóTrực tuyến: 486 hồ 

sơ; Trực tiếp và qua dịch vụ bưu 

chính: 704hồ sơ; Số từ kỳ trước 

chuyển qua: 34 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 

1200; trong đó giải quyết đúng 

hạn 1200, Quá hạn: 0 và 24 hồ sơ 

đang giải quyết chưa đến thời hạn 

- Số lượng và tỷ lệ hồ sơ được tiếp 

nhận, giải quyết trực tuyến: 

486/852 hồ sơ  = 57.04%  tăng 

25% so với cùng kỳ năm 2022.  

- Số lượng hồ sơ được tiếp nhận, trả 

kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích: 32 Hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ được thanh toán 

trực tuyến và tổng số tiền đã được 

thanh toán trực tuyến: 199 Hồ sơ 

(Số tiền: 2.388.000đ) 
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Nguyễn 

Hữu Bách 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Hòa 

Lập bảng theo 

dõi giải quyết 

kiến nghị cử tri 

để nâng cao 

hiệu quả theo 

dõi, trách 

nhiệm giải 

quyết kiến 

nghị cử tri của 

chính quyền 

địa phương. 

 

 

- Tập hợp các văn bản tổng hợp kiến nghị cử tri của 

thường trực HĐND và văn bản trả lời kiến nghị cử 

tri của UBND và các văn bản liên quan đến tiến độ 

giải quyết kiến nghị cử tri nếu có (có thể từ đầu 

nhiệm kỳ) để có dữ liệu kiến nghị cử tri đầu vào để 

theo dõi 

- Tạo bảng Excel, các công thức trên phần mềm 

excel,“Bảng theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử 

tri” gồm các tiêu chí: Số thứ tự; Kỳ họp;Nội dung 

kiến nghị; Lĩnh vực; Cử tri tổ dân phố mấy/đại biểu 

nào; Lãnh đạo UBND phụ trách; Công chức UBND 

phụ trách; Kết quả; Chi tiết trả lời kết quả của 

UBND 

- Tạo bảng Excel, các công thức trên phần mềm 

excel, “Bảng theo dõi hiệu quả giải quyết KNCT 

phân theo trách nhiệm thành viên UBND” gồm các 

tiêu chí: Tên lãnh đạo UBND phụ trách; Số lượng 

kiến nghị cử tri theo từng lãnh đạo UBND phụ trách; 

Kết quả giải quyết theo từng lãnh đạo UBND phụ 

trách gồm 06 mức độ: Đã trả lời (ý kiến thắc mắc); 

Đã gửi kiến nghị (lên cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết); Đã giải quyết xong; Đã giải quyết được một 

phần/ đang giải quyết;Còn gặp khó khăn chưa giải 

quyết xong; Đã giải quyết nhưng còn chậm; Chưa 

giải quyết. 

- Cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và bổ 

sung các kiến nghị mới gửi đến: Tại các kỳ họp, căn 

cứ vào văn bản trả lời kiến nghị cử tri, tình hình thực 

tế việc giải quyết kiến nghị cử tri của UBND để cập 

nhật vào mục “kết quả” và “Chi tiết trả lời kết quả 

của UBND”. Đồng thời cập nhập thêm các kiến nghị 

cử tri mới được gửi đến thường trực HĐND vào 

bảng 1 để đưa vào theo dõi đánh giá như trên. 

 

 

 

UBND 

phường 

Vĩnh Phước 

và UBND 

phường 

Vĩnh Hải 

Hiệu quả giải quyết kiến nghị cử 

tri ở phường Vĩnh Hòa được nâng 

lên, tính từ đầu nhiệm kỳ đến 

tháng 7/2023 có 28/79 (35,4%) 

kiến nghị đã giải quyết xong, 

trong khi đó cùng kỳ tháng 7/2022 

chỉ có 15/63 (23,8%). Ngoài ra 

còn có các kiến nghị đang giải 

quyết khác. 
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Võ Thị 

Kim Chi 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Hòa 

Đề xuất giải 

pháp để nâng 

cao khả năng 

xác minh và 

phối hợp trong 

việc thi hành 

án dân sự trên 

địa bàn. 

- Trong công tác đôn đốc, yêu cầu thi hành án: Đây 

là công tác đầu tiên sau khi thụ lý và có vai trò rất 

quan trọng đối với quá trình thi hành án.. 

- Trong công tác xác minh thi hành án: là cơ sở để 

Cơ quan thi hành án quyết định áp dụng các thủ tục 

thi hành án như: ban hành quyết định cưỡng chế, 

quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án; hoãn, ủy thác 

thi hành án, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa 

vụ thi hành án; … Công tác xác minh đòi hỏi Chấp 

hành viên, cán bộ thi hành án phải đến tận cơ sở tiến 

hành kiểm tra, xác thực các nguồn thông tin về điều 

kiện thi hành án.  

- Trong công tác cưỡng chế thi hành án: Sự phối hợp 

của chính quyền địa phương nơi tiến hành cưỡng chế 

bảo đảm cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt thủ 

tục luật định, lợi ích của người được thi hành án 

cũng như bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe các 

bên và an ninh, chính trị tại địa phương. 

- Trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về thi hành án dân sự, giáo dục, thuyết phục người 

phải thi hành án tự nguyện thi hành án: tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về 

thi hành án dân sự nói riêng ở địa phương tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân ở nơi đó dễ dàng tiếp 

cận, hiểu biết pháp luật về thi hành án dân sự. 

UBND 

phường 

Vĩnh Hải và 

UBND 

phường 

Phương Sài 

Tại UBND phường Vĩnh Hòa có 

những vụ việc UBND phường, 

các tổ trưởng tổ dân phố ..…đều 

nhiệt tình và tham gia phối hợp 

cùng chấp hành viên, cơ quan thi 

hành án trong các hoạt động thông 

báo, xác minh, giải quyết và 

thuyết phục thi hành án đạt hiệu 

quả cao; giải quyết kịp thời một 

số vụ phức tạp mà lâu nay chưa 

thi hành được dứt điểm có đơn 

thư khiếu nại xảy ra. Cơ quan thi 

hành án, chấp hành viên luôn duy 

trì tốt các quan hệ phối hợp với 

chính quyền địa phương và mong 

muốn hơn nữa sự phối hợp nhiệt 

tình của cả hệ thống trị vào cuộc 

để góp phần nâng cao hiệu quả 

trong công tác thi hành án dân sự. 
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Phạm 

Nguyễn 

Thanh 

Tân 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Hòa 

Giải pháp nâng 

cao vai trò của 

tổ chức Đoàn 

Thanh niên  

trong công tác 

tuyên truyền, 

giáo dục pháp 

luật cho thanh 

niên. 

 

- Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt, 

xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu của 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: thực 

hiện tốt phương châm chất lượng cơ sở là trọng tâm, 

cán bộ là then chốt; tập hợp, đoàn kết thanh niên là 

nhiệm vụ hàng đầu;. 

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

và các đội thanh niên xung kích tuyên truyền pháp 

luật của Đoàn: Các đội hình tuyên truyền có nhiệm 

vụ tổ chức tuyên truyền cho thanh niên về nghị 

quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, xây dựng các loại hình tuyên truyền lồng ghép 

với nội dung phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

UBND 

phường 

Phước Tiến 

và UBND 

phường Tân 

Lập 

- Cung cấp hệ thống tri thức, hình 

thành, mở rộng và từng bước làm 

sâu sắc hệ thống trí thức pháp luật 

cho thanh niên về các quy định 

của pháp luật hiện hành, là cơ sở 

để thanh niên hiểu biết pháp luật, 

thực hiện các hành vi hợp pháp 

trong đời sống hàng ngày.  

- Việc tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật giúp thanh niên từng bước 

hình thành tình cảm và niềm tin 

đối với pháp luật, thúc đẩy các 

hành vi hợp pháp của thanh niên. 

Đạt 
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trong thanh thiếu nhi; cần đặc biệt chú trọng tuyên 

truyền gương người tốt, việc tốt và các mô hình hoạt 

động có hiệu quả trong các phong trào hành động 

của Đoàn. 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật cho đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là người trực tiếp 

tham gia công tác nhằm xây dựng ý thức pháp luật 

cho thanh niên: thường xuyên quan tâm, luôn đổi 

mới nội dung, phương thức tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật gắn với lý luận thực tiễn, nêu những 

sự kiện pháp lý cụ thể trong đời sống, những căn cứ 

pháp lý hiện hành và phương hướng áp dụng pháp 

luật để xử lý. 

- Kết hợp chặt chẽ tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

với tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho 

thanh niên: đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống 

cho thanh niên, hạn chế tình trạng một bộ phận 

thanh niên thờ ơ với truyền thống lịch sử của dân 

tộc; phòng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” lôi 

kéo của các thế lực thù địch; giúp thanh niên rèn 

luyện bản lĩnh, vượt qua khó khăn, bồi đắp lòng yêu 

nước, ý chí tự lực, tự cường.. 

- Đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo 

của chính quyền đối với việc tăng cường vai trò của 

tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

cho thanh niên: Tổ chức Đoàn Thanh niên đẩy mạnh 

công tác tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, 

phối hợp với các ngành chức năng, các lực lượng xã 

hội để tranh thủ các nguồn lực phục vụ nâng cao 

chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

cho thanh niên; chủ động xây dựng kế hoạch và cụ 

thể hoá bằng các hoạt động sát với tình hình thực tế. 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và vai 

trò phối hợp của các ban ngành – đoàn thể với tổ 

chức Đoàn Thanh niên chặt chẽ và hiệu quả là điều 

kiện tiên quyết để thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên của tổ 

chức Đoàn Thanh niên. 

Như vậy, cùng với các hoạt động 

phong trào của Đoàn, thì việc 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

sẽ đề cao tình cảm công bằng, 

trách nhiệm, giúp thanh niên xác 

định các tiêu chí đánh giá tính 

công bằng của pháp luật, biết đối 

xử với người khác và chính mình. 

- Việc tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật nhằm hình thành động cơ, 

hành vi và thói quen xử sự theo 

pháp luật cho thanh niên. Động cơ 

và hành vi hợp pháp là kết quả 

cuối cùng của quá trình nhận thức 

pháp luật, đấu tranh nội tâm dưới 

tác động của những yếu tố tâm lý, 

tình cảm, lòng tin đối với pháp 

luật. Do đó, công tác việc tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật nhằm 

hình thành và xây dựng ý thức 

pháp luật của tổ chức Đoàn Thanh 

niên  thúc đẩy việc rèn luyện hành 

vi đạo đức, phát triển và củng cố 

thói quen ứng xử theo pháp luật, 

từng bước hình thành ý thức tự 

giác và nhu cầu thực hiện pháp 

luật đúng đắn trong thanh niên. 
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IV. KHỐI XÃ NÔNG NGHIỆP 

1 

Phạm 

Nhật 

Thiện 

Xã 

Vĩnh 

Hiệp 

Giải pháp duy 

trì và nâng cao 

chất lượng 

hiệu quả công 

tác Thi đua, 

khen thưởng 

trong Hội Cựu 

Chiến binh. 

- Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của 

Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

TĐKT. Trong đó chú trọng tuyên truyền Luật TĐKT 

và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các 

hình thức phù hợp. 

- Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân 

rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 

“Cựu chiến binh gương mẫu”; đẩy mạnh tuyên 

truyền tôn vinh gương người tốt, việc tốt, các sáng 

kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng 

tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan 

tỏa. Thông qua phong trào thi đua để phát hiện ra 

những điển hình tiên tiến và xây dựng kế hoạch bồi 

dưỡng điển hình ngày một hoàn thiện, hoàn chỉnh, 

trở thành mẫu mực để nêu gương học tập. 

- Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng 

cao kiến thức, trình độ đội ngũ cán bộ Hội về công 

tác TĐKT để thực hiện và góp phần nâng cao chất 

lượng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen 

thưởng. 

- Bảo đảm nguyên tắc, công khai, dân chủ, công 

bằng, kịp thời trong việc bình xét các danh hiệu thi 

đua và đề nghị các hình thức khen thưởng. Đẩy 

mạnh công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp 

thời việc khiếu nại, tố cáo về TĐKT; tiến hành sơ 

kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen 

thưởng để kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển 

hình tiên tiến, đồng thời đúc kết kinh nghiệm, phổ 

biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cấp 

Hội và hội viên. 

-Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn 

thể, các địa phương nhằm tạo sức mạnh tổng hợp 

thúc đẩy phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả công 

tác TĐKT. Tổ chức các phong trào thi đua cần có 

mục tiêu thiết thực. Cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của từng địa phương, từng đơn vị.  

UBND 

phường 

Phương Sài 

và UBND 

xã Vĩnh 

Thái 

- Giúp cán bộ, hội viên Cựu chiến 

binh phát huy truyền thống “Bộ 

đội cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu 

trong tham gia phát triển kinh tế, 

giảm nghèo, xây dựng nông thôn 

mới, giữ vững an ninh chính trị 

địa phương. 

- khơi dậy tinh thần yêu nước, 

giúp hội viên gương mẫu, đoàn 

kết thực hiện thắng lợi mục tiêu 

đề ra. 

- Hội đã nỗ lực vượt qua mọi khó 

khăn trong cuộc sống, tiếp tục 

tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, 

chính quyền, nhất là trong thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn 

đấu góp phần xây dựng xã Vĩnh 

Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao vào năm 2023, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo an ninh, trật tự… tại địa 

phương. 

- Xây dựng tổ chức Hội trong 

sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện 

thắng lợi nghị quyết đại hội đảng 

các cấp, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội, củng cố quốc phòng - 

an ninh, giữ vững ổn định chính 

trị trên địa bàn.   

Đạt 
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2 

Phạm 

Thị Thúy 

Phương 

Xã 

Vĩnh 

Hiệp 

Giải pháp xây 

dựng mô hình 

chính quyền 

thân thiện vì 

nhân dân phục 

vụ trong công 

tác cải cách 

hành chính 

- Về cơ sở vật chất: lắp đặt hệ thống camera giám 

sát, bố trí hợp lý nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả, phòng tiếp công dân sạch đẹp, thông 

thoáng, đầy đủ bàn ghế phục vụ công dân, phòng 

làm việc bố trí, máy lạnh, nước uống, bàn ghi hồ sơ, 

trang bị đầy đủ cho bộ phận một cửa hệ thống máy 

tính, máy in, máy scan màu, đường truyền internet.. 

Niêm yết công khai các biểu mẫu tại phòng tiếp 

nhận và trả kết quả;bố trí hòm thư góp ý. 

-Về hướng dẫn, tiếp đón: quán triệt và xác định mỗi 

cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ không 

chuyên trách, chiến sĩ lực lượng công an, dân quân 

xã đều phải gương mẫu và thực hiện nghiêm túc các 

quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, đạo đức 

công vụ, lề lối, tác phong công tác trong giao tiếp, 

ứng xử và giải quyết công việc với Nhân dân, đồng 

thời trong giao tiếp phải thể hiện thân thiện, niềm 

nở, giải thích, hướng dẫn tận tình cho Nhân dân và 

tổ chức. 

- Về đội ngũ cán bộ công chức: Công khai số điện 

thoại của cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách bộ 

phận “một cửa” và đường dây nóng tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị để tổ chức, người dân tiện liên hệ và 

không để tồn đọng TTHC nhằm tiết kiệm chi phí, 

thời gian đi lại của công dân; quán triệt đội ngũ công 

chức khi tiếp xúc với người dân phải niềm nở, chu 

đáo. 

- Về công tác kiểm tra, giám sát: thường xuyên bố trí 

thời gian phù hợp để tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn, đặc 

biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa”, tiếp dân, giải quyết các đơn thư đề nghị. 

Phối hợp hướng dẫn công dân khi đến công sở đề 

nghị giải quyết thủ tục hành chính và lấy phiếu khảo 

sát sau khi trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả. Chú trọng thực hiện đánh giá, kiểm điểm, 

rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. 
 

UBND 

phường 

Phương Sài 

và UBND 

xã Vĩnh 

Thái 

Tác động, tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, 

phong cách làm việc, phục vụ 

nhân dân trong mỗi cán bộ, công 

chức cơ quan, chính quyền xã, 

nhất là vai trò, trách nhiệm, uy tín 

của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền đã nâng lên, được người 

dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá 

cao. Qua đó đã nâng cao chỉ số 

hài lòng của tổ chức công dân đối 

với sự phục vụ của UBND xã 

trong thời gian qua. 

- Năm 2022:  Số lượng và tỷ lệ hồ 

sơ được tiếp nhận, giải quyết trực 

tuyến ở mức độ 3, 4: 839/1506 hồ 

sơ đạt 55,7%; từ 01/01/2023 đến 

14/10/2023 xã đã tiếp nhận 

612/660 đạt 92%. 

Đạt 
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3 

Nguyễn 

Kim 

Thùy 

Linh 

UBND

Xã 

Vĩnh 

Thạnh 

Đoàn thanh 

niên thực hiện 

các giải pháp 

tuyên truyền, 

hỗ trợ người 

dân cài đặt ứng 

dụng VNEID 

trên địa bàn xã. 

 

 

- Đoàn thanh niên cử lực lượng thường xuyên có mặt 

tại Công an xã với nhiệm vụ: hướng dẫn người dân cài 

đặt ứng dụng VNEID, hỗ trợ người dân kích hoạt và 

sử dụng tài khoản định danh mức 1, 2, hướng dẫn 

người dân thực hiện các thủ tục hành chính, tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực 

tuyến khi người dân có nhu cầu. 

- Ra quân phát tờ rơi hướng dẫn cài đặt và hỗ trợ 

người dân cài đặt tại các điểm công cộng như chợ, các 

nhà văn hóa..., hoặc tại các hội nghị, cuộc họp nhân 

dân 

- Phối hợp với các trường trên địa bàn tuyên truyền 

cho học sinh và phát tờ rơi để học sinh tuyên truyền 

đến gia đình. 

-Thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường 

hợp” tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đăng 

ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 

1, 2. 

 

 

UBND xã 

Vĩnh Ngọc 

và UBND 

xã Vĩnh 

Phương 

- góp phần giúp địa phương hoàn 

thành các yêu cầu, chỉ tiêu trong 

công cuộc chuyển đổi số. 

- Sự có mặt, hỗ trợ của lực lượng 

đoàn viên đã giúp người dân đến 

liên hệ công việc thấy thoải mái 

hơn, hài lòng hơn, cởi mở hơn, 

nhờ đó công tác tuyên truyền cũng 

thuận lợi hơn. Từ đó, người dân 

thấy được sự thuận tiện, nhanh 

chóng của công nghệ số, và cũng 

nâng cao được chỉ số hài lòng của 

người dân khi thực hiện thủ tục 

hành chính tại cơ quan hành chính 

nhà nước. 

 

Đạt 

4 

Tô 

Nguyễn 

Điền Sơn 

UBND

Xã 

Vĩnh 

Thạnh 

Điểm tuyên 

truyền các sự 

kiện trọng đại 

của Đảng và 

Nhà nước 

 

Tổ chức vận động xã hội hóa thực hiện xây dựng mô 

hình “Điểm tuyên truyền các sự kiện trọng đại của 

Đảng và Nhà nước” tại khuc vực đầu cầu Bè thuộc 

Tổ 6 thôn Phú Thạnh 1, trên diện tích 35 m2. Thực 

hiện lắp 04 trụ sắt vuông 50x50 treo 04 cờ Đảng và 

04 cờ Tổ quốc dạng phướn với kích thước 

0,7mx2,5m quanh khuôn viên công trình đồng thời 

trồng thêm hoa tạo cảnh quan; lắp 01 trụ đèn chiếu 

sáng năng lượng mặt trời và 01 hộp đèn gắn nội 

dung tuyên truyền. Kinh phí thực hiện 8 triệu đồng. 

Các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí thực hiện 

mô hình và đảm bảo cơ luôn được thay mới; cán bộ, 

hội viên CCB xã thực hiện việc trồng, chăm sóc hoa, 

tháo gỡ, treo cờ và gắn nội dung tuyên truyền trong 

các dịp lễ trọng đại của đất nước và các sự kiện đột 

xuất khác theo văn bản trên các cấp. 

UBND xã 

Vĩnh Ngọc 

và UBND 

xã Vĩnh 

Phương 

Mô hình tạo nên điểm nhân có ý 

nghĩa chính trị to lớn ở địa 

phương. Mô hình đã tác động 

mạnh mẽ đến việc nâng cao nhận 

thức của cán bộ đảng viên và 

Nhân dân về vai trò lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam đối với 

công cuộc xây dựng, bảo vệ và 

đổi mới đất nước. Đồng thời, tiếp 

thêm sức mạnh, truyền cảm hứng, 

tạo động lực cho sự lan tỏa trong 

việc tham gia ây dựng các mô 

hình dân vận khéo, các phong trào 

thi đua yêu nước ở địa phương, 

góp phần chuyển biến mạnh mẽ 

cảnh quanh môi trường trên địa 

bàn xã. 

Đạt 
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Nguyễn 

Ngọc 

Trúc 

UBND 

xã Vĩnh 

Trung 

Các giải pháp 

thực hiện công 

tác thực hành 

tiết kiệm, 

chống lãng phí 

tại cơ quan 

 

- Tiết kiệm điện: Để tiết kiệm điện và an toàn cháy 

nổ nên tắt cầu dao tổng cuối ngày làm việc để đề 

phòng, nhất là dịp cuối tuần hoặc các dịp nghỉ lễ, tết 

dài ngày; mở rộng các cửa sổ và cửa chính phòng 

làm việc để đón ánh sáng và khí trời tự; sử dụng 

máy quạt thay máy điều hòa; khi trời nóng bức nên 

bật máy sau 30 phút đầu giờ làm việc và tắt máy 

trước 30 phút kết thúc giờ làm việc, sử dụng chế độ 

hẹn giờ, tự ngắt điện hoặc chủ động ngắt điện, nhiệt 

độ từ 260C đến 280C và đóng kín cửa phòng. Có kế 

hoạch thay dần bóng đèn cản quang hiện nay bằng 

hệ thống đèn led tiết kiệm, giảm bóng đèn hiện có và 

sử dụng xen kẽ bóng đèn cảm ứng đối với hành lang 

từ tầng 2 trở lên và các phòng vệ sinh … 

- Tiết kiệm nước: Để tiết kiệm nước cần kiểm tra hệ 

thống nước, thay mới kịp thời các thiết bị vật tư chất 

lượng tốt để giảm thiểu việc rò rỉ nước. Lồng ghép 

các câu khẩu hiệu “ Vui lòng giữ vệ sinh chung"; 

"Vui lòng tiết kiệm điện, nước” tại những vị trí mọi 

người dễ dàng nhận thấy và cùng thực hiện. 

- Tiết kiệm văn phòng phẩm: Đối với giấy in tài liệu 

nên in trên 2 mặt giấy, điều này giúp tiết kiệm 50% 

mức tiêu thụ giấy theo cách thông thường. Công 

chức tham mưu nên kiểm tra cẩn thận thể thức, nội 

dung, ngữ pháp, lỗi chính tả trên văn bản trước khi 

in để hạn chế số lượng trang in hỏng; đối với giấy in 

hỏng có thể tận dụng các mặt giấy còn trống để nháp 

hoặc cắt theo khổ nhỏ để làm giấy ghi chép.  

- Tiết kiệm chi phí thông tiên, liên lạc: Hiện nay 

phần mềm ứng dụng Zalo rất phù hợp với việc tạo 

lập nhóm, giúp các bộ phận có thể gửi thông tin 

hoặc nhận phản hồi của các thành viên một cách 

nhanh nhất. Với lợi thế đa số cán bộ, công chức  đã 

có tài khoản Zalo dễ dàng liên hệ gọi điện, nhắn tin, 

gửi tài liệu hoàn toàn miễn phí, điều này đồng nghĩa 

với việc giảm đáng kể tần suất sử dụng dịch vụ điện 

thoại của cơ quan và của cá nhân, giúp tiết kiệm rất 

nhiều chi phí điện thoại hàng tháng. 

UBND xã 

Vĩnh 

Thạnh và 

UBND xã 

Vĩnh 

Phương 

Góp phần nâng cao nhận thức của 

lực lượng cán bộ công chức về 

công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong đơn vị. Thực 

hiện có hiệu quả công tác phối 

hợp tổ chức hoạt động giữa các 

ngành, đoàn thể, khối ủy ban 

trong công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí cũng như 

trình độ quản lý, chỉ đạo, điều 

hành hoạt động ngân sách của 

lãnh đạo UBND xã.Sau khi triển 

khai áp dụng, đến nay hầu hết các 

cán bộ, công chức đều có ý thức 

tiết kiệm, chống lãng phí trong 

quản lý, điều hành, giải quyết 

công việc. Tiết kiệm không nhỏ 

về thời gian, công sức, chi phí tốn 

kém không đáng có của cán bộ 

công chức.. Kết quả rõ rệt nhất là 

mọi hoạt động chi ngân sách của 

ủy ban đều thông suốt, đảm bảo 

dân chủ, công khai, minh bạch. 

Công tác chỉ đạo điều hành thu-

chi ngân sách của Thường trực 

Đảng ủy – UBND xã hợp lý, phù 

hợp năng lực, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các tổ chức, cá nhân hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

 

Đạt 
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Phạm 

Duy Sử 

UBND 

xã Vĩnh 

Trung 

Một số giải 

pháp nâng cao 

tỷ lệ hồ sơ trực 

tuyến mức độ 

3,4 thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết thủ tục 

hành chính của 

cấp xã, phường 

 

 

 

- Đẩy mạnh chuyển đổi về nhận thức, nhất là người 

đứng đầu: Tham mưu xây dựng chương trình nâng 

cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về thực hành nộp hồ 

sơ trực tuyến mức độ 3,4, các kỹ năng cơ bản về nộp 

hồ sơ cho CBCC và người lao động xã, đặc biệt là 

CBCC làm việc tại bộ phận một cửa 

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ứng 

dụng CNTT của đội ngũ CBCC: Thường xuyên 

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho 

đội ngũ CBCC nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng 

thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng một nền 

hành chính tiến tiến, hiện đại. 

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về DVCTT mức độ 

3,4 đến người dân và doanh nghiệp: Liên kết trên 

các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn xã; In, cấp phát pano, băng rôn và tờ 

gấp để phối hợp tuyên truyền về lợi ích, cách thức sử 

dụng DVCTT; Tuyên truyền trên mạng xã hội như 

FB, Zalo để tác động trực tiếp đến giới trẻ. 

- Tăng cường đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng 

bộ: Thường xuyên nâng cấp, bảo trì, bổ sung hệ 

thống máy tính, nhằm bảo đảm an toàn an ninh 

mạng. 

- Làm tốt công tác vận động người dân ở thôn, tổ: 

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn liên quan 

đến thực hiện hồ sơ trực tuyến cho nhân dân thôn, tổ 

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đơn 

giản hóa thành phần hồ sơ: Lãnh đạo UBND xã và 

Tổ trưởng bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã nắm 

bắt quy trình, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính 

để kịp thời kiểm tra, nhắc nhở tránh để hồ sơ trễ hạn, 

gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp. 

 

 

UBND xã 

Vĩnh 

Thạnh và 

UBND 

phường 

Phương 

Sơn 

- Việc nộp hồ sơ trực tuyến mức 

độ 3,4 đến người dân trên địa bàn 

xã ngày càng có hiệu quả. 

- Năm 2022, xã đã tiếp 327 lượt 

công dân nộp hồ sơ trực tuyến 

mức độ 3,4; tính đến ngày 

14/10/2023 xã đã tiếp nhận 313 

hồ sơ trực tuyến đạt 56,06% và 

đạt 20,00 % hồ sơ thanh toán trực 

tuyến.  

-  Cán bộ công chức khi thực thi 

công vụ tuân thủ quy định, không 

gây phiền hà cho nhân dân. 

Đạt 
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Huỳnh 

Đình 

Huy 

UBND 

xã Vĩnh 

Thái 

Đổi mới công 

tác tuyên 

truyền, phổ 

cập pháp luật 

cho hội viên 

nhằm nâng cao 

vai trò, hiệu 

quả công tác 

hòa giải ở cơ 

sở 

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực 

hiện “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 

luật”. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã phối 

hợp tư pháp, UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn 

thể tổ chức hội nghị tập huấn lồng ghép phổ biến, 

quán triệt và triển khai việc thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật trong đó có Luật hòa giải ở cơ 

sở, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các 

ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về hòa 

giải; đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, có 

hiệu quả. 

- Tham gia củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng 

đội ngũ hòa giải viên. Hội CCB đã phối hợp, đề xuất 

với công chức tư pháp và các tổ chức đoàn thể, các 

giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải 

viên. Hằng năm, các chi hội ở thôm đã quan tâm lựa 

chọn những hội viên gương mẫu, có trình độ hiểu 

biết pháp luật, có uy tín để giới thiệu bầu làm hòa 

giải viên, đồng thơi luôn theo dõi, giúp đỡ, động 

viên hội viên của mình tích cực tham gia hoạt động 

hòa giải. 

- Khi tham gia vào quá trình hòa giải cơ sở, ngoài 

những trường hợp hội viên là hòa giải viên ở cơ sở, 

trực tiếp tham gia hòa giải thì Chi hội Cựu chiến 

binh sẵn sàng phối hợp tham gia hòa giải mâu thuẫn, 

tranh chấp kịp thời. giữ gìn và phát huy bản chất, 

truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường xây dựng khối 

đại đoàn kết dân tộc, các hội viên Hội Cựu chiến 

binh tích cực cùng tổ hòa giải thuyết phục, tư vấn 

các bên giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được tổ 

chức sinh động, phong phú có nhiều sáng tạo, rộng 

khắp, trưng bày tủ sách pháp luật, những hình ảnh 

minh họa, tờ rơi, tại khu vực sinh hoạt cộng đồng 

của thôn để thu hút tầng lớp nhân dân tham gia tạo 

sự đồng thuận của cộng đồng. 

 

UBND xã 

Vĩnh Hiệp 

và UBND 

xã Vĩnh 

Phương 

Tập thể Hội đã nhận thức đúng vị 

trí, vai trò, tầm quan trọng của 

công tác hòa giải ở cơ sở, nhất là 

hội viên nòng cốt có sức khỏe, 

trình độ, tâm huyết đối với công 

tác Hội được tập huấn đào tạo kỹ 

năng, chuyên môn về công tác hòa 

giải. Phát huy phẩm chất “Bộ đội 

cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ 

lực phấn hướng tới mục tiêu 

chung của toàn xã hội, là sống và 

làm việc theo hiến pháp và pháp 

luật. 

Tạo sự chuyển biến về nhận thức 

và hành động của nhân dân trong 

cộng đồng dân cư nghiêm chỉnh 

chấp hành pháp luật, khi có mẫu 

thuẫn, xung đột xảy ra thì trước 

hết giải quyết bằng biện pháp hòa 

giải. 

Đạt được sự đồng thuận trong 

dân, cư xử chuẩn mực, theo nếp 

sống văn minh đô thị, góp phần 

ổn định an ninh trật tự, an toàn xã 

hội. 

Đạt 
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Trần Thị 

Thanh 

Tuyền  

UBND 

xã Vĩnh 

Ngọc 

Một số giải 

pháp thúc đẩy 

thành toán 

không dùng 

tiền mặt trong 

cơ quan và trên 

địa bàn xã 

- Phối hợp với cán bộ VHTT xây dựng chuyên mục 

“Thanh toán không dùng tiền mặt” trên trang thông 

tin điện tử của xã và thường xuyên chia sẻ, cập nhập 

các tin, bài tuyên truyền về chuyên mục này từ các 

kênh chính thống, đồng thời thực hiện phát sóng trên 

đài truyền thanh của xã với tần xuất phát sóng 01 

lần. tuần 

- BQL chợ tuyên truyền bằng loa phát thanh, treo 

băng rôn tại cổng chợ và các vị trí thuận lợi để tiểu 

thương và người tiêu dùng biết đến phong trào này. 

- Tổ hỗ trợ hướng dẫn  các phương tiện thanh toán 

không dùng tiền mặt đến các tiểu thương. 

- Các tổ công nghệ số ra quân vận động tại các điển 

quán café, quán ăn và các cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn thực hiện đăng ký và vận hành điểm thanh toán 

không dùng tiền mặt thông qua hình thức quét mã 

QR được thiết lập từ các ngân hàng hoặc các tổ chức 

liên kết ngân hàng. 

Trưởng thôn phối hợp với nhân viên ngân hàng đến 

các thôn dân cư vận động người dân tạo thẻ và 

hướng dẫn cài đặt ngân hàng trực tuyến thông minh. 

- Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền hưởng ứng 

chương trình “Thanh toán không dùng tiền mặt” trong 

các chi hội một cách thiết thực, hiệu quả và gần gũi 

nhất.  

UBND xã 

Vĩnh 

Thạnh và 

UBND xã 

Vĩnh Hiệp 

- Hiện nay, chi lương bằng hình 

thức chuyển khoản được mọi 

người đồng tình, ủng hộ và lượng 

tiền mặt rút về chi thường xuyên 

mỗi tháng cũng được hạn chế tối 

đa và giảm việc đi lại cho thủ quỹ, 

tránh rủi ro mất mát. Kết quả: 

Tháng 03/2022 lượng tiền mặt rút 

về chi lương cho các đối tượng 

khác là 87 triệu đồng đến tháng 

03/2023 không còn chi lương 

bằng tiền mặt mà thay vào đó là 

chuyển lương 100% qua tài khoản 

ngân hàng, lượng tiền lương 

chuyển khoản cùng kỳ tăng từ 200 

triệu lên 287 triệu đồng, tăng thêm 

52 người chuyển khoản qua thẻ. 

- Trên địa bàn đã triển khai thí 

điểm được 02 Tổ hỗ trợ Công 

nghệ số cộng đồng do các đoàn 

viên thanh niên đảm nhiệm đang 

hoạt động hiệu quả tại Nhà văn 

hóa thôn Ngọc Hội 2 và Phú Nông 

Bắc vào các ngày cuối tuần. 

Tháng 01/2022 các đoàn thể phối 

hợp với nhân viên ngân hàng 

Vietcombank tổ chức chương 

trình tạo tài khoản được 268 tài 

khoản và phối hợp với Ban quản 

lý chợ vận động các hộ kinh 

doanh cố định tại chợ Vĩnh Ngọc 

tạo tài khoản và làm mã QR được 

102/184 hộ, đến tháng 03/2023, 

Ban quản lý chợ kết hợp với Ngân 

hàng Nam Á tạo tài khoản cho các 

hộ kinh doanh nâng tổng số hộ 

kinh doanh tại chợ có tài khoản là 

159/184 hộ chiếm86,41%....  

Đạt 
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Nguyễn 

Thị 

Phương 

Huyền 

UBND 

xã Vĩnh 

Ngọc 

Một số giải 

pháp đoàn kết, 

tập hợp thanh 

niên trên mạng 

xã hội 

- Đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị giai đoạn chuyển đổi số nói 

chung, việc định hướng người dân sử dụng mạng xã 

hội nói riêng. 

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động, cách thức tổ chức hoạt động địa phương, tạo 

một môi trường, một điểm đến có chất lượng, đêm 

lại hiệu quả trong công tác giáo dục thanh niên. 

- Có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ để đảm bảo thích 

nghi với môi trường làm việc số, từ đó thuận lợi 

trong việc phổ biến công tác cũng như thao tác trên 

không gian mạng 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử 

dụng trang mạng xã hội, kịp thời phát hiện, khắc 

phục lên án, phê phán đấu tranh chống lại những 

thông tin xấu độc, những luận điệu sai trái trên mạng 

xã hội, cảnh tỉnh truyên truyền cho mọi người không 

like, share trước luận điệu sai trái của các thế lực thù 

địch đưa trên mạng xã hội. 

- Duy trì thành viên trong ban chỉ đạo 35 của thành 

phố: đẩy mạnh công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái 

thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 

dập tắt ngay những luận điệu tuyên truyền xuyên 

tác, những tin đồn nhãm nhí. 

- Tạo trang mạng xã hội Facebook, Zalo sau đó kết 

nối nhiều đoàn viên, thanh niên vào, người chủ trang 

sẽ tạo những thông tin, bài viết đăng lên với nội 

dung ngắn gọn, súc tích, thiết kế bắt mắt, đọc xong 

dễ nhớ. 

- Có kế hoạch tổ chức các cuộc thi qua mạng xã hội 

cho thanh thiếu nhi như: tìm hiểu Nghị quyết đại hội 

đoàn toàn quốc lần thứ XII, kiến thức về ATGT, 

kiến thức về ATVSTP. 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương, 

hàng tuần, hàng tháng tổ chức sinh hoạt các CLB, 

các cuộc thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu văn nghệ, 

thể dục thể thao…. 

UBND xã 

Vĩnh 

Phương và 

UBND xã 

Vĩnh 

Thạnh 

-Thu hút được đông đảo Đoàn 

viên thanh niên tham gia, đoàn xã 

đã sử dụng 02 mạng xã hội là 

Faceboook và Zalo để tạo ra 

trang: ĐOÀN XÃ VĨNH NGỌC. 

Mọi tin bài đoàn xã đăng tải lên 

đều là những thông tin chính 

thống, các bạn đoàn viên cũng 

như người dân có thể chia sẻ để 

cùng tuyên truyền 

*Đối với trang Facebook: “ĐOÀN 

XÃ VĨNH NGỌC” được thành 

lập từ tháng 5 năm 2015 với số 

lượng thành viên gồm Ủy viên 

Ban chấp hành, Ban thường vụ là 

11 đồng chí, đến tháng 3 năm 

2023 số lượng người theo dõi 

trang và tương tác đã lên đến 

1.890 người.  

* Đối với trang Zalo: “ĐOÀN XÃ 

VĨNH NGỌC” được lập từ tháng 

9 năm 2016 với khởi điểm là 1 tài 

khoản gồm các thành viên trong 

Ban thường vụ đoàn xã, đến tháng 

3 năm 2023 đoàn xã đã thiết lập 

26 tài khoản zalo trên toàn xã, với 

hơn 1.500 bạn Đoàn viên, thanh 

niên truy cập 

Từ tháng 9/2016 đến nay các 

trang Zalo đã chia sẻ hơn 2.000 

bài viết, nhận được hơn 30.000 

lượt tương tác, Đoàn xã thiết lập 

26 tài khoản, trong đó 14/26 tài 

khoản zalo của các chi đoàn, các 

tài khoản khác phục vụ trao đổi 

thông tin … 

Đạt 
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Trương 

Hữu 

Nghị và 

Nguyễn 

Hùng 

Tín 

UBND 

xã Vĩnh 

Phương 

Một số giải 

pháp nâng cao 

hiệu quả trong 

việc triển khai 

thực hiện Nghị 

quyết số 18-

NQ/TU ngày 

28/4/2022 của 

Ban chấp hành 

Đảng bộ thành 

phố về tăng 

cường sự lãnh 

đạo của Đảng 

trong công tác 

quản lý đất đai 

khoáng sản, 

trật tự xây 

dựng và trật tự, 

mỹ quan đô thị 

- Công tác tuyên truyền: 

+ Tích cực tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn 

giao thông; tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, 

phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền trên 

đài truyền thanh xã. 

+ Tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng thông 

điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, 

triển lãm tranh ảnh.... 

+ Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền 

pháp luật về Luật giao thông đường bộ đến mọi tầng 

lớp nhân dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực 

hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, đồng thời đề xuất xử lý 

kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân không hoàn 

thành nhiệm vụ. 

- Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý. 

+ Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo địa phương, 

Trưởng Công an xã và cán bộ, công chức trực tiếp 

phụ trách trong thực thi nhiệm vụ.  

_ Xác định công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật 

tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị là tiêu chí 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức được giao nhiệm vụ; kịp thời xử lý trách 

nhiệm, đánh giá xếp loại đối với các trường hợp 

không hoàn thành nhiệm vụ. 

 + Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức, 

phát triển đường giao thông nông thôn; sửa chữa và 

bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường 

bộ (biển báo hiệu giao thông, vạch tín hiệu giao 

thông, giải phân cách), tập trung giải quyết tại điểm 

giao giữa đường nhánh với đường ưu tiên, các nút 

giao thông, các điểm có nguy cơ trở thành điểm đen. 

+ Nâng cấp, cải tạo, mở rộng một số tuyến đường 

nhỏ, hẹp có mật độ lưu thông cao; kịp thời duy tu 

sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng…,xây dựng 

phương án tổ chức đi lại đảm bảo an toàn giao thông 

cho nhân dân trong mùa mưa bão. 

 

UBND xã 

Vĩnh Trung 

và UBND 

xã Vĩnh 

Thái 

- Tạo điều kiện để UBND xã thực 

hiện tốt chức năng quản lý nhà 

nước trong công tác quản lý đất 

đai khoáng sản, trật tự xây dựng 

và trật tự, mỹ quan đô thị. 

- Tất cả các trường hợp vi phạm 

phải được phát hiện kịp thời và xử 

lý nghiêm theo quy định. Tỷ lệ hồ 

sơ cấp mới Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trễ hạn hàng 

năm không quá 2%. Tất cả các 

trường hợp vi phạm phải được 

phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm 

theo quy định. 

 

Đạt 
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Nguyễn 

Thành 

Hiếu 

UBND 

xã Vĩnh 

Phương 

Nuôi cá rô 

đồng kết hợp 

trồng lúa nâng 

cao hiệu quả 

kinh tế 

- Chuẩn bị ruộng nuôi:  

+ Trước khi cho nước vào cần xử lý bằng vôi bột có 

bán trên thị trường Bón vôi theo tỉ lệ:10 – 15 

Kg/100m2, vôi được rải khắp mương và bờ ruộng.  

+ Phơi mặt ruộng khoảng 2 – 3 ngày . 

+ Cấp nước vào ruộng nuôi phải qua hệ thống lưới 

lọc nhằm ngăn chặn các loại cá tạp vào ruộng để 

cạnh tranh thức ăn.  

- Chọn đối tượng 

+ Chọn giống lúa: Chọn giống lúa kháng sâu bệnh 

tốt nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng hoá chất trên 

đồng ruộng . 

+ Chọn cá giống: loại từ 300- 400 con/ kg,mật độ 

thả từ 65- 70con/m2. 

+ Thời gian thả cá: Sớm hơn thời gian gieo sạ từ 3-5 

ngày. Sau khoảng 30 – 45 ngày thì dâng nước lên 

cho cá vào ruộng, lúc này lúa đã lớn. 

- Quản lý cá nuôi: Để cá có thể phát triển tốt cá cần 

được bổ sung thức ăn đảm bảo chất lượng dinh 

dưỡng và số lượng cho ăn( trong giai đoạn cá con tốt 

nhất cho  cá ăn bằng thức ăn công nghiệp có bán 

trên thị trường).Lượng cho ăn thay đổi theo từng giai 

đoạn  phát triển của cá, theo dõi mức độ ăn của cá, 

mà điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.  Khi nước 

ao có biểu hiện dơ hay có mùi thì tiến hành thay 

nước trong ruộng nuôi tránh trường hợp cá bị bệnh 

do nguồn nước ô nhiễm. 

- Chăm sóc quản lý lúa: Đối với thuốc trừ sâu thì áp 

dụng phương pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp 

IPM, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu. Khi sử dụng 

nông dược hoặc bón phân hoá học, phải rút nước 

cho cá xuống kênh chờ 5 – 7 ngày thuốc hết độc thì 

cấp nước trở lại cho cá lên ruộng. Sau khi thu hoạch 

lúa, cấp nước lên ruộng đến mức tối đa cho cá mau 

lớn. 

-Thu hoạch 

Sau 2– 3 tháng nuôi, bơm nước hạ dần mức nước để 

cá tập trung xuống mương, sau đó thu hoạch. 

UBND xã 

Vĩnh Ngọc 

và UBND 

xã Vĩnh 

Thạnh 

- Nông dân sẽ tiết kiệm chi phí 

thuốc trừ sâu diệt cỏ vì cá sục bùn 

tìm mồi ở đáy sẽ góp phần làm 

công việc diệt côn trùng, sâu bệnh 

hại, phân cá thải ra cũng là nguồn 

phân bón hữu cơ cho lúa. 

- Trồng lúa góp phần cung cấp 

thức ăn cho cá, lúa rụng cũng là 

nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho 

cá. Cá nuôi ở ruộng sẽ chỉ sử 

dụng thức ăn từ thiên nhiên nên 

nông dân tiết kiệm chi phí, cá phát 

triển tốt. 

 

Đạt 
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Trần Vũ 

Thanh 

Thủy 

UBND 

xã Vĩnh 

Phương 

Xây dựng mô 

hình điển hình 

“Dân vận 

khéo” của tập 

thể và cá nhân 

Hội Cựu chiến 

binh xã Vĩnh 

Phương 

 

- Cán bộ, hội viên Chi hội 9 – CCB Thôn Trung vận 

động Nhân dân sinh sống trên tuyến đường từ ngã tư 

gần HTX Nông nghiệp đến giáp ranh địa phận xã 

Diên Phú đăng ký quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả theo 3 tiêu chí về: An toàn giao thông, An ninh 

trật tự, Vệ sinh môi trường… phấn đấu vận động 

trồng hoa hai bên đường; lắp bóng điện chiếu sáng.. 

- Sáng ngày 18/3/2023 để kỷ niệm Ngày thành lập 

Đoàn 26/3, Chi hội 9 – CCB Thôn Trung phối hợp 

với BCH Đoàn Thanh niên xã tổ chức trồng hoa bên 

đường mà Hội CCB xã đăng ký xây dựng “Con 

đường CCB tự quản”. 

- Phát động Ngày Chủ Nhật xanh – Ngày Thứ Bảy 

tình nguyện; Đoàn xã phối hợp với Hội CCB; Đoàn 

trường Trung cấp Kỹ Thuật Miền Trung dọn vệ sinh 

môi trường, thực hiện tuyến đường tự quản “Tuyến 

đường hoa Sáng–Xanh–Sạch–Đẹp–Văn minh”. 

- Hội CCB xã cùng với Chi hội 9 – CCB Thôn 

Trung đã tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển 

mô hình “Con đường CCB tự quản” ở một số địa 

phương có mô hình phát triển tốt. 

UBND xã 

Vĩnh Trung 

và UBND 

xã Vĩnh 

Thái 

- Phát huy vai trò quản lý và tăng 

cường công tác Dân vận chính 

quyền của địa phương về công tác 

vận động, duy trì hiệu quả mô 

hình “Con đường CCB tự quản”. 

Hướng đến các hoạt động tuyên 

truyền, vận động, triển khai nhân 

rộng mô hình phong trào thi đua 

“Tập thể và Hội viên Cựu Chiến 

binh gương mẫu”. 

- Vận động, tập hợp, duy trì hoạt 

động tốt, đoàn kết được lực lượng 

Cựu Quân nhân trên địa bàn thôn; 

- Giữ gìn, phát huy bản chất 

truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; 

- Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn 

nhau; góp phần xây dựng vững 

chắc nền quốc phòng ở địa 

phương. Tích cực tham gia bảo vệ 

và giữ gìn tình hình an ninh trật tự 

- vệ sinh môi trường ở cơ sở thôn.  

Đạt 

V. XÃ, PHƯỜNG BIỂN 

1 

Nguyễn 

Duy 

Tuân và 

Nguyễn 

Trọng 

Liên 

UBND xã 

Vĩnh 

Lương 

Xây dựng tiêu 

chí chấm điểm 

thi đua với ban 

thôn: Giải 

pháp hiệu quả 

nâng cao chất 

lượng hoạt 

động thi đua, 

khen thưởng 

- Căn cứ kết quả tự chấm điểm công tác thi đua của 

Ban thôn; căn cứ bảng chấm điểm của các cán bộ, 

công chức chuyên môn. Bộ phận Văn phòng tổng 

hợp chính xác, đầy đủ số điểm thi đua của các ban 

thôn, các bộ phận phụ trách và báo cáo lãnh đạo 

UBND xã chậm nhất đến ngày 15/11 hàng năm. 

- Ngày 01/11 hàng năm, bộ phận Văn phòng có văn 

bản đề nghị các bộ phận chấm điểm thi đua của thôn 

theo lĩnh vực phụ trách; Ngày 09/11 hàng năm, các 

bộ phận nộp bảng điểm chấm lĩnh vực phụ trách cho 

bộ phận Văn phòng tổng hợp; Ngày 09/11 hàng 

năm, các đoàn thể có văn bản nhận xét công tác phối 

hợp trong năm của ban thôn.  

- Việc điều chỉnh chỉ tiêu thi đua sẽ được bổ sung tại 

Hội nghị sơ kết 6 tháng, những điểm bổ sung sau 

Hội nghị sẽ ghi nhận và điều chỉnh vào năm sau. 

UBND xã 

Vĩnh Thái 

và UBND 

phường 

Phước Hải 

- Tạo nên sự dễ dàng cho cán bộ, 

công chức chuyên môn trong việc 

theo dõi, đánh giá chấm điểm thi 

đua giữa ban thôn; mang lại tính 

thuyết phục cao đối với ban thôn. 

- Các ban thôn trên địa bàn đã 

quan tâm nhiều hơn đối với công 

tác thi đua, khen thưởng, hiểu rõ 

hơn nhiệm vụ kinh tế - chính trị 

tại cấp thôn mình cần phải thực 

hiện từ đó có sự phối hợp chặt chẽ 

với cán bộ, công chức và nhân 

dân trong việc tổ chức và triển 

khai thực hiện phong trào thi đua 

của thôn mình để đạt hiệu quả 

cao. 

Đạt 
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Chu Thị 

Phương 

Nga 

UBND xã 

Vĩnh 

Lương 

Trang bị túi 

lưới thu gom 

rác thải trên 

tàu cá cho ngư 

dân 

-  Chú trọng công tác tuyên truyềnvận động nhân 

dân từ bỏ thói quen, xả rác trực tiếp xuống biển, tự 

giác thu gom rác thải trên tàu mang về bờ: Tháng 

2/2023, tổ chức ra mắt mô hình “Trang bị túi lưới 

thu gom rác thải trên tàu cá cho ngư dân”, tặng 80 

túi lưới cho ngư dân. 

- Tăng cường sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan 

doanh nghiệp:  Khu nghỉ dưỡng Six Sensix Ninh 

Vân Bay - Khu nghỉ dưỡng đã hỗ trợ kinh phí là 

17.550.000đ để chi trả kinh phí làm túi lưới thu gom 

rác thải trên tàu cá để trao tặng cho các ngư dân.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan - Cảng cá Vĩnh 

Lương: Bố trí điểm thu mua vỏ lon, chai nhựa,…  

gom rác thải trên tàu cá cho ngư dân, khi ngư dân 

mang về Cảng cá. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường: Phối hợp với Đồn Biên phòng, Chi cục 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản tăng cường kiểm tra, xử lý 

nghiêm túc những hành vi xả rác thải ra môi trường 

biển.Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đánh bắt, 

khai thác trên biển. 

- Tổ chức các hoạt động nâng cao ý thức  bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản, môi trường của cả cộng đồng: 

Sáng ngày 25/3/2023, vận động người dân trên địa 

bàn cùng Đồn Biên phòng Vĩnh Lương và Khu nghỉ 

dưỡng Six Sensix Ninh Vân bay ra quân làm vệ sinh 

môi trường bờ biển Phạm Văn Đồng; Sáng ngày 

26/3/2023, phối hợp với Công ty Rong nho DT Duy 

Trang tiếp tục có hoạt động vệ sinh môi trường khu 

vực Biển thôn Cát Lợi; Sáng ngày 20/8/2023, vận 

động người dân trên địa bàn cùng Đồn Biên phòng 

Vĩnh Lương và Khu nghỉ dưỡng Six Sensix Ninh 

Vân bay ra quân làm vệ sinh môi trường bờ biển 

Phạm Văn Đồng nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và 

Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2023). 

 

UBND 

phường 

Vĩnh Hòa và 

UBND 

phường 

Vĩnh Thọ. 

- Mô hình trang bị túi lưới thu 

gom rác thải trên tàu cá cho ngư 

dân, bước đầu, mô hình đã mang 

lại hiệu quả tích cực, ngư dân đã 

có ý thức thu gom rác thải mang 

vào bờ, bảo vệ môi trường sinh 

thái cho các sinh vật phát triển. 

- Tổ chức nhiều hoạt động ra quân 

tổng vệ sinh môi trường trên địa 

bàn nhằm nâng cao ý thức, vai trò, 

trách nhiệm, sự đóng góp tích cực 

của cơ quan, doanh nghiệp, các 

tần lớp nhân dân trên địa bàn đối 

với nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

nhất là bảo vệ hệ sinh thái “Đại 

dương: Sự sống và sinh kế”, lan 

tỏa ý nghĩa của đại dương đối với 

hoạt động sinh kế của con người 

và nguồn sống của các loài sinh 

vật trên Trái Đất. Sử dụng bền 

vững biển và đại dương sẽ là chìa 

khóa để xây dựng một tương lai 

thịnh vượng và bền vững cho 

người dân Việt Nam. 

 

Đạt 
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Nguyễn 

Xuân 

Huy và 

Phan 

Thị Kim 

Ngân 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Nguyên 

Một số giải 

pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt 

động của Hội 

đồng nhân dân 

phường Vĩnh 

Nguyên 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy phường đối 

với tổ chức và hoạt động của HĐND, quan tâm công 

tác quy hoạch, đào tạo, phân công cán bộ có tâm, có 

tầm làm công tác HĐND để xây dựng HĐND thật sự 

là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. 

- Nâng cao chất lượng Đại biểu HĐND phường. 

Thường trực HĐND phường tổ chức tập huấn ít nhất 

02 lần trong năm, trang bị kỹ năng hoạt động và 

năng lực tham vấn, quyết định cho các đại biểu 

HĐND phường bằng hình thức tọa đàm trao đổi.  

- UBND phường tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong 

việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Định 

kỳ mỗi năm, HĐND và Đại biểu HĐND phường báo 

cáo công khai với cử tri nơi được ứng cử về công 

việc đã làm, để cử tri nhận xét, đánh giá. 

- Thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND và 

các Ban của HĐND phường ít nhất mỗi năm 06 lần 

giám sát trực tiếp. 

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc 

cử tri và thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, tiếp công dân 

của Đại biểu HĐND ít nhất 4 ngày trong một tuần, 

sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của 

HĐND phường.  

 - Trong việc chuẩn bị các kỳ họp tăng cường công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp hoạt 

động chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc phường, nâng cao vai trò tham 

mưu kịp thời của cán bộ, công chức chuyên môn 

được giao nhiệm vụ, đồng thời làm tốt công tác kiểm 

tra, theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn được 

phân công chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. 

- Hoạt động tuyên truyền trước kỳ họp tổ chức sâu, 

rộng để nhân dân nắm được nội dung, chương trình, 

diễn biến kỳ họp. Các văn bản cần chuẩn bị chu đáo, 

coi trọng chất lượng và kịp thời gửi trước cho 

Thường trực HĐND để chỉ đạo các Ban của HĐND 

phường thẩm tra trước khi gửi các đại biểu HĐND 

phường theo quy định .  

UBND 

phường 

Vĩnh 

Phước và 

UBND xã 

Vĩnh Ngọc 

- Giúp phát huy hơn nữa vai trò 

của Hội đồng nhân dân phường. 

- Cải tiến và nâng cao chất lượng 

hoạt động HĐND phường. 

- Đảm bảo sự chấp hành nghiêm 

túc của UBND đối với các quyết 

định, kiến nghị của HĐND;  

- Tăng cường niềm tin của nhân 

dân, cử tri khi gửi gắm kiến nghị, 

nguyện vọng của mình cho đại 

biểu HĐND phường và cơ quan 

quyền lực nhà nước ở địa phương 

 

Đạt 
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4 
Lê Thị 

Thìn 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Phước 

Xây dựng các 

yếu tố nguy cơ 

và đưa ra các 

giải pháp phù 

hợp với tình 

hình thực tế 

địa phương để 

nâng cao nhận 

thức, kỹ năng 

phòng chống 

bạo lực đối với 

người khuyết 

tật 

Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng 

phòng chống bạo lực đối với người khuyết tật cho 

nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, bản thân người 

khuyết tật và gia đình: 

- Đối với Cá nhân người khuyết tật: Giúp người 

khuyết tật hiểu rõ như thế nào là bạo lực, các dạng bạo 

lực; Tìm hiểu về các quy định pháp luật phòng 

chống bạo lực gia đình và các dạng bạo lực khác; 

Nói không ngay từ những hành vi bạo lực, đặc biệt 

là hành vi mang tính chất tình dục ngay từ lần đầu 

tiên; Kêu to hoặc tạo tiếng động lớn từ đồ vật để gây 

sự chú của người khác; Cố gắng đến gần cửa ra vào 

và bỏ chạy khi có thể; Nếu bị bao lực hãy chia sẻ với 

người tin cậy, người thân. Tìm kiếm sự giúp đỡ của 

tổ chức/nhóm của người khuyết tật trên địa bàn. 

- Đối với Gia đình của người khuyết tật: Chú ý đến 

những thay đổi bất thường ở người khuyết tật và 

động viên gần gũi để họ chia sẻ; Luôn luôn tin tưởng 

khi người khuyết tật cho biết họ bị bạo hành; Chăm 

sóc, động viên nếu người khuyết tật bị bạo hành: đưa 

đến cơ sở y tế để được điều trị nếu cần thiết; đi cùng 

với người khuyết tật đến gặp chính quyền hoặc công 

an để tố cáo vụ việc bị bạo hành; Có kế hoạch bảo 

vệ người khuyết tật khỏi bạo lực, nhất là bạo lực tình 

dục; Người khuyết tật không tự trách bản thân. Hãy 

tự khẳng định kẻ có lỗi là kẻ gây ra bạo lực; Cố gắng 

ghi nhớ vài số điện thoại người thân và địa chỉ người 

có thể giúp đỡ mình... 

- Đối với Cộng đồng: Nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về tình trạng bạo lực đối với người khuyết tật, 

nhất là phụ nữ và trẻ em; Cung cấp hoặc bổ sung các 

dịch vị hỗ trợ người khuyết tật là nạn nhân bị bao 

lực ở cộng đồng như nhà tạm lánh, y tế, xã hội; Hỗ 

trợ các tổ chức của người khuyết tật và các tổ chức 

làm việc với người khuyết tật để họ giúp đỡ người 

khuyết tật và trẻ em khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và 

trẻ em khuyết tật là nạn nhân của bạo lực... 

 

UBND 

phường 

Vĩnh Thọ và 

UBND 

phường 

Vĩnh Hòa 

- Trong thời gian qua UBND 

phường Vĩnh Phước đã thực hiện 

các buổi tuyên truyền về Luật 

phòng, chống bạo lực gia đình cho 

các câu lạc bộ gia đình, nhóm 

phòng chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn phường. Phối hợp với 25 

nhóm phòng, chống bạo lực gia 

đình  tổ chức tuyên truyền lồng 

ghép nội dung phòng, chống bạo 

lực đối với người khuyết tật vào các 

buổi sinh hoạt của nhóm. 

- Tính đến tháng 10/2023, trên địa 

bàn phường Vĩnh phước không 

phát hiện vụ việc nào liên quan 

đến bạo lực đối với người khuyết 

tật. 

 

Đạt 
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Phạm 

Minh 

Tuân 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Trường 

Đổi mới giải 

pháp trong 

công tác vận 

động, tăng 

trưởng Quỹ hỗ 

trợ nông dân 

- Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền 

thông bằng nhiều hình thức linh hoạt đến cán bộ, hội 

viên, nông dân về hoạt động Quỹ HTND;  tranh thủ 

tối đa nguồn vốn vận động từ tổ chức, cá nhân; đồng 

thời tăng cường kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân 

tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ. - Hội 

Nông dân phường cũng tích cực tham mưu với cấp 

ủy, chọn thời điểm và mạnh dạn chuyển đổi, mở 

rộng đối tượng vận động để đạt được hiệu quả cao. 

- Sau khi đã báo cáo cấp ủy, Ban Thường vụ Hội 

Nông dân phường tiến hành triển khai kế hoạch vận 

động đến các chi, tổ hội và hội viên. Căn cứ tình 

hình thực tế của địa phương, tổ chức các hình thức 

và thời gian vận động phù hợp, tập trung; phân công 

các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội phụ trách và 

cùng với chi hội tham gia vận động, tăng trưởng quỹ 

hỗ trợ nông dân. 

UBND 

phường 

Vĩnh 

Nguyên và 

UBND 

phường 

Phước Long 

- Hội Nông dân phường đã vận 

động, tăng trưởng nguồn quỹ hỗ 

trợ nông dân năm 2023 là 

14.930.000đ/ 17.920.000 đồng 

(Trong đó vận động UBND 

phường cấp 10 triệu đồng) đạt 

vượt 120% chỉ tiêu giao, sớm hơn 

nhiều so với thời gian kế hoạch đề 

ra (chỉ trong thời gian 8 tháng 

đầu năm 2023), qua đó góp phần 

cùng Hội Nông dân Thành phố 

thực hiện vượt chỉ tiêu này trong 

năm 2023. 

- Thu hút hội viên nông dân tham 

gia sinh hoạt hội nhiều. 

 

Đạt 

6 

Lê 

Toàn 

Nghĩa 

UBND 

phường 

Vĩnh Thọ 

Nâng cao chất 

lượng hoạt 

động của Chi 

hội trưởng 

CCB tổ dân 

phố. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

giám sát của BCH Hội CCB phường về sinh hoạt, 

hoạt động của các Chi hội CCB tại Tổ dân phố. 

- Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo 

quy định Điều lệ Hội CCB.  

- Thường xuyên động viên các thành viên trong Chi 

hội tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong 

trào địa phương và tổ dân phố. Từ đó, phát hiện 

nhân tố tích cực về các lĩnh vực văn nghệ, thể dục – 

thể thao, công tác tổ chức, công tác vận động thuyết 

phục…để bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phát triển. 

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của 

Chi hội CCB; thường xuyên đổi mới hình thức. 

Trong hoạt động cần chú trọng công tác phối hợp để 

các thành viên trong Chi hội có dịp giao lưu, học 

hỏi, phát huy sở trường.  

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, đào 

tạo, bồi dưỡng các thành viên trong Chi hội để nắm 

bắt, giúp đỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để 

đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu các phong trào Hội 

CCB phường cũng như địa phương giao. 

Hội Cựu 

chiến binh 

phường 

Vĩnh Phước 

và Hội cựu 

chiến binh 

phường 

Ngọc Hiệp 

Các Chi hội đã thực hiện tốt việc 

tổ chức các buổi hội nghị giới 

thiệu người của tổ dân phố ứng cử 

đại biểu HĐND phường, vận động 

nhân dân thực hiện các nguồn quỹ 

trong 6 tháng đầu năm luôn đạt 

100% như Chi hội CCB tổ Cù Lao 

Thượng 1, tổ Cù Lao Hạ; Hoạt 

động tuyên truyền, vận động các 

dự án trên địa bàn của Chi hội 

CCB tổ dân phố Sơn Hải;vận 

động mạnh thường quân giúp đỡ 

cho các hộ nghèo, cận nghèo, các 

hộ bị ảnh hưởng do bão lũ, dịch 

bệnh; giới thiệu việc làm cho hội 

viên và nhân dân thuộc diện hộ 

cận nghèo, khó khăn có công ăn 

việc làm phát triển kinh tế gia 

đình, vươn lên thoát nghèo của 

Chi hội CCB tổ Sơn Phước 1. 

Đạt 
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Võ Đình 

Tuấn 

UBND 

phường 

Vĩnh Thọ 

Triển khai thực 

hiện mô hình 

công tác bảo 

vệ môi trường 

tại địa phương. 

- Mô hình Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường 

chung tại điểm công cộng, đường ngã ba đường Tôn 

Thất Tùng – 2/4 và đường Nguyễn Đình Chiểu (dọc 

khuôn viên Ký túc xá sinh viên của Trường Đại học 

Nha Trang):  

+ UBND phường đã tiến hành tuyên truyền qua hệ 

thống phát thanh của phường; lồng ghép tuyên 

truyền trong các buổi hội nghị từ Đảng ủy xuống các 

tổ dân phố và đặc biệt là phối hợp cùng 

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội trực 

tiếp chốt trực tại các điểm trên để trực tiếp nhắc nhở, 

tuyên truyền các quy định của Luật và hình thức xử 

phạt khi vi phạm. 

+ Phối hợp chặt chẽ cùng Công an phường thường 

xuyên quan sát sự chấp hành của người dân qua hệ 

thống Camera an ninh. Qua đó nắm rõ các trường 

hợp vi phạm và cũng đã nhờ vào hệ thống hỗ trợ đối 

với việc xác định vi phạm của người dân, từ đó 

UBND phường có hướng phối hợp cùng các địa 

phương khác nhắc nhở, tuyên truyền người dân có ý 

thức hơn trong việc bảo vệ môi trường chung. 

- Mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường: 

+ UBND phường cùng UBMTTQVN phường đã 

triển khai đồng bộ xuống 09 tổ dân phố. Tích cực 

phối hợp tốt trong công tác hướng dẫn tài liệu và các 

nội dung thực hiện bảo vệ môi trường; cùng với Ban 

công tác Mặt trận, tổ dân phố tuyên tuyên truyền cho 

các hộ gia đình có kiến thức, thông tin, mục đích và 

ý nghĩa của việc xây dựng Mô hình. 

+ Các Trưởng ban Công tác Mặt trận tiến hành kiếm 

tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động; có báo cáo 

kịp thời tiến độ cũng như những bất cập, khó khăn 

để UBND phường, UBMTTQ phường xử lý kịp 

thời. Và có đề xuất khen thưởng đối với các Tổ tự 

quản hiệu quả, thực hiện tốt trong việc bảo vệ môi 

trường nhằm khích lệ và động viên cũng như đạt sự 

đồng thuận cao trong nhân dân. 

 

UBND 

phường 

Vĩnh Phước 

và UBND 

phường 

Vĩnh Hòa 

- Đã xử phạt 03 trường hợp vi 

phạm với tổng số tiền là 

4.500.000đ. Và các trường hợp đã 

thực hiện nghĩa vụ đóng phạt theo 

Quyết định xử phạt. 

- Tuyến đường 2/4 - Tôn Thất 

Tùng đã được UBND thành phố, 

các cơ quan phòng ban thành phố 

ghi nhận và khen tại các cuộc họp.  

- Hiện nay người dân đã từng 

bước chấp hành tốt việc đem rác 

ra khi nghe gõ kẻng báo của nhân 

viên Công ty Vệ sinh môi trường. 

- Môi trường xung quanh các hẻm 

của các tổ dân phố đã dần dần 

được chú ý, quét dọn sạch và 

giảm đáng kể tình trạng xả rác, 

vứt rác bừa bãi.  

- Công tác kiểm tra, nhắc nhở, 

tuyên truyền của các Tổ vận động 

tại tổ dân phố và các hộ dân tự 

chủ động nhắc nhau giữ gìn vệ 

sinh xung quanh khu vực ngày 

càng được nhân rộng và đang đem 

lại một kết quả tích cực.  

- Nâng cao phong trào tự chủ, tự 

giác của người dân trên địa bàn 

phường Vĩnh Thọ trong việc 

chung tay góp phần tạo một một 

trường “Xanh – Sạch – Đẹp”. 

Đồng thời tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi, làm nổi bật cảnh quan 

môi trường khu dân cư, góp phần 

nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho nhân dân, thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết 18-NQ/TU 

của Thành Ủy Nha Trang. 

Đạt 
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KHỐI BAN QUẢN LÝ 

1 

Nguyễn 

Thắng 

và 

Nguyễn 

Hữu Lễ 

Ban quản 

lý Vịnh 

Nha 

Trang 

Giảm thiểu rác 

thải nhựa trong 

vịnh Nha 

Trang có sự 

tham gia của 

cộng đồng. 

- Nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi 

trường của cộng đồng và doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ du lịch trong vịnh Nha Trang được nâng 

cao: Các hoạt động triển khai: 

+ Đánh giá nhận thức hành vi của cộng đồng dân cư 

và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên 

vịnh Nha Trangvề giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi 

trường vịnh Nha Trang. 

+ Đối thoại với cộng đồng và doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ du lịch trênvịnh Nha Trang về nâng 

cao nhận thứcgiảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường 

vịnh Nha Trang. 

- Quản lý và giảm rác thải nhựa theo phương 

thứcquản lý dựa vào cộng đồng: Các hoạt động triển 

khai: 

+ Đánh giá thực trạng, nhận diện nguồn và đường đi 

của rác thải nhựa xâm nhập vào vịnh Nha Trang. 

+ Xác định các tác động của rác thải nhựa đến rạn 

san hô. 

+ Tập huấn về giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng 

một lần, phân loại rác, ủ phân vi sinh từ rác hữu cơ 

cho người dân Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên; hộ 

cá thể, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. 

- Phát triển các giải pháp bảo vệ môi trường: Thực 

hiện các mô hình: 

+ Mô hình “Không mang các sản phẩm nhựa dùng 

một lần qua Bến tàu du lịch Nha Trang”. 

+ Mô hình “Cộng đồng thân thiện môi trường tại 

Bích Đầm, Vĩnh Nguyên, Nha Trang”. 

Thành đoàn 

Nha Trang 

và Xí nghiệp 

Môi trường - 

Công ty cổ 

phần môi 

trường đô thị 

Nha Trang 

- Môi trường 

+ Giảm khối lượng rác thải nói 

chung và rác thải nhựa phát sinh 

từ ít nhất 30 hộ dân, doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ du lịch trong 

vịnh Nha Trang. 

+ Có cơ sở dữ liệu về rác thải bãi 

biển trong và khu vực lân cận 

vịnh Nha Trang, và cơ sở dữ liệu 

về rác thải đáy biển trong vịnh. 

Đồng thời các điểm nêu trên sẽ 

được thu gom làm sạch rác. 

+ Trồng mới 300 cây xanh, sử 

dụng phân ủ từ rác hữu cơ bón 

cho cây trồng, tăng độ phủ xanh 

tại tổ dân phố Bích Đầm phường 

Vĩnh Nguyên; và phục hồi 

khoảng0,7ha cây ngập mặn. 

- Kinh tế: góp phần giúp môi 

trường vịnh Nha Trang xanh – 

sạch – đẹp, thu hút du khách đến 

tham quan du lịch, tạo nguồn thu 

cho đơn vị, doanh nghiệp và 

người dân trên địa bàn thành phố 

Nha Trang. 

- Xã hội: công tác tuyên truyền, 

tập huấn; kiểm tra, giám sát; đối 

thoại, xây dựng quy định, thực 

hiện các hoạt động giảm khối 

lượng và tác động của rác thải 

nhựa lên chức năng sinh thái và 

đa dạng sinh học vịnh Nha Trang 

được chia sẻ, nhân rộng cho cộng 

đồng; tạo mô hình giảm thiểu rác 

thải nhựa có sự tham gia của cộng 

đồng. 

Đạt 
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2 
Lê Hữu 

Nghị 

BQL 

Dịch vụ 

công ích 

thành phố 

Cải tiến thiết 

bị máy tời 

nâng cao hiệu 

quả vét rễ cây 

trong lòng 

cống 

Cải tiến thiết bị máy tời nâng cao hiệu quả vét rễ cây 

trong lòng cống thay cho phương pháp chui lòng 

cống. 

Công ty cổ 

phần cấp 

thoát nước 

Khánh Hòa 

và Công ty 

TNHH 

Dũng Lợi 

- Xử lý triệt để rễ cây ăn sâu vào 

lòng cống nên tần suất nạo vét, xử 

lý rễ cây giảm. 

- Toàn bộ rác nhựa, túi ni lông 

được thu gom toàn bộ. 

- Hạn chế nhân công chui lòng 

cống. Hạn chế tai nạn lao động. 

Đạt 

3 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Huyền 

BQL 

Dịch vụ 

công ích 

thành phố 

Cải tiến về 

nghiệp vụ phục 

vụ công tác 

quản lý Hồ sơ 

viên chức 

- Chuẩn hóa các nội dung, trình tự việc lập và quản 

lý hồ sơ viên chức của Ban Quản lý dịch vụ công ích 

theo quy định của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 

07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 “Quy định về chế 

độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức” 

- Áp dụng các phương pháp và thuật toán từ phần 

mềm Excel để xây dựng “Dữ liệu liên kết” để phục 

vụ cho các công tác: 

+ Lập hợp đồng, quản lý hợp đồng Viên chức theo 

đúng biểu mẫu quy định tại Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

+ Thực hiện chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ 

sơ viên chức theo đúng thời gian, biểu mẫu quy định 

tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 

của Bộ Nội vụ. 

+ Công tác Quản lý, khai thác, sử dụng thông tin 

nhân sự của Ban Quản lý dịch vụ công ích. 

BQL dự án 

các công 

trình xây 

dựng và 

Trung tâm 

văn hóa – 

Thông tin và 

Thế thao 

thành phố 

- Lưu trữ được một hệ thống dữ 

liệu thông tin nhân sự liên kết 

nhằm cải tiến phục vụ cho công 

tác báo cáo thống kê, lập hợp 

đồng, quản lý hợp đồng, quản lý 

hồ sơ Viên chức; quản lý, khai 

thác, sử dụng thông tin nhân sự 

một cách nhanh chóng, khoa học 

theo đúng quy định của Bộ Nội 

vụ Thông tư số 07/2019/TT-BNV 

ngày 01/6/2019.  

- Tiết kiệm thời gian thực hiện 

cập nhật, quản lý, khai thác thông 

tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 

theo yêu cầu của lãnh đạo hoặc cơ 

quan cấp trên.  

- Có thể áp dụng để lập, xuất các 

file báo cáo khác về quản lý nhân 

sự (như nâng lương tự động, tình 

trạng nhân sự) khi bổ sung các 

trường dữ liệu khác vào 

 

Đạt 

 


